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HUYỆN  LÂM BÌNH   LAM BINH DISTRICT

Khau Mut Shan Tea is a perennial variety 
whose life circle can reach hundreds of years 
old, growing on highland, about 1000 - 1200 
meters above sea level. These huge trees have 
been found growing in villages of Keo Ca, Khau 
Mut, Khau Khoang in Tho Binh commune, 
Lam Binh district, Tuyen Quang province. 
There are about 250 hectares of Khau Mut 
Shan Tea grown in Tho Binh commune. This 
kind of tea has been rated 3-star under OCOP, 
qualifying the standards of safety, intellectual 
property, traceability, and barcodes. This tea 
has a very distinctive taste, such as: sweetness, 
mild aroma and these make savorers captivated.

Chè Shan Khau Mút là giống chè shan tuyết cổ thụ hằng trăm năm tuổi, mọc trên núi cao khoảng 
từ 1000-1200 m so với mực nước biển, phân bố ở các  thôn  Kéo Ca, Khau Mút, Khau Khoang thuộc 
xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang. Hiện toàn xã Thổ Bình có khoảng hơn 250 ha chè 
Shan Khau Mút. Chè Shan Khau Mút được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 3 sao, đảm bảo các 
tiêu chuẩn khắt khe nhất về quy trình sản xuất; an toàn thực phẩm; sở hữu trí tuệ; đăng ký tem, nhãn, 
mã vạch truy xuất nguồn gốc. Chè có hương vị rất đặc trưng, đượm ngọt và có mùi thơm dịu quyến rũ 
người thưởng thức.

Chè shan

Shan Tea

KHAU MÚT

KHAU MUT

Homestay NẶM ĐÍP

Huyện Lâm Bình đang tập trung phát triển du lịch cộng đồng, sinh thái kết hợp nông nghiệp bền 
vững là loại hình du lịch đưa du khách trở về với thiên nhiên, được trải nghiệm thực tế các hoạt động 
sinh hoạt, làm việc, giao lưu văn hóa bản địa gắn liền với bảo tồn, phát huy những giá trị nhân văn về 
tình yêu quê hương, bản làng và bảo vệ cảnh sắc thiên nhiên vốn có. Homestay Nặm Đíp là một trong 
những điểm đến khá thú vị sẽ cho du khách được trải nghiệm cuộc sống khác xa và tách biệt với sự ồn ào 
của cuộc sống thường nhật giúp du khách gần gũi hòa nhập với thiên nhiên có những giây phút nghỉ ngơi 
và thư giãn. Tại đây có đủ các dịch vụ ăn, ngủ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, ẩm thực, lội suối, leo thác, 
chụp hình... Cung cấp các dịch vụ du lịch, thuê thuyền, ngâm chân và các sản phẩm đặc sản địa phương. 

Lam Binh district is focusing on 
developing community-based and ecology 
tourism pairing with sustainable agriculture. 
This brings visitors back to nature and makes 
them get on well with villagers' daily lives 
of indigenous culture. Nam Dip homestay 
service is one of the interesting destinations 
that make visitors enjoy a private life separated 
from the noise of modern life and get closer 
to nature. This place satisfies visitors with 
best services of accommodation, such as: 
epic local food, cultural exchanges or others, 
such as: swimming, climbing, photograph, 
kayaking, foot bath, etc...

HomestayNAM DIP
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Homestay Nà Muông, xã Khuôn Hà, 
huyện Lâm Bình nằm trong Khu bảo tồn thiên 
nhiên danh thắng quốc gia đặc biệt Na Hang 
- Lâm Bình, vùng đất gắn với những huyền 
thoại đậm tính nhân văn và thắng cảnh thiên 
nhiên kỳ thú, được ví như là “Hạ Long giữa 
đại ngàn”. Đến với Homestay Nà Muông du 
khách sẽ có những trải nghiệm thú vị khi được 
cùng ăn, cùng ở với người dân bản địa, tìm 
hiểu về văn hóa, cùng tham gia những hoạt 
động giao lưu văn nghệ, lửa trại. Du khách sẽ 
có cái nhìn gần gũi và thực tế hơn về đời sống, 
văn hóa, phong tục tập quán, cũng như những 
trải nghiệm lao động sản xuất cùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và ngắm cảnh sắc hùng vĩ, 
thiên nhiên hoang dã.  

Na Muong Homestay, Khuon Ha 
commune, Lam Binh district is in Na Hang 
- Lam Binh Special National Scenic Reserve 
- a land born with humane legendaries and 
having a wonderful natural landscape that is 
known as "Ha Long bay in jungle". Coming 
to Na Muong Homestay, visitors will enjoy 
interesting experiences, such as: staying, 
eating with ethnic villagers, learning about 
their culture, taking part in campfire festivals. 
Getting into this, visitors will have a closer 
and more realistic view about the life, culture, 
customs of ethnic people or experiences in 
farm work together with ethnic villagers 
amongst beautiful wild nature. 

NÀ MUÔNG NA MUONG HomestayHomestay
Nhằm phát huy lợi thế của các di tích, danh lam thắng cảnh mà thiên nhiên ban tặng 

cho Lâm Bình, mô hình du lịch homestay đang được phát triển rộng rãi tại huyện. Xã Thượng 
Lâm được biết đến là nơi có vẻ đẹp non nước hữu tình. Đến với Homestay 99 ngọn núi tại xã 
Thượng Lâm, du khách sẽ được ở trong căn nhà sàn truyền thống của đồng bào dân tộc Tày, 
được thưởng thức những món ăn độc đáo, tắm lá thuốc, khám phá các danh lam thắng cảnh, di 
tích của địa phương. Đặc biệt du khách còn có thể tìm hiểu về văn hóa, giao lưu văn nghệ với 
bà con nơi đây.

99 ngọn núiHomestay

In order to promote the advantages of the historical relics and beautiful spots gifted by 
the nature, Lam Binh district is popularizing the model of homestay tourism within the area. 
Thuong Lam commune is well known for its graceful natural landscape. Coming to 99 Mountain 
Homestay in Thuong Lam Commune, tourists will have a chance to live in traditional stilt 
houses of the Tay people, enjoy unique dishes, take herbal baths, discover the local historical 
relics and beautiful spots. Especially, tourists can also find out more about the culture and join 
the folk dances and songs with locals. 

99 Mountain Homestay
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Lâm BìnhRượu thóc 

Lam Binh grain rice wine made 
by Sung Khien Organic Agricultural 
Forestry Co-operative from the main 
ingredient of grain rice, the wine yeast 
is the combination between various 
precious herbs found in local jungles 
and the pure water source which is 
distilled following the traditional 
process to create a rich aroma and 
sweet taste. Take a sip of the wine and 
you will see the aroma of grain rice, the 
sweet and spicy taste of the yeast and 
the feeling of excitement.    

Lam Binh 
Grain Rice Wine

Rượu thóc Lâm Bình của Hợp tác xã Nông 
lâm nghiệp hữu cơ Sung Khiên là loại rượu làm từ 
nguyên liệu chính là thóc, men nấu rượu được làm 
bằng các loại thảo dược quý hiếm có trong rừng tại 
địa phương kết hợp với nguồn nước tinh khiết, được 
chưng cất theo quy trình thủ công truyền thống tạo 
nên hương thơm, vị ngọt đậm đà, khi thưởng thức 
sẽ cảm nhận được từ hương thơm của thóc cho đến 
vị ngọt cay, chất men say cùng cảm giác hứng thú, 
hấp dẫn khi uống. 

Hiện nay, huyện Lâm Bình có trên 
5 ha trồng cây giảo cổ lam với sản lượng 
8 tấn/năm. Giảo cổ lam có tác dụng 
chống ung thư, ngăn ngừa lão hóa, giúp 
ăn ngủ tốt, cải thiện hệ tiêu hóa, hạ mỡ 
máu, tăng khả năng làm việc, giảm căng 
thẳng mệt mỏi.

Lâm BìnhGiảo cổ lam 
Currently, Jiaogulan is accounting for over 5 

hectares with the annual output of 8 tons.  Jiaogulan 
offers the benefits of anti cancer and aging, improves 
digestion and sleeping quality, reduces cholesterol 
and stress and boost mood. 

Lam Binh Jiaogulan
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Currently, there are more than 
8.35 hectares of “domesticated” Bo Khai 
vegetable in Lam Binh district, most of 
which are grown in the communes of 
Lang Can, Khuon Ha, Thuong Lam ... The 
vegetable is guaranteed for its safety and 
quality, brings high economic efficiency 
as well as is appreciated by tourists and 
markets.  Bo Khai vegetable does not only  
provide particular flavor but it is also used 
as a kind of medicine.  

Lam Binh 
Bo Khai  Vegetable 

Hiện nay, toàn huyện Lâm Bình có 
hơn 8,35 ha rau bò khai “thuần hóa”, trồng 
tập trung tại các xã Lăng Can, Khuôn Hà, 
Thượng Lâm... Rau được trồng đảm bảo an 
toàn và chất lượng, mang lại hiệu quả kinh 
tế cao, được thị trường và khách du lịch ưa 
chuộng. Rau bò khai không chỉ là một món 
ăn có hương vị đặc trưng mà còn dùng để 
làm thuốc. 

Rau Bò Khai 
Lâm Bình

Thổ BìnhThịt dê núi 

Nói đến những đặc sản nổi tiếng của 
huyện Lâm Bình không thể không kể đến đặc 
sản thịt dê núi Thổ Bình. Dê ở đây được chăn 
thả hoàn toàn tự nhiên trên đỉnh núi đá Phia 
Khan. Bởi vậy, chất lượng thịt của chúng rất 
thơm ngon, được nhiều người tiêu dùng biết 
đến, tin dùng. Ngày 28/12/2019, Cục Sở hữu 
trí tuệ đã cấp Giấy Chứng nhận nhãn hiệu “Dê 
núi Thổ Bình” cho HTX Nông Lâm Nghiệp 
Thổ Bình.

Tho Binh Mountain Goat
Regarding specialties of Lam Binh 

district, it is impossible not to mention to 
Tho Binh mountain goat meat. The local 
goats are naturally grazed on the top of Phia 
Khan rock mountain. Therefore, their meat is 
specially delicious and appreciated by a wide 
range of customers. On December 28th 2019, 
the Intellectual Property Office of Vietnam 
granted the Tho Binh Agricultural Forestry 
Co-operative the certificate for the trademark 
of “Tho Binh Mountain Goat”.
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Tho Binh ground peanuts with and without 
shell produced by Tho Binh Agricultural Co-
operative are 3 star OCOP products. The peanut 
variety grown here is mainly the L14 one which 
offers a good level of pest resistance and is suitable 
for the local soil, it also provides high productivity. 
It is grown in a safer and more particular way than 
other varieties.

In the past few years, with an area of over 300 hectares and a production of over 2,000 
tons, peanuts have become one of the strong crops of Tho Binh commune. To increase the 
value of peanuts, Tho Binh Agro-Forestry Cooperative has invested in workshops, machinery, 
preservation equipment, preliminary processing, and pressing groundnut oil. Tho Binh peanut 
oil is 100% virgin peanut oil from groundnut seeds, with no food additives. Therefore, peanut 
oil has great taste and high nutritional value. It is good for your health and is trusted by many 
households. Recently, Tho Binh Peanut Oil is proud to be a 4-star OCOP product.

Tho Binh Tho Binh PEANUT
PEANUT Oil

Thổ Bình Thổ BìnhLẠC Dầu lạc

Lạc nhân, Lạc củ Thổ Bình của 
Hợp tác xã Nông nghiệp Thổ Bình 
là sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 
sao. Giống lạc được trồng chủ yếu là 
lạc L14, có khả năng  kháng chịu sâu 
bệnh tốt, rất phù hợp với thổ nhưỡng 
tại địa phương, cho năng suất cao, 
được trồng đảm bảo an toàn và chất 
lượng hơn hẳn các giống lạc khác.

Trong nhiều năm qua, cây lạc 
đã trở thành một trong những cây 
trồng thế mạnh của xã Thổ Bình với 
diện tích trên 240ha, sản lượng trên 
2.000 tấn. Để nâng cao giá trị từ cây 
lạc, Hợp tác xã Nông lâm nghiệp 
Thổ Bình đã đầu tư nhà xưởng, máy 
móc, thiết bị bảo quản, sơ chế lạc và 
ép tinh dầu lạc. Dầu lạc Thổ Bình 
được chiết xuất 100% từ hạt lạc, 
không thêm bất kỳ phụ gia nào nên 
dầu lạc thơm ngon và có giá trị dinh 
dưỡng cao, tốt cho sức khỏe và được 
nhiều bà nội trợ tin dùng. Đến nay, 
tinh Dầu lạc Thổ Bình là sản phẩm 
OCOP đạt 4 sao.
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There is a system of different large and small streams in Lam Binh District, which 
provide water for daily life and the production of the people in the area. The stream system 
winds around the villages, so the Lam Binh people come up with the idea of free-range poultry 
farming including duck breeding. Thanks to a large amount of shrimp and fish, the clean water, 
and many agricultural products, the duck eggs are large, even, and have big red egg yolk. The 
quality of duck eggs is safe and clean, rich in nutrients, and brings high economic efficiency to 
the farmers.

Grilled Chopped, Salted Shredded, Grilled 
Hemibagrus Fish are the products of Duy Phat 
Production and Commerce Limited Company in Lam 
Binh District. These delicious products are famous for 
their clean and fresh hemibagrus fish which is raised 
in the natural lakes in Tuyen Quang. The farming 
process follows the standards of VietGap. The fish is 
old enough to harvest normally weight from 3kg to 
5kg and the fish meat is firm and has an umami flavor 
with few bones. The company hemibagrus fish's 
products meet a need of customers of all ages with 
convenience and easy use.

Huyện Lâm Bình có hệ thống các con 
suối lớn, nhỏ khác nhau, đây là nơi cung 
cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất của nhân 
dân trong vùng, đồng thời các con suối uốn 
quanh các bản làng, nên người dân nơi đây 
phát triển ý tưởng chăn nuôi gia cầm thả 
suối. Trong đó có nuôi vịt đẻ trứng, nhờ 
lượng tôm, cá khá dồi dào, nguồn nước 
sạch, các phụ phẩm nông nghiệp nhiều, do 
vậy trứng quả to, đều, lòng to, màu đỏ đậm, 
chất lượng trứng sạch, an toàn, giàu dinh 
dưỡng và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho 
người dân.

Chả cá lăng, Ruốc cá lăng, Cá 
lăng nướng là sản phẩm của Công ty 
TNHH MTV Sản xuất và Thương 
mại Duy Phát tại huyện Lâm Bình, 
nổi tiếng ngon vì được làm từ cá 
Lăng tươi, sạch được nuôi trong môi 
trường tự nhiên của vùng lòng hồ 
Tuyên Quang, theo quy trình nuôi đạt 
tiêu chuẩn VietGap. Trọng lượng cá 
trung bình từ 3 - 5 kg, đủ tuổi thương 
phẩm, thịt cá săn chắc ăn có vị ngọt, 
ít xương dăm. Nên các sản phẩm cá 
lăng của Công ty đáp ứng được nhu 
cầu của thị trường với sự tiện lợi, dễ 
sử dụng, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Duck Egg in 

Grilled Chopped, Salted hredded, Grilled 
Hemibagrus Fish

Vang Seng Stream

Vằng SengTrứng vịt suối Chả cá lăng, Ruốc cá lăng, 
Cá lăng nướng
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Duy Vuong Black Pig Sour Meat is the 3-star 
OCOP product of Duy Vuong Agriculture and 
Forestry Co-operative. The sour meat is made from 
pork, salt, rice, and natural spices. The process of 
making is not difficult however it requires time to 
get a satisfactory product. The final product is firm, 
light yellow, crunchy fat, chewy meat and skin with 
the betel and galangal aroma. With the signature sour 
and sweet, Black Pig Sour Meat will be enjoyable to 
serve with guise leaves and sticky rice.

Lam Binh's well-known specialty is Dried 
Bamboo Shoot. The bamboo here has natural 
fresh, sweet and none-acrid flavors. Right after 
harvesting, the bamboo will be processed by 
hand, boil and then dried under the sun 3-4 times. 
No additives were used therefore the product is 
safe for your health.

Thịt chua lợn đen Duy Vượng là sản phẩm 
OCOP đạt 3 sao của Hợp tác xã nông lâm nghiệp 
Duy Vượng. Những nguyên liệu chế biến gồm thịt 
lợn, muối tinh, cơm nguội và một số gia vị tự nhiên. 
Cách làm thịt chua tuy không khó nhưng đòi hỏi cần 
có nhiều thời gian để được thành phẩm ưng ý. Món 
thịt chế biến xong thịt săn lại, màu vàng nhạt, có độ 
giòn của mỡ, dai sần sật của bì và thịt nạc, có mùi 
thơm của trầu, riềng và vị chua, ngọt đặc trưng, ăn 
với lá lốt và xôi sẽ rất thú vị. 

Măng miếng, Măng rối, Măng phơi 
khô Lâm Bình là một đặc sản nổi tiếng 
của huyện Lâm Bình. Măng ở đây có vị tự 
nhiên, non, ngọt tươi, không chát. Măng 
vừa đào xong, đưa vào sơ chế ngay, người 
ta thường làm thủ công, luộc rồi phơi 3 
đến 4 nắng tự nhiên là khô, không hóa chất 
rất an toàn cho sức khỏe.

Duy Vuong 
Lam Binh 

Black Pig Sour Meat

Dried Bamboo Shoot

Duy Vượng
Lâm Bình

Thịt chua lợn đen Măng miếng, Măng rối, 
Măng phơi khô
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HUYỆN  NA HANG NA HANG DISTRICT

Rượu ngô NA HANG TRUNG PHONG

Sản phẩm Rượu ngô Na Hang của Công ty 
TNHH Trung Phong là loại rượu đặc biệt hấp dẫn 
được trưng cất từ hạt ngô và men lá. Men lá được chiết 
xuất từ hơn 20 loại thảo dược quý hiếm kết hợp với 
sự tinh khiết của nguồn nước, sự ngọt ngào của hương 
rừng Na Hang cùng với cách ủ rượu và bí quyết gia 
truyền của đồng bào dân tộc vùng cao Na Hang đã tạo 
nên hương vị đặc biệt hấp dẫn của rượu ngô men lá 
nơi đây. Thương hiệu rượu ngô men lá được xếp thứ 
hai trong top 10 đặc sản rượu nổi tiếng Việt Nam do 
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập.

Corn alcohol produced by Trung Phong 
Company, Ltd is a special one fermented from forest 
herbs and distilled into alcohol. There are 20 types of 
rare herbs used as yeast, combining with pure water, 
and some traditional brewing secrets of the Na Hang 
ethnic people have created a unique flavor of this corn 
alcohol. This brand name has been ranked the second 
in the top-ten famous alcoholic specialties in Vietnam 
by the Vietnam Record Organization.

Corn alcoholTRUNG PHONG

Bún khô ĐÀ VỊ 
Với truyền thống gia truyền 

lâu đời người dân xã Đà Vị, huyện 
Na Hang đã làm nên thương hiệu 
Bún khô Đà Vị. Sợi bún trong, 
mềm mang đậm bản sắc văn 
hóa của dân tộc vùng cao Na 
Hang. Bún được làm từ gạo 
Bao Thai ngon, không chất 
tẩy trắng, không chất bảo quản, 
phơi nắng tự nhiên. Khi nấu sợi 
bún mềm nhưng vẫn dai, ăn có 
hương thơm, vị ngọt đặc trưng 
trong từng sợi bún.

Desiccated rice vermicelliDA VI
Da Vi desiccated rice vermicelli dated back to 

a long tradition. These noodles are clear and soft, 
carrying themselves the cultural identity of the Na 
Hang upland ethnic group. The vermicelli is made 
from a kind of rice namely Bao Thai, without bleach 
and no preservatives, but natural desiccation. When 
being cooked, the noodles become soft, but they are 

still chewy, giving unique aroma and sweetness.
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Chè shan tuyết SINH LONG VIỆT DŨNG 
Chè Shan Tuyết Sinh Long Việt Dũng và Chè Shan Tuyết Sinh Long Việt Dũng bút đinh 

là sản phẩm của Công ty TNHH Việt Dũng Tuyên Quang. Với vùng nguyên liệu trên 800ha tại 
xã Sinh Long, huyện Na Hang, trong đó có những cây chè cổ thụ, tán to, búp chè to mập có lớp 
lông trắng tạo nên sản phẩm chè có mầu trắng như tuyết. Chè khi uống có vị ngọt hậu, một chút 
chát, mùi thơm của chè thoang thoảng, màu nước xanh vàng óng tạo nên hương vị đặc trưng 
của chè Shan Tuyết cổ thụ nơi đây. 

Shan Tea
SINH LONG VIET DUNG 

Viet Dung Sinh Long Shan 
tea and Viet Dung Sinh Long 
two-leaves-one-bud Shan tea are 
produced by Tuyen Quang Viet 
Dung Company, Ltd. This old 
tea    plantation has an area of 
over 800 hectares in Sinh Long 
commune, Na Hang district. 
Shan tea trees usually have wide 
canopy and big buds covered 
with white hairs outside that look 
like snow. When drinking it, the 
tea gives a lingering sweetness, 
a little acrid, with a faint aroma, 
golden green color of water.    

Chè shan tuyết HỒNG THÁI 
Shan Tuyết Hồng Thái loại 1 tôm 

1 lá, loại 1 tôm 2 lá và loại Lộc Trà là 
sản phẩm của của Hợp tác xã Sơn Trà, 
xã Hồng Thái (Na Hang). Chè được khai 
thác từ những cây chè Shan cổ trồng ở độ 
cao trung bình trên 1.000m so với mực 
nước biển. Với đặc điểm của Chè Shan 
tuyết là thân cây có mầu trắng mốc, lá búp 
mập, trên búp và lá có nhiều lông trắng 
như tuyết, cây sinh trưởng khỏe mạnh, 
chịu ẩm, chịu lạnh tốt cho năng suất cao, 
chất lượng vượt trội. Chè Shan Tuyết hội 
tụ được cả ba yếu tố hương vị đặc trưng 
như: Hương thơm, vị đậm, nước xanh, 
khi uống có vị hơi chát, sau đó ngọt dần, 
không gây cảm giác cồn cào khi đói bụng. 
Toàn bộ các khâu từ trồng, chăm sóc, thu 
hoạch chế biến đều đảm bảo yếu tố “Ba 
không” không sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật; không pha chế, ướp hương liệu và 
không bón phân hóa học. Trà được chế 
biến theo phương pháp truyền thống của 
đồng bào dân tộc Dao.

Ngày 28/8/2019 tại buổi tiếp đón 
Thủ tướng Malaysia trong chuyến thăm 
chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chọn sản phẩm 
chè Shan tuyết của Hợp tác xã Sơn Trà, xã 
Hồng Thái (Na Hang) làm quà tặng Thủ 
tướng Malaysia, đây là niềm vinh dự và tự 
hào cho Hợp tác xã và địa phương. 

Hong Thai one-leaf-one-bud; two-leave-one-bud 
Shan tea and Loc Tra are products of Son Tra Co-operative, 
Hong Thai commune (Na Hang). This tea is produced by 
Son Tra Cooperative in Hong Thai Commune (Na Hang 
district). Tea is collected from old Shan tea trees planted at 
an average altitude of over 1,000m above sea level. Shan 
Tea has whitish color on its trunk with big, shoots and white 
hairs from leaves. They are grown well in moisture and cold 
climate, giving high yield and good quality. Shan tea consists 
of three unique factors, such as: Fragrancy, strong taste, green 
water, slightly acrid taste then sweetness and these do not 
cause a "growling" when hungry. All stages from planting, 
tending, harvesting to processing are done with 3 "Nos", no 
pesticide, no flavoring and no fertilizer. Tea is processed 
with a traditional method by the Dao ethnic people. 

On August 28, 2019, such kind of special tea, Son 
Tra Shan tea was chosen by Prime Minister Nguyen Xuan 
Phuc as the precious gift to Malaysian Prime Minister on the 
occasion of his visit to Viet Nam. This is a great honor and 
pride for the Son Tra Cooperative and the local.

Shan TeaHONG THAI
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Rượu Ngô men lá 
Thức Mần, Sơn Phú 

Một trong những sản phẩm 
rượu ngô nổi tiếng ở Na Hang 
phải nhắc đến là sản phẩm rượu 
ngô Thức Mần - Sơn Phú. Men 
được tổng hợp từ hơn 20 loại lá 
cây có dược tính quý hiếm, nhiều 
tác dụng tốt cho sức khỏe, cùng 
với nguyên liệu chính là hạt ngô 
được lựa chọn kỹ lưỡng, đây là 
giống ngô địa phương được trồng 
tại xã Sơn Phú. Rượu được chưng 
cất theo cách thủ công với bí 
quyết gia truyền nên đã tạo nên 
một thứ đồ uống hết sức độc đáo 
và chất lượng tuyệt hảo.

It is impossible not to mention one of the most famous corn wine brands in Na Hang, it 
is Thuc Man -Son Phu corn wine. The yeast is combined from more than 20 rare types of herb 
leaves which are very good for human health, and the main ingredient is the local corn variety 
particularly grown in Son Phu commune. The wine is distilled by hand with traditional secret, 
bringing a unique and impressive drink.

Corn Wine with Yeast from Leaves Thuc Man, Son Phu 

The products of butchered, filleted, 
bread crumb fried, grilled hemibagrus fish 
produced by Nhat Nam Aquaculture Limited 
Company are famous for being delicious and 
clean because the fishes are raised in cages 
laid at the confluence of Nang and Gam 
rivers, located at the center of the Na Hang - 
Lam Binh Special National Nature Reserve. 
The fish flesh is firm and juicy and it gives 
diners an unforgettable impression. 

FishHemibagrusCá Lăng ĐẶC SẢN 

Các sản phẩm cá Lăng cắt khúc, cá 
Lăng phi lê, cá Lăng chiên xù, chả cá Lăng 
của Công ty TNHH MTV Thủy sản Nhật 
Nam nổi tiếng là ngon, sạch vì được nuôi thả 
lồng tại hợp lưu của sông Năng và sông Gâm, 
nằm giữa Khu bảo tồn thiên nhiên Quốc gia 
đặc biệt Na Hang - Lâm Bình. Thịt cá dai, 
chắc khi chế biến có vị thơm ngon tạo cho 
người thưởng thức ấn tượng khó quên. 
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Rượu Ngô 
Nhắc đến huyện Na Hang, ai cũng biết 

đến rượu ngô Na Hang của Hợp tác xã nông 
nghiệp và dịch vụ Kim Long. Chỉ cần nhấp 
một ngụm là bạn đã cảm nhận được vị cay, 
êm dịu và hương thơm độc đáo. Đây là sản 
phẩm đã được cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng nhãn hiệu và cũng là sản phẩm được 
đông đảo khách du lịch lựa chọn mua làm 
quà mỗi khi đến với Tuyên Quang.

Referring to Na Hang district, everyone 
think of Na Hang corn wine produced by Kim 
Long Agricultural and Service Co-operative. 
Just take a sip to feel the spicy, mellow 
and special aroma. This product has been 
certificated the right of using the brand name 
and is the favorite gift chosen by tourists. 

Na Hang Corn Wine Na Hang Quả Lê Khâu Tràng

Xã Hồng Thái (Na Hang) nức tiếng là mảnh đất có 
nhiều hoa thơm, quả ngọt, trong đó phải nhắc đến quả 
lê Khâu Tràng. Hiện xã Hồng Thái hiện có hơn 49 ha lê, 
năng suất đạt 4,7 tấn/ha. Được trồng theo đúng quy trình 
kỹ thuật sạch, lê có vị ngọt thanh, thơm và rất giòn, trong 
mỗi trái lê còn chứa nhiều chất chống oxy hóa, chất xơ, 
và vitamin khiến cho người ăn không thể quên hương vị 
loại quả này.

Hong Thai commune (Na 
Hang) is well known for being the 
land of various sweet fruits and Khau 
Trang pear is one of them. Currently, 
there are over 49 hectares of pear 
grown in Hong Thai commune, the 
productivity reaches 4.7 tons/ha. The 
pear is grown exactly according to 
the technical process, their flavors 
are mild sweet, fragrant and crunchy, 
antioxidants, fiber and vitamins are 
also contained.  

PearKhau Trang 
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Rau Bắp Cải
Xã Hồng Thái, huyện Na Hang 

nằm ở độ cao 1.200m so với mực nước 
biển, khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiệt 
độ trung bình năm khoảng từ 23 - 250C. 
Từ những lợi thế về điều kiện tự nhiên, 
khí hậu, nhiều năm nay người dân địa 
phương đã đưa vào trồng nhiều loại rau, 
củ xứ lạnh đặc biệt là rau bắp cải. Bắp 
cải ở đây ăn rất mềm và ngọt, dồi dào 
protein, chất xơ, các loại vitamin, canxi 
và chất chống oxy hóa, rau được trồng 
theo tiêu chuẩn sạch, an toàn chất lượng.

Hong Thai commune of Na Hang 
district is located at an altitude of 1.200 
meters above the sea level, the climate 
here is cool all year round with the average 
temperature from 23 to 250C. Thanks to 
the natural and climate advantages, the 
local residents have been growing various 
types of cold-weather-vegetables and 
fruits for many years now. The cabbage 
grown here is tender, mild sweet, rich 
in protein, fiber, vitamins, calcium, and 
antioxidants. The vegetable is grown 
according to clean and safe standards.

Cabbage

Bí xanh thơm

Diện tích Bí xanh thơm tại xã 
Hồng Thái là trên 3 ha, sản lượng 
tiêu thụ mỗi tháng khoảng từ 1-2 
tấn, được trồng theo hướng hữu cơ, 
không sử dụng thuốc bảo vệ thực 
vật, và bón phân hóa học, đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm. Bí có 
mùi thơm đặc trưng, quả bí khi chế 
biến có độ dẻo, mùi thơm, vị đậm, 
ngậy béo, là món ăn bổ dưỡng rất 
tốt cho sức khỏe. 

Winter Melon

The area of aromatic winter 
melon in Hong Thai commune 
is over 3 hectares, the monthly 
consumption is 1-2 tons, the melon 
is grown organically without using 
pesticides and chemical fertilizers 
to ensure the food safety. The winter 
melon has a typical aroma, which 
will be nutritious and delicious 
dishes after being cooked. 

Aromatic
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Gạo nếp Khẩu Láng

Sticky Rice

Gạo nếp đặc sản Khẩu Láng ngon, trước hết là bởi chất đất. Đất Thượng Nông màu mỡ, 
khí hậu trong lành, mát mẻ thuận lợi cho cây lúa phát triển nên hạt căng tròn và có mùi rất thơm. 
Bởi hạt gạo chắc, mẩy nên khi nấu dẻo, quánh, có hương vị đặc trưng. Loại gạo này là nguyên 
liệu để làm các món bánh chưng, bánh giày, bánh đúc, cơm lam, xôi ngũ sắc… Vì vậy, những 
chiếc bánh được làm từ gạo nếp Khẩu Láng đã gây thương nhớ cho bao du khách trong chuyến 

The quality of soil is one of the 
factors that defined the Khau Lang 
Sticky Rice’s flavor. The rice grains 
are round and aromatic because 
Thuong Nong soil is fertile and in 
fresh weather, which is favorable for 
the rice to grow. The rice grains are 
firm and plump, they are flexible and 
sticky, with a signature aroma after 
cooking. This type of rice is the raw 
ingredient for making Chung Cake, 
Giay Cake, Duc Cake, Bamboo-
tube Rice, and Five colors of sticky 
rice, etc. Therefore, many tourists 
remember the cakes made from Khau 
Lang sticky rice when they visit here.

Khau Lang 

Năng Khả

Hill Chicken

Gà đen thả đồi, Gà đồi Năng Khả 
được đánh giá, phân hạng sản phẩm 
OCOP 3 sao. Gà được chăn nuôi ở diện 
tích rộng, có không gian chạy nhẩy, kết 
hợp với không khí mát mẻ, nguồn nước 
sạch, nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào và 
áp dụng một số kĩ thuật để bảo đảm tạo 
ra sản phẩm đạt chất lượng cao, an toàn 
cho người tiêu dùng, vì vậy thịt chắc, 
thơm và đậm.

Black Hill Chicken and Nang Kha Hill 
Chicken are rated as 3-star OCOP products. The 
chickens are raised in a large area so it has space for 
exercise, and stretch wings. With the fresh air, clean 
water, abundant natural foods and special techniques 
applied to ensure the product is high quality and safe 
for consumers. The final product is firm, aromatic 
and flavorful chicken meat.

Black Hill Chicken, Nang Kha

Gà đen thả đồi, Gà đồi
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HUYỆN CHIÊM HÓA

Chè Pà Thẻn XÃ LINH PHÚ

Xã Linh Phú, huyện Chiêm Hóa là một trong những xã 
có thế mạnh về cây chè, với diện tích gần 30 ha chè, năng suất 
thu hoạch bình quân chè tươi 6,79 tấn/ha/năm, sản lượng 135 
tấn chè tươi. Chè Pà Thẻn và Chè đinh Pà Thẻn của Hợp tác xã 
Chè Pà Thẻn Linh Phú được sản xuất theo hướng hữu cơ, không 
sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học độc hại nên chè có chất 
lượng tốt, hương chè thơm dịu, nước chè xanh trong khi uống 
có vị ngọt ở cổ họng làm cho người thưởng thức khó quên.

  CHIEM HOA DISTRICT

Pa Then TeaLINH PHU
Linh Phu commune, Chiem Hoa district is 

one of the communes that has the strength in tea 
production. With an area of nearly 30 hectares 
of tea, the average yield of fresh tea is 6.79 tons/
ha/year and the output is 135 tons of fresh tea. Pa 
Then tea and Pa Then young-leaf-tea of Pa Then 
Linh Phu Tea Co-operative are produced based on 
organic methods without using pesticides, chemical 
fertilizers. Therefore, the tea is qualified and brings 
good effects both in terms of sight and taste, the 
great flavor of this green drink lingers on drinkers’ 
tongue.

Rượu nếp cất 2 lần ÔNG CHẤP

Rượu nếp cất 2 lần ông Chấp là sản phẩm đồ 
uống gia truyền đặc biệt của cơ sở sản xuất Đào 
Xuân Chấp, thị trấn Vĩnh Lộc, huyên Chiêm Hóa, 
tỉnh Tuyên Quang. Rượu được sản xuất từ gạo nếp, 
men bắc, chưng cất bằng phương pháp thủ công 
truyền thống, ủ trong chum sành trên 6 tháng, loại 
bỏ andehit và các độc tố bằng công nghệ hiện đại. 
Rượu có hương vị độc đáo, an toàn sử dụng và 
được người dân địa phương ưa chuộng.

Double-processed rice alcohol namely Mr.CHAP
Mr. Chap's double-processed alcohol is a special traditional drink in Vinh Loc township, 

Chiem Hoa district, Tuyen Quang province. The alcohol is made from glutinous rice and is 
distilled with traditional method, aged in ceramic jars for over 6 months; aldehydes and toxins are 
taken with modern technology. The alcohol has a unique taste and is favored by the local people..
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Cá kho
MẠNH MẼ CHIÊM HÓA

Cá kho Mạnh Mẽ là một sản phẩm truyền 
thống kết hợp hài hòa giữa thịt cá trắm tươi ngon, 
được nuôi thả tự nhiên từ 3kg trở lên, cùng với 
những gia vị đặc chưng của vùng núi rừng Chiêm 
Hóa như: Giềng rừng, gừng dé, ớt Xiêm, tai chua, 
được kho liên tục với thời gian lên đến 16 tiếng 
bằng phương pháp thủ công. Cùng với bí quyết 
gia truyền và tài năng ẩm thực kết hợp đã tạo 
nên thương hiệu cá kho nức tiếng của một vùng 
Tuyên Quang thơ mộng. Nếu thực khách đã từng 
một lần thưởng thức thì khó mà quên được vị béo 
ngậy của đụn xương, dai thơm của thớ thịt và 
đậm đà, lôi cuốn bởi vị thơm đặc trưng.

Braised  fish
MANH ME CHIEM HOA

Manh Me braised fish is a traditional 
product. Fish for braising are collected ones 
weighted at least 3kg or more, marinated 
with special spices available only in Chiem 
Hoa district, and those include: Galingales, 
gingers, hot peper, cowa fruits. Fish are 
braised up to 16 hours. The combination of 
traditional know - how and culinary talent 
have created a famous fish brand name in 
the region. If you have once enjoyed such a 
delicious dish, it will be difficult for you to 
forget the greasy taste of the bones and the 
aroma of the fish flesh.

Hung My Buffalo Meat  
Hung My is the first commune in Chiem Hoa district links 

with Tien Thanh High Technical Agriculture Cooperative to raise 
and consume buffaloes and cows. Hung My buffaloes are raised in 
the direction of bio-security, strictly complied with recommended 
technical process. In combination with many years experienced in 
raising buffaloes of locals, which make a vital factor for the best 
quality of the buffalo meat, the meat is nice and harmonious with the 
balance ratio of fat. 

Thịt trâu 
Hùng Mỹ  

Hùng Mỹ là xã 
đầu tiên của huyện 
Chiêm Hóa liên kết với 
Hợp tác xã Nông nghiệp 
Công nghệ cao Tiến 
Thành trong chăn nuôi, 
tiêu thụ trâu, bò vỗ béo. 
Sản phẩm thịt trâu Hùng 
Mỹ được chăn nuôi theo 
hướng an toàn sinh học, 
tuân thủ nghiêm ngặt 
quy trình kỹ thuật, kết 
hợp với nhiều năm kinh 
nghiệm chăn nuôi trâu 
của các hộ gia đình tạo 
nên sản phẩm thịt trâu 
thơm ngon, chắc thịt, 
tỷ lệ mỡ và thịt hài hòa, 
khi ăn không có cảm 
giác ngấy.
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Bánh gai Chiêm Hóa
Bánh gai Chiêm Hóa là một trong 

số sản phẩm đặc trưng, góp phần tạo nên 
nét đặc sắc cho phong vị ẩm thực Tuyên 
Quang. Bánh gai được làm từ lá gai, 
gạo nếp, đỗ xanh, dừa tơi, mứt bí, hạt 
sen, dầu chuối, mỡ lợn. Hương vị của 
lá gai quyện vào mùi thơm của gạo 
nếp với lá chuối khô tạo nên hương 
vị rất đặc trưng của bánh. Đây là sản 
vật nổi tiếng được nhiều người dân 
ở các tỉnh thành phố trong cả nước 
biết đến. 

Chiem Hoa 
black-pearl cakes

Chiem Hoa black-pearl cakes are one 
of the well-tasted food in Tuyen Quang. 
The black-pearl cakes are made from ramie 
leaves and sticky rice with fills of green beans, 
coconut, pumpkin jam, lotus seeds, banana oil, 
and pork lard inside. The taste of ramie leaves 
blended with the aroma of glutinous rice and 
dried banana leaves creates a very unique flavor 
of the cakes. Chiem Hoa black-pearl cakes are 
well known by people in the country. 

Lạc Chiêm Hóa
Cây lạc Chiêm Hóa là một 

trong những cây trồng chủ lực, góp 
phần nâng cao giá trị kinh tế trong sản 
xuất cho bà con nông dân. Người dân 
bản địa tự tay vun xới, bón phân hữu 
cơ, chăm sóc thu hoạch và tách vỏ hoàn 
toàn bằng phương thức truyền thống đảm 
bảo sự an toàn và nguyên chất của từng 
hạt lạc. Lạc thành phẩm đã được người 
dân phơi khô, không sử dụng chất phụ gia 
để bảo quản, đảm bảo không bị mốc. Năm 
2015, lạc Chiêm Hóa được Cục sở hữu trí 
tuệ cấp nhãn hiệu hàng hóa.

Chiem Hoa Groundnuts
Chiem Hoa groundnuts are one of 

the key crops that contribute to improving 
farmers’ livelihood. Local farmers grow 
groudnuts from organic composts applying 
traditional farming methods and they do not 
use additives to preserve groundnuts, and 
even the harvesting and peeling works, they 
do it by hands to ensure the quality of each 
seed. Chiem Hoa groundnuts have been 
trademarked by the Intellectual Property 
Department as of 2015.
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Cá đặc sản 
Yên Nguyên 

Cá Chiên, cá 
Bỗng, cá Quất là sản 
phẩm của Hợp tác xã 
Thủy sản Yên Nguyên 
được đánh giá, phân 
hạng sản phẩm OCOP 
3 sao. Toàn xã Yên 
Nguyên hiện có hơn 
15 ha diện tích mặt 
nước có tiềm năng 
nuôi trồng thủy sản, 
với điều kiện tự nhiên 
và nguồn sinh thủy dồi 
dào là điều kiện thuận 
lợi cho Hợp tác xã đầu 
tư, phát triển nghề nuôi 
cá đặc sản theo hướng 
sạch, tuân thủ theo 
quy trình VietGAP. 
Thịt cá chắc, dai, thơm 
ngon, có hàm lượng 
dinh dưỡng cao, luôn 
được khách hàng ưu 
tiên lựa chọn.

Yen Nguyen 
Fish

Chien fish, Bong fish, 
Quat fish are products of 
Yen Nguyen Aquaculture 
Co-operative which are 
rated and classified as 3 
star-OCOP products. There 
are over 15 hectares of 
water surface area in Yen 
Nguyen commune which 
is potential for aquaculture. 
The natural conditions and 
abundant aquatic resources 
facilitate the Co-operative 
in developing fish farming 
in the direction of clean 
and following VietGAP 
standards. The fish here 
are delicious with firm 
texture and high nutritional 
content, always highly 
appreciated by customers.

Kim Binh 
banana wine

Traveling to Chiem Hoa, 
tourists should try banana wine 
which is made from indigenous 
bananas and herb yeast. The Kim 
Binh banana wine is distilled by 
traditional methods and filtered 
by a particular system. The wine 
has the aroma of banana, rich and 
smooth taste, drinkers will not have 
headaches after drinking it. 

Rượu Chuối Kim Bình
Đến với Chiêm Hóa, du khách 

không thể nào bỏ qua được món 
đặc sản rượu chuối được chế biến từ 
những trái chuối bản địa cùng với 
men làm từ các loại dược liệu quý 
của núi rừng. Rượu được chưng cất 
bằng phương pháp cổ truyền và qua 
hệ thống lọc tạo nên “Rượu chuối 
Kim Bình”. Rượu có vị thơm của 
chuối, vị đậm đà, cay êm, chất lượng 
thơm ngon, khi uống không bị nhức 
đầu so với những loại rượu mạnh có 
trên thị trường.
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Cam sành Hà Lang
Cam sành Hà Lang được 

trồng ở vùng núi Phia Xeng có 
vị thanh mát, hương thơm đặc 
trưng đây cũng là sản phẩm chủ 
lực, mang lại giá trị kinh tế cao 
cho người trồng cam ở xã Hà 
Lang, huyện Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang. Cam chín vào dịp tết do 
vậy đây là sự lựa chọn đáng tin 
cậy của các thực khách yêu thích 
loại quả này trong dịp tết đến 
xuân về.

Ha Lang Orange

Ha Lang oranges are 
grown on Phia Xeng mountains. 
They taste luscious with typical 
aroma, they are the key products 
which bring high economic 
efficiency for orange production 
farmers in Ha Lang commune 
of Chiem Hoa district, Tuyen 
Quang province. Oranges ripen 
on Tet, so this is a suitable choice 
for diners during spring.

Trung Hà
Với diện tích trên 430ha, 

Trung Hà là xã có diện tích trồng 
cam nhiều nhất của huyện Chiêm 
Hóa. Hợp tác xã Nông nghiệp Trung 
Hà đang từng bước nâng tầm giá trị 
của trái cam Trung Hà khi sản xuất 
theo hướng an toàn, chú trọng bảo vệ 
môi trường và trồng theo tiêu chuẩn 
VietGAP nên cây cam luôn tươi tốt, 
quả trĩu cành, chín mọng và có vị 
chua ngọt, thơm mát đặc trưng riêng 
của cam Trung Hà.

Cam sành 

Trung Ha Orange
With the area of over 430 

hectares, Trung Ha has the largest 
orange production areas in Chiem 
Hoa district. Trung Ha Agriculture 
Co-operative has been step by step 
elevating the value of Trung Ha 
oranges following the safe standards, 
focusing on environmental 
protection and adapting the VietGAP 
standards. The orange trees are lush, 
branches are full of fruits which taste 
fresh sweet and sour.
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Nhân Sơn
Chè là cây trồng truyền thống và chủ lực 

của xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa. Có nhiều 
giống chè đang được trồng tại xã Nhân Lý như: 
Phúc Vân Tiên, Chè Bát Tiên, với diện tích trên 
23 ha chè đã cho thu hoạch ổn định. Chè được 
chọn lọc, thu hái thủ công với tiêu chuẩn 1 tôm 
2 lá, qua quá trình làm héo và các công đoạn 
cần thiết đã tạo ra sản phẩm Chè Nhân Sơn với 
hương thơm vị ngào ngạt, đậm vị, có nước xanh 
màu mật ong; lúc uống, đầu tiên cho vị chát rồi 
chuyển sang ngọt. Chè Nhân Sơn được đánh 
giá, phân hạng là sản phẩm OCOP 3 sao bởi 
đảm bảo các tiêu chuẩn khắt khe về quy trình 
sản xuất và an toàn thực phẩm.

Chè Nhan Son Tea
Tea is the traditional and main crop 

of Nhan Ly commune, Chiem Hoa district. 
Currently, some kinds of tea are growing in 
Nhan Ly commune with an area of over 23 
hectares of stably harvested tea: Phuc Van 
Tien Tea, Bat Tien Tea, etc. Tea is carefully 
collected by hand with a fixed standard. Nhan 
Son tea though the necessary processes will 
bring an aromatic smell, strong taste and green 
color. Arcid flavor at first taste will turn to sweet 
after taste. Nhan Son tea is classified as a 3-star 
OCOP product by following strict standards on 
production processes and food safety.

Tiến Quang
Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ 

Tiến Quang tập trung xây dựng và phát triển 
sản phẩm Thịt trâu khô Tiến Quang từ nguồn 
nguyên liệu mang thương hiệu “Trâu Ngố 
Chiêm Hóa”. Cách chế biến vẫn giữ nguyên 
nét truyền thống của bà con vùng cao kết hợp 
với những bí quyết phối trộn gia vị tinh hoa 
từ tự nhiên của núi rừng đã làm nên sản phẩm 
đặc thù của Thịt trâu khô Tiến Quang. Miếng 
thịt trâu khô thành phẩm có màu nâu sậm, gia 
vị và khói bếp thẩm thấu đều vào từng thớ thịt. 
Khi ăn, xé thịt ra bên trong thịt có màu đỏ tự 
nhiên, đặm vị ngọt ngào, dai dai của thịt trâu, 
cay cay và đậm đà của gia vị, thơm thơm và 
ấm nồng khói bếp...

Thịt trâu khô Tien Quang Dried  Buffalo Meat
Tien Quang Agricultural Service Co-

operative focuses on developing the Tien 
Quang Dried Buffalo Meat product using the 
same ingredient as "Trau Ngo Chiem Hoa". 
The processing method remains the traditional 
features of the local people, combined with 
the secrets of mixing the mountainous spices, 
creating a unique flavor of Tien Quang Dried 
Buffalo Meat. The final product has a dark 
brown color outside, and red inside. The sweet 
flavor and chewy come from the meat. Spicy 
and aromatic from spices. And fragment comes 
from smoke. 
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Chiêm Hóa
Trà túi lọc đậu đen xanh lòng Chiêm Hóa được sản xuất tại Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ 

Hồng Phát, với sự liên kết với nông dân trong xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, đảm bảo từ khâu sản 
xuất nguyên liệu đến khâu chế biến thành phẩm  sử dụng công nghệ chế biến tiên tiến. Sản phẩm 
sạch, rõ nguồn gốc, an toàn cho sức khỏe. Với sự kết hợp của đậu đen xanh lòng và hà thủ ô đỏ 
tạo nên nước uống đậm mùi hương đậu đen, vị ngọt nhẹ thanh, tự nhiên mang lại cho người uống 
có tinh thần sảng khoái. Sản phẩm phù hợp với tất cả các đối tượng từ trẻ nhỏ, đến người già, đặc 
biệt tốt cho phụ nữ mang thai và cho con bú, giúp cân bằng sữa mẹ, tốt cho người hay sử dụng 
rượu bia, nóng trong người, người cần bổ sung canxi, người mắc bệnh tiểu đường, gout, người hay 
rối loạn nhịp tim.

Trà túi lọc Đậu đen xanh lòng 

Chiem Hoa Green Black Bean 
Tea Bag

Chiem Hoa Green Black Bean Tea Bag is made 
by Hong Phat Organic Agricultural Co-operative, in 
association with farmers in Tri Phu commune, Chiem 
Hoa district. From raw material to finished products 
are ensured to use advanced processing technology. 
Products are clean, of clear origin, and safe for health. 
The combination of green-black beans and red hemp 
creates a drink with a strong flavor of black beans, a light 
natural sweetness will bring you a refreshing feeling. 
The product is suitable for all ages from children to 
older, especially for pregnancy. It is also good for people 
who often consume alcohol, people who feel hot inside 
the body, people who need calcium supplements, people 
with diabetes and gout, or people with arrhythmia. 

Yên Lập
Cá Lăng Yên Lập 

là sản phẩm của Hợp tác 
xã Thủy sản Yên Lập, 
được nuôi trong lòng hồ 
thủy điện Chiêm Hóa 
có nguồn nước sạch và 
trong lành nên thịt cá 
dai, thơm, ngon, khi chế 
biến thành món ăn, dù là 
kho, chiên xù, xào lăn, 
nộm hay nấu canh chua 
đều  thơm ngon, có giá 
trị dinh dưỡng cao.

Cá lăng 

Yen Lap Hemibagrus 
Fish

Yen Lap Hemibagrus Fish is 
produced by Yen Lap Aquaculture Co-
operative. Hemibagrus Fish is raised in 
the clean and safe water of Chiem Hoa 
hydroelectric dam therefore the meat 
is chewy, aromatic, and delightful. It 
is delicious and nutritious no matter 
of how it is cooked (stew, deep-frying, 
stir-frying, sour soup, etc.).
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Thịt trâu khô 
Hùng Mỹ

Thịt trâu Hùng Mỹ của HTX nông 
lâm nghiệp và dịch vụ Thành Công được 
chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, 
tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, 
kết hợp với nhiều năm kinh nghiệm chăn 
nuôi trâu của các hộ gia đình tạo nên sản 
phẩm thịt trâu có hương vị ngon, ngọt, mùi 
thơm đặc trưng khi chế biến. Sản phẩm 
Thịt trâu Hùng Mỹ  được đánh giá, xếp loại 
sản phẩm OCOP 3 sao.

Dried Buffalo  Meat
Hung My 

Hung My Dried Buffalo Meat of Thanh Cong 
Agricultural Service Co-operative is processed 
strictly following the biosecurity regulation and the 
technical process. Households here have many years 
of experience in buffalo raising. Dried Buffalo Meat 
products have a delicious flavor, sweet taste, and a 
signature aroma when processed. Hung My Dried 
Buffalo Meat product is evaluated and rated as a 
3-star OCOP product.

Cam sành HÀM YÊN 
Nhắc tới Hàm Yên Tuyên Quang là nhắc tới 

một vùng đất ngọt ngào cây trái, thủ phủ của sản 
phẩm nông sản nổi tiếng, cam sành Hàm Yên. Với 
trên 7 nghìn ha, cho sản lượng trên 100.000 tấn/năm, 
sự hòa quyện tình cây, tình đất, tình người đã làm 
nên thương hiệu - một loại quả được công nhận là 
1 trong 50 trái cây đặc sản Việt Nam, và được bình 
chọn “top” 10 thương hiệu - nhãn hiệu nổi tiếng Việt 
Nam. Nhờ có điều kiện thổ nhưỡng về đất đai, khí 
hậu tuyệt vời mà cam Hàm Yên luôn mọng nước, vị 
ngọt sắc và có giá trị dinh dưỡng cao.

HUYỆN  HÀM YÊN HAM YEN DISTRIC

OrangesHAM YEN
Ham Yen Tuyen Quang is known as a fertile 

farmland where it is the motherland of many kinds 
of famous fruits, one of which is called “Ham Yen 
Oranges”. Farmed over 7,000 hectares, with an output 
of over 100,000 tons/year, the melting between 
human love to nature and soil has made such a famous 
trademark of Ham Yen Oranges which has been 
recognized as one of the 50 tasty fruits, also has been 
included in the "Top-ten fruits” of Vietnam". Thanks 
to the fertile soil and good climate conditions, Ham 
Yen oranges are juicy, sweet and nutritious.
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Bưởi ĐỨC NINH
Mảnh đất trù phú xã Đức Ninh (Hàm Yên) từ lâu đã gắn bó với 

cây bưởi, cho giá trị kinh tế cao so với những cây trồng khác. Diện 
tích trồng bưởi toàn xã Đức Ninh có 60 ha, trong đó trên 40 ha đã 
cho thu hoạch với các giống bưởi Đường, bưởi Diễn, bưởi Da xanh, 
bưởi Phúc Trạch và bưởi Đào đường. Bưởi được trồng trên đất Đức 
Ninh cho trái ngọt, lại mọng nước, vị ngọt đậm mà tép bưởi không 
nát. Hiện nay, UBND xã Đức Ninh và HTX rau quả an toàn Đức 
Ninh đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển 
khai chuyển giao kỹ thuật trồng bưởi theo hướng VietGAP cho các 
hộ trong xã, nhằm canh tác bền vững, cho chất lượng sản phẩm an 
toàn với người tiêu dùng. 

PomelosDUC NINH
The fertile land in Duc Ninh commune (Ham Yen) has long 

been growing pomelo trees that provide high economic value 
compared to other crops. The total area of pomelos in Duc Ninh 
commune is 60 hectares, of which over 40 hectares are used to 
farm such varieties as Sweet pomelos, Dien pomelos, Da Xanh, 
Phuc Trach, and Dao Duong pomelos. Pomelos grown on this land 
give sweet taste and succuleny without being crushed. Currently, 
The Communal People's Committee of Duc Ninh and Duc 
Ninh Safe Vegetable Cooperative have collaborated with the 
Department of Agriculture and Rural Development to transfer 
pomelo cultivation techniques following VietGAP standards to 
local households so as to aim at sustainable cultivation as well 
as provide safe agricultural products to consumers. 

Chè TÂN THÁI DƯƠNG 168
Chè Tân Thái Dương 168 và Chè nõn 

Tân Thái Dương 168 là sản phẩm của Hợp 
tác xã Chè Tân Thái 168. Đây cũng là hợp 
tác xã sản xuất, chế biến chè đầu tiên của xã 
Tân Thành (Hàm Yên). Vùng chè ở đây được 
đánh giá cao về năng suất và chất lượng, nhờ 
thổ nhưỡng, khí hậu, nguồn nước phù hợp. 
Chè được sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, 
sử dụng các loại phân bón, chế phẩm sinh học 
đúng tiêu chuẩn VietGAP, nhờ đó giữ được 
hương vị của chè và đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh 
an toàn thực phẩm.

Both of Tan Thai Duong 168 tea and Tan Thai 
Duong 168 young-bud-tea are products of Tan Thai 
168 Tea Co-operative. This is the first tea production 
cooperative in Tan Thanh commune (Ham Yen). The 
tea plantation here is highly evaluated because of its 
yeild and quality thanks to the good combination of 
soil, climate and water resources. The tea products are 
produced following VietGAP standards, thereby its 
original taste of tea still kept as well as the food hygiene 
and safety standards ensured.

Tea
TAN THAI DUONG 
168
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Người sành trà biết đến chè Làng Bát bởi hương vị đặc trưng khó lẫn. Đó là loại chè rất 
được nước, bền hương, uống xong rồi dư âm của thứ hương rừng sắc núi ấy vẫn cứ lưu mãi nơi 
vòm họng để thức tỉnh tất thảy mọi giác quan. Nhựa chè thơm, quyến rũ đến mức chỉ cần đứng 
giữa đồi chè cũng đã có cảm giác đáy họng mình có vị chan chát, ngầy ngậy.

Chè xanh Làng Bát

Tea connoisseurs all know Lang Bat tea because of its unique flavor. This tea offers a 
complete sensory experience - from color and aroma to flavor. The aftertaste of the tea still remains 
in the mouth and throat to awaken all the senses. The tea sap is so fragrant and attracting that just 
standing in the middle of the tea hill, you can feel its harsh flavor in your throat.

Green TeaBat Village 

Vịt bầu Minh Hương, là một giống vịt bầu bản địa 
có từ lâu đời ở xã Minh Hương, huyện Hàm Yên. Thịt vịt 
có hương vị thơm ngon, đặc trưng không lẫn với bất cứ vịt 
ở vùng miền nào. Những món ăn từ vịt bầu Minh Hương 
đã lọt vào top 100 món ăn đặc sản Việt Nam 2016.

Vịt bầu Minh Hương

Minh Huong duck is one of indigenous breeds being raised for a long time in Minh Huong 
commune, Ham Yen district. The local ducks are very delicious and their flavor is separated with 
any of those raised in other parts of Vietnam. Particularly, the dishes prepared from this kind of 
ducks were included in the top-hundred specialties of Vietnamese in 2016.

Fat ducksMinh Huong 
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Thương hiệu "dao rèn ông cụ Thắng" là thương hiệu rèn thủ công lâu đời có tiếng ở vùng 
đất Hàm Yên, Tuyên Quang. Với phương châm là sản phẩm làm ra phải thật tốt, bền để mọi 
người có thế mua và sử dụng 1 cách lâu dài và hiệu quả, sản phẩm dao rèn ông cụ Thắng có 
rất nhiều ưu điểm vượt trội hoàn toàn so với các sản phẩm dao công nghiệp đang bán trên thị 
trường. Đến nay, thương hiệu dao trở thành thương hiệu rèn thủ công uy tín được nhiều người 
tin dùng do các đặc tính sản phẩm vượt trội như không gỉ, sắc lâu, chắc chắn và chặt thái tốt.

Dao rèn ông cụ Thắng

“Mr. Thang’s Forged 
Knife" is the traditional well-
known in Ham Yen, Tuyen 
Quang. With the motto to make 
excellent & persistent products, 
the seller hopes everyone can 
buy & use ít for a long time. Mr. 
Thang’s Forged Knife has a great 
advantage compared to other 
industrial knives in the market. 
Up to now, the trademark has 
its own traditional reputation 
recognized by consumers due 
to its great advantages such as 
stainless, sharpness, firmness 
and good cutting.

Forged Knife
Mr. Thang’s 

Gạo Minh Hương nổi tiếng về chất lượng so với những loại gạo được gieo trồng ở những 
địa phương khác, đặc biệt là gạo nếp cái hoa vàng. Hạt gạo nếp cái hoa vàng tròn đầy, hương 
thơm dịu, nhấm thử thấy vị ngọt nhẹ man mát như sữa non lan tỏa nơi đầu lưỡi. Khi nấu chín 
hạt nếp trong và ráo, bóng, dẻo nhưng không nát, mùi hương nếp thơm ngào ngạt. Đến nay Sản 
phẩm Gạo Minh Hương đã được đánh giá, phân hạng là sản phẩm OCOP 3 sao và là thương 
hiệu gắn liền với đời sống hàng ngày của người tiêu dùng trên cả nước.

Gạo đặc sản Minh Hương

Minh Huong Specialty 
Rice is well-known for its special 
quality compared to other local 
kinds of rice, especially the yellow 
flower sticky rice. The rice grain is 
round, plump, lightly fragrant, and 
sweet in flavor at first taste. When 
cooked, the sticky rice not only 
gives the best texture (clear, shiny, 
and dry but still sticks together) 
but also brings a sweet & aromatic 
smell. Currently, Minh Huong 
Specialty Rice is a familiar brand 
with local consumers in Vietnam 
and also it is rated as a 3-star 
OCOP product.

Specialty Rice
Minh Huong
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Trứng vịt Minh Hương được thu hoạch từ đàn 
vịt được nuôi dưỡng bởi dòng suối bắt nguồn từ đỉnh 
núi Cham Chu cao nhất tỉnh Tuyên Quang kết hợp chế 
độ ăn uống tự nhiên bằng thóc, ngô, lúa, là tôm, cua, 
cá… nên trứng có kích cỡ to, trứng sạch thơm ngon 
đặt trưng lòng đỏ to tròn, màu sắc vàng đẹp được 
người tiêu dùng ưa chuộng. Trứng được chế biến 
nhiều món ngon như luộc, rán, nấu canh,…

Trứng vịt Minh Hương

Ducks are raised in the 
stream that flows from the 

highest mountain in Tuyen 
Quang Province - Cham Chu 
mountain. Duck is provided with 

natural foods of rice, corn, rice, 
shrimp, crabs, fish, etc. Duck Egg is 

harvested with large size, big & red 
egg yolk, delicious flavor, and safe for 

your health. A duck egg can be served 
as a boil, fry, soup, etc.

Duck EggMinh Huong

HUYỆN YÊN SƠN

Bưởi đường XUÂN VÂN
Xã Xuân Vân là xã thuộc vùng thượng huyện Yên Sơn có 

điều kiện đất đai, khí hậu tự nhiên phù hợp với các mô hình phát 
triển kinh tế về trồng cây ăn quả, điển hình là cây bưởi với diện 
tích trên 800 ha, trong đó có gần 400 ha đang cho thu hoạch. Bưởi 
đường Xuân Vân vỏ nhẵn, mỏng, múi bưởi dày và đều nhau, 
mọng nước, mầu vàng nhẹ, róc múi, có vị ngọt thanh. Năm 2018, 
sản phẩm bưởi Xuân Vân cũng đã lọt Top 10 Thương hiệu - Nhãn 
hiệu nổi tiếng do Viện Sở hữu Trí Tuệ Quốc tế và Liên hiệp Khoa 

học Doanh nhân Việt Nam bình chọn. 

BƯỞI XUÂN VÂN

BƯỞI XUÂN VÂN

BƯỞI XUÂN VÂN

BƯỞI XUÂN VÂN

BƯỞI XUÂN VÂN

BƯỞI XUÂN VÂN

YEN SON DISTRIC

Sweet pomelosXUAN VAN
Located in the upper part of Yen Son district, 

Xuan Van commune owns natural conditions 
suitable for fruit tree plantation, pomelo trees 
are good illustration with an area of over 800 
hectares, of which nearly 400 hectares are on 
the harvesting process. Xuan Van pomelos 

have biological attributes of smooth & thin 
rind, thick & even segments, succulence, light 

yellow colour, gentle sweetness. In 2018, Xuan 
Van pomelos were included in the "Top-ten 

List” of famous fruit brandnames voted by the 
International Intellectual Property Institute and the 

Vietnam Union of Science Entrepreneurs.
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Bưởi đường PHÚC NINH
Phúc Ninh là xã thượng huyện Yên Sơn có vị trí 

địa lý khá đặc biệt. Trên địa bàn xã có sông Lô và sông 
Gâm chảy qua. Chất đất đỏ màu mỡ nơi đây phù hợp 
với giống cây bưởi đường đến lạ kỳ. Nó không chỉ giúp 
cây bưởi sinh trưởng phát triển tốt mà còn cho những 
trái bưởi róc vỏ, ăn giòn, có độ ngọt cao, không he, vị 
thơm mát. Bưởi đường Phúc Ninh được Cục Sở hữu trí 
tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận 
nhãn hiệu tập thể và đã có tem truy xuất nguồn gốc từ 
năm 2016, Bưởi đường Phúc Ninh đã trở thành thương 
hiệu uy tín đối với người tiêu dùng.

Sweet pomelosPHUC NINH

Phuc Ninh commune is located in the upper part 
of Yen Son district, which owns a special geographical 
position, with two rivers namely Lo and Gam flowing 
through. The fertile soil is suitable for farming sweet 
pomelos. It does not only help such kind of trees 
to grow well, but also helps the fruits to be easier to 
peel, crunchy, high sweet and aromatic but not bitter. 
Phuc Ninh sweet pomelos have been certified by 
the Department of Intellectual Property (Ministry of 
Science and Technology) with traceability tagging 
since 2016. Phuc Ninh sweet pomelos are broadly 
favored by consumers.

Chè xanh NGỌC THÚY
Chè xanh Ngọc Thúy, Chè xanh Ngọc Thúy 

đinh, Chè xanh Ngọc Thúy nõn và Trà xanh Ngọc 
Thúy là sản phẩm của Hợp tác dịch vụ sản xuất nông 
nghiệp Sử Anh được được sản xuất từ nguyên liệu chè 
được canh tác sử dụng hoàn toàn công nghệ sinh học 
ANISAF SH - 01 được Viện khoa học công nghệ VN 
- ITC hỗ trợ giải pháp công nghệ sạch. Ngọc Thúy 
là chè tốt nhất được nhập khẩu từ Đài Loan về trồng 
tại xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. 
Chè có màu vàng, bóng sáng, thanh khiết, thơm như 
mùi trái cây, thoảng mùi sữa tươi, mùi quý phái của 
hoa quế, thêm vị ngọt, một ít vị chát kiêu xa, lẫn vị 
đắng và ngọt hậu đem lại cho chúng ta cảm giác cân 
bằng sự hài hòa, thanh thoát, êm dịu, dư âm dài lâu. 
Chè giúp thanh lọc cơ thể, giảm cholesterol, tốt cho 
tim mạch, nâng cao hệ miễn dịch, tốt cho sức khỏe.

Green Tea NGOC THUY
Ngoc Thuy green tea, Ngoc Thuy young bud green tea and Ngoc Thuy two-leaves-one-

bud green tea are products of Su Anh Agriculture Production Co-operative. The tea is grown 
according to the bio technique of ANISAF SH - 01 which is supported by the Vietnam Institute 
of Science and Technology VN - ITC Ngoc Thuy is the best tea imported from Taiwan and grown 
in Phu Lam commune, Yen Son district, Tuyen Quang province. The tea water is shiny yellow, 
pure, fruit flavored, smells like fresh milk and cinnamon flowers. It tastes sweet, a little bit acrid 
and bitter. Drinkers will feel the balance in each sip. The tea helps to purify the body, reduce 
cholesterol, improve the immune system, which is good for human heart and health. 
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Chè  xanh 
PHÚ LÂM

Chè xanh Phú Lâm, Chè xanh 
Phú Lâm đinh, Chè xanh Phú Lâm 
nõn được trồng từ vùng nguyên liệu 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP 
tại xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang. Ở đây không 
khí trong lành mát mẻ và đặc biệt 
vùng đất màu mỡ rất phù hợp cho 
cây chè phát triển. Để đảm bảo giữ 
được hương vị đặc trưng của chè 
xanh Phú Lâm, tất cả chè búp tươi 
đều được hái bằng tay, theo quy 
trình 1 tôm 2 lá và chỉ thu hái vào 
lúc thời tiết râm mát đầu buổi sáng, 
buổi chiều muộn nên chè có hương 
vị thơm, ngon, nước chè có màu 
xanh ngọc người uống cảm nhận 
được vị đắng dịu sau đó chuyển 
sang vị ngọt hậu, hương thơm dịu, 
chè khô có mẫu mã đẹp, đặc biệt là 
chất lượng ngon và ổn định.

Green Tea  PHU LAM

Phu Lam green tea, Phu Lam two-leaf-one-bud 
green tea and Phu Lam newborn-leaf green tea are grown 
following Viet GAP standards in Phu Lam commune, 
Yen Son district, Tuyen Quang province. The weather in 
this place is fresh, cool and especially the land is fertile, 
suitable for growing tea plants. To ensure the unique 
taste, tea must be manually harvested, only two-leaf buds 
are picked early in the morning and late in the afternoon. 
This creates a uniqueness of the tea, making it more 
fragrant, good taste, and green in water. 

Thịt trâu khô Tiến Thành

Thịt trâu khô Tiến Thành là sản phẩm của HTX 
Nông nghiệp công nghệ cao Tiến Thành, ở xã Hoàng 
Khai, huyện Yên Sơn. Thịt trâu khô có vị rất thơm và 
đậm được chế biến, đóng gói sản phẩm trong túi hút 
chân không bảo đảm chất lượng của thịt và an toàn vệ 
sinh thực phẩm.

Dried Buffalo Meat
Tien Thanh 

Tien Thanh desiccated 
buffalo meat produced by Tien 
Thanh Co-operative, whose address 
is in Hoang Khai commune, Yen 
Son district. This one has redolent 
tastes and is packed in vacuum 
bags to ensure the food quality and 
food hygiene and safety standards.
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Cam đường 
Phúc Ninh

Năm 2020, sản phẩm cam 
đường Phúc Ninh của Hợp tác xã trái 
cây hữu cơ Phúc Ninh được Cục Sở 
hữu trí tuệ chứng nhận nhãn hiệu hàng 
hóa. Nhờ phù hợp với điều kiện khí 
hậu, thổ nhưỡng và được trồng theo 
quy trình hữu cơ, an toàn sinh học nên 
chất lượng quả thơm, ngọt hơn hẳn so 
với cam trồng ở vùng đất khác.

Sweet Orange
Phuc Ninh 

In 2020, the trademark of 
Phuc Ninh sweet oranges of Phuc 
Ninh Organic Fruit Co-operative 
was certified by the National 
Office of Intellectual Property. 
Thanks to suitable climatic and 
soil conditions and the applied 
organic, biosafety processes, the 
quality of the oranges is dominant 
compared to oranges grown in 
other lands.

Mật ong Bình Ca 
Mật ong rừng Bình Ca và mật ong nhãn 

Bình Ca là sản phẩm của Hợp tác xã dịch vụ sản 
xuất nông nghiệp Hùng Hậu. Từ nguồn nguyên 
liệu mật ong thiên nhiên được lấy từ hoa nhãn 
và các loại hoa rừng, không chất bảo quản tạo 
nên hương vị mật ong ngọt thanh, có mùi vị đặc 
trưng, đặc biệt rất giàu dưỡng chất tốt cho sức 
khỏe. Sản phẩm mật ong rừng và mật ong nhãn 
Bình Ca được công nhận đạt 3 sao theo Quyết 
định số 632/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang.

HoneyBinh Ca 
Binh Ca wild honey and longan honey 

are products of Hung Hau Agricultural 
Service Co-operative. The source of the 
natural honey is from longan flowers and 
other wild flowers, without preservatives, 
the best original honey is especially rich in 
nutrients and good for health. Binh Ca wild 
and longan honey are recognized as 3 star-
products according to Decision No.632/
QĐ-UBND dated December 15, 2020 of 
the People's Committee of Tuyen Quang 
province.
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Tân Tiến

Măng khô rừng Tân Tiến là thương 
hiệu của Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông 
lâm nghiệp Tân Tiến, được nhiều người 
biết đến vì có vị tự nhiên, non, ngọt, 
không chát. Măng tươi được thu hoạch từ 
tháng 6 đến tháng 11 hàng năm và được 
sơ chế, luộc và mang đi sấy khô, có màu 
vàng, không hóa chất, an toàn và rất tốt 
cho sức khỏe.

Măng khô 
Bamboo Shoot

Tan Tien Dried 

Tan Tien forest dried bamboo shoot is a 
trademark of Tan Tien Agro-Forestry Production 
Service Co-operative, well known for its natural, 
young, sweet and non acrid taste. Fresh bamboo 
shoots are harvested from June to November 
every year and preliminarily processed, boiled 
and dried. They are naturally yellow, chemical 
free, safe and healthy.

Măng khô 
Cường Đạt

Giống tre mai bản địa của 
xã Tân Long cho măng từ khoảng 
tháng 6 đến tháng 9 hàng năm. 
Sau khi được thu hái sẽ được 
bóc bỏ vỏ cứng và những phần 
già để lại những phần măng non 
trắng muốt, phần gốc làm măng 
miếng, phần ngọn làm măng rối. 
Măng khô Cường Đạt có những 
đặc điểm rất đặc trưng như hoàn 
toàn được chế biến theo cách thủ 
công, dầy mình, có màu vàng 
tươi, măng có mùi thơm dịu. 

Dried Bamboo ShootCuong Dat 
The indigenous bambusoideae variety in Tan Long commune produces bamboo shoots 

from June to September every year. After being harvested, the hard shell layers and the old parts 
will be peeled off , only the young white bamboo shoots remained. The root part is used to stew 
to make broth for the dish of noodle, the top part is usually for fried dishes. Cuong Dat dried 
bamboo shoots have specific characteristics such as thick texture, bright yellow, mild aroma 
because they are processed by hand. 
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Kim Quan
Với quy mô 8 ha của 15 hộ gia đình 

tham gia, mô hình sản xuất chè an toàn 
tại xã Kim Quan đã tập trung áp dụng 
quy trình kỹ thuật canh tác tiên tiến, hiệu 
quả, theo hướng nâng cao năng suất, chất 
lượng, giá trị, an toàn thực phẩm. Thực 
hiện liên kết sản xuất theo chuỗi gắn với 
chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt 
là giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng 
cao khả năng quản lý chất lượng sản phẩm 
chè của người dân trong sản xuất. Nên 
Chè Ngọc Thúy Kim Quan có mùi thơm 
đặc trưng rất riêng, có vị ngọt dịu và được 
người tiêu dùng lựa chọn.

Chè Ngọc Thúy 

 in Kim Quan Commune
Ngoc Thuy Tea 

15 families together join the safe tea 
production model in Kim Quan commune in the 
area of 8 hectares. This model focuses on applying 
advanced and effective farming techniques in the 
direction of improving productivity, quality, value 
and food safety. Production in the value chain 
associating product processing and consumption is 
applied. Especially they minimize environmental 
pollution and improve the management of tea's 
quality in production. That makes Ngoc Thuy 
Tea has its unique aroma, lightly sweet taste and 
consumer's favorite.

Tứ Quận
Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông 

nghiệp Đồng Tâm xã Tứ Quận là một 
trong những Hợp tác xã đi đầu trong 
việc phát triển cây trồng nông nghiệp 
sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao 
đặc biệt là giống Bưởi da xanh tép 
hồng. Từng cây bưởi, quả bưởi được 
các thành viên trong Hợp tác xã chăm 
sóc theo quy trình VietGAP. Trái bưởi 
khi xuất bán phải đạt tiêu chuẩn như: 
cân nặng, vỏ mầu xanh, ít sần, nấm, 
côn trùng cắn, vỏ mỏng, dóc, vị ngọt 
thanh, tép bưởi giòn có mầu hồng đỏ 
đẹp mắt, ít hạt. Bưởi da xanh tép hồng 
được đánh giá, phân hạng sản phẩm 
OCOP 3 sao.

Bưởi da xanh tép hồng 

in Tu Quan CommuneDa Xanh Pomelo 

Dong Tam Agricultural Service Co-operative in Tu Quan commune is one of the first to 
take the lead in developing productive crops with high economic efficiency, in particular, is Da 
Xanh pomelo with pink flesh. Pomelos are taken care of by farmers who followed the VietGAP 
standard. Pomelos must follow some standards when harvested:  standard weight, green & thin 
skin, a few lumps, fungus & insect bites, sweet flavor, beautiful pink pomelo flesh & few seeds. 
Da Xanh pomelo with pink flesh has been evaluated and rated as a 3-star OCOP product.
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Tứ Quận

Ổi lê Tứ Quận có xuất xứ từ Đài 
Loan và được trồng ở xã Tứ 
Quận từ năm 2010 và ngày 
càng gần gũi với bà con 
ở xã Tứ Quận, trở 
thành thương hiệu 
nông sản của địa 
phương. Do là 
giống ổi lai với 
lê nên quả có 
mùi thơm đặc 
trưng, vỏ giòn, 
ruột đặc và 
mền như quả lê, 
có độ ngọt cao 
thậm chí đến cả 
phần hạt, lõi bên 
trong cũng ngọt và 
mền.  Do thổ nhưỡng 
và khí hậu phù hợp nên 
giống ổi được trồng tại xã Tứ 
Quận cho năng suất và chất lượng 
cao phù hợp cho phát triển kinh tế hàng 
hóa cho người dân nơi đây.

Ổi lê 
in Tu Quan Commune

Pear Guava 

Pear Guava in Tu Quan, which 
came from Taiwan, has been 

cropped since 2010. It has 
become more and more 

familiar with local 
people & become 

the signature 
a g r i c u l t u r a l 
product of Tu 
Quan commune. 
Because of the 
breed crossing 
between pear 
and guava, 
the fruit has a 

signature aroma, 
crunchy skin, soft 

& fresh like a pear, 
high level of sweetness 

and softness inside. Due 
to the favorable weather and 

soil, Pear Guava in Tu Quan is 
suitable for the development of the economy 
for people in here due to its high quality and 
productivity.

Tiên Phong
Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Tiên 

Phong đang từng bước nâng tầm giá trị của 
trái bưởi da xanh khi sản xuất theo hướng 
an toàn, chú trọng bảo vệ môi trường và 
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Với điều 
kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp cho 
cây bưởi da xanh phát triển nên trái bưởi ở 
đây rất ngon, vỏ mỏng, ruột hồng, mọng 
nước, vị ngọt thanh, có mùi thơm nhẹ, 
ít hạt. Thương hiệu Bưởi da xanh Tiên 
Phong dần quen thuộc với người tiêu dùng 
trong và ngoài tỉnh.

Bưởi da xanh Da Xanh Pomelo Tien Phong 
Tien Phong Agricultural Co-operative is on 

the way to increasing the value of Da Xanh Pomelo. 
Pomelos are cropped in safe procession to protect 
the environment & follow VietGap standards. 
Thank to the favorable soil & weather for Da Xanh 
pomelo to grow, the fruit here has a delightful & 
sweet taste, thin skin, pink and juicy flesh, pomelo 
aroma & few seeds. Da Xanh Pomelo of Tien 
Phong has become more and more recognizable to 
consumers in and outside of the province.
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Xuân Vân
Bưởi ngọt Xuân Vân có 

nguồn gốc từ thôn Soi Hà - xã 
Xuân Vân, huyện Yên Sơn. Năm 
2018, bưởi ngọt Xuân Vân đã 
được Viện Sở hữu trí tuệ Quốc 
tế và Liên hiệp Khoa học doanh 
nhân Việt Nam cấp chứng thư bưởi 
Xuân Vân đứng top 10 Thương 
hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng Việt 
Nam. Có đước kết quả như vậy là 
do người dân ở đây đã thực hiện 
tốt việc tuyển chọn giống 
để trồng, tuân thủ các 
quy trình chăm sóc, thu 
hái đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm, nâng 
cao chất lượng nên 
quả to, mỏng vỏ, 
múi dày, vị ngọt 
mát, mọng nước, 
nhưng khi bóc hạt 
tép đều, khô không 
dính tay, vì vậy bưởi 
được khách hàng nhiều 
nơi yêu thích.

Bưởi ngọt 
Pomelo

Xuan Van Sweet 

Xuan Van Sweet Pomelo comes from Soi Ha village, 
Xuan Van commune. In 2018, Vietnam Intellectual Property 
Research Institute (VIPRI) & Vietnam Entrepreneur 
Scientific Union (VESU) certificated Xuan Van Sweet 
Pomelo ranked in the top 10 Brands - Famous trademarks 
in Vietnam. They get that achievement because the farmers 
know how to select the right crop, follow the farming 
standard, and improve the pomelo's quality. Therefore the 
pomelo comes out with big, thin skin, nice & juicy flesh, 
a lightly sweet flavor and is easy to peel. No wonder why 
Xuan Van Sweet Pomelo is the consumer's favorite.

Thắng Quân

Cam Thắng Quân có vị ngọt thanh mát, mọng nước 
và mùi thơm đặc trưng, đây cũng là sản phẩm chủ lực 
mang lại kinh tế cao cho người trồng cam thị trấn Yên 
Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Hợp tác xã nông 
nghiệp Quốc Quân đã áp dụng đồng bộ từ khâu chăm sóc, 
bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ 
sâu bệnh hại và thu hoạch đúng quy trình kỹ thuật, đảm 
bảo sản phẩm an toàn nên được thị trường tin dùng.

Cam
Orange

Thang Quan 

Thang Quan Orange 
has a sweet, juicy taste and 
a signature aroma. It is also 
a key product bringing high 
economic value to farmers in 
Yen Son town, Yen Son district, 
Tuyen Quang province. Quoc 
Quan Agricultural Cooperative 
has applied the process of 
caring, fertilizing and using 
pesticides to prevent pests 
and diseases synchronously. 
Orange is harvested follow 
to the process standard to 
make sure it's safe that is 
why consumers choose to 
buy it.
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Trung Trực

Những năm gần đây, cây bưởi đã trở thành 
cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế của xã 
Trung Trực. Hiện nay toàn xã có hơn 500 hộ tham 
gia trồng bưởi diễn với diện tích 200 ha bưởi các 
loại, trong đó có 150 ha trồng bưởi diễn. Chất đất 
ở đây rất phù hợp cho cây bưởi phát triển với việc 
áp dụng mô hình sản xuất bưởi an toàn theo quy 
trình VIETGAP nên vỏ mỏng, múi mọng nước có 
vị ngọt, sắc mà thanh không gì sánh được.

Bưởi ngọt 

Sweet Pomelo
Trung Truc 

Sweet pomelo recently has become a leading 
crop in the process of economic development of 
Trung Truc commune. Currently, there are more 
than 500 households in Trung Truc commune 
involved in growing pomelos with an area of 200 
hectares of all kinds of pomelos, of which 150 
hectares are planted with Dien pomelos. The soil 
here is favorable for pomelo trees to grow. They 
also apply the safe production model for pomelo 
following the VIETGAP standard.  So it has thin 
skin and juicy flesh that have a superior sweet 
taste.

Núi Sồi Khe Đảng
Chè Bát tiên Khe Đảng và Chè xanh 

Núi Sồi Khe Đảng là sản phẩm của Hợp tác 
xã Chè Bát tiên Khe Đảng được chăm sóc 
theo quy trình VietGap, thu hái, chế biến 
đảm bảo an toàn thực phẩm. Bởi vậy sản 
phẩm chè có hương thơm, nước đậm, đặc, giữ 
nguyên được hương vị của chè, được khách 
hàng ưa thích, có uy tín, trên thị trường và là 
sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao.

Chè Bát Tiên, Chè xanh 

Green Tea

Bat Tien Khe Dang Tea, 
Nui Soi Khe Dang 

Bat Tien Khe Dang Tea & Nui Soi 
Khe Dang Green Tea are products of Khe 
Dang Bat Tien Tea Cooperative. The Teas 
are taken care of following to VietGap 
standards, collected and processed to make 
sure their safety. Therefore, the products 
come out with aroma, strong and dense 
water, and retain the flavor of the tea. These 
products have a reputation and are preferred 
by customers. It is also a 3-star OCOP 
product.
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Mộc Hương trà là sản phẩm của công 
ty TNHH MTV sản 
xuất và Thương mại 
Duy Phát, được đánh 
giá, phân hạng sản 
phẩm OCOP 4 sao. 
Mộc Hương trà được 
chọn lọc từ những 
giống trà quý hiếm 
và chăm sóc bởi bàn 
tay của người yêu 
quý cây trà. Cùng 
phương pháp chế 
biến đặc biệt của các 
chuyên gia về trà đã 
tạo cho Mộc Hương 
trà có màu vàng 
giống như rơm, bóng 
sáng, thanh khiết, 
thơm như mùi trái 
cây, thoáng mùi sữa 
tươi, có vị ngọt, một 
ít vị chát, đem lại cho 
người thưởng thức 
một cảm giác cân bằng hài hòa, thanh thoát 
êm dịu, dư âm dài lâu.

Mộc hương trà Moc Huong Tea

Moc Huong tea is a product of Duy 
Phat Production & 
Trading Limited 
Company. It has 
been evaluated 
and classified as 
a 4-star OCOP 
product. Moc 
Huong tea is 
selected from 
kinds of rare teas 
and is taken care 
of in the hands of 
farmers. Experts 
in the processing 
of tea made Moc 
Huong tea has 
a light & shiny 
yellow color, pure, 
sweet and a little 
bit arcid flavor, 
fruity aroma, and 
sometimes a slight 
smell of fresh milk. 

It gives you a feeling of balance, harmony, 
serenity, and long-lasting resonance.

Núi Mây

Tại xã Thái Bình, nhiều hộ dân có 
chung sở thích chăn nuôi dê, quy mô từ 
800 đến 1000 con. Để nuôi dê đạt hiệu 
quả cao Hợp tác xã nông sản an toàn Núi 
Mây đã áp dụng các biện pháp kỹ thuật từ 
khâu làm chuồng trại đến việc theo dõi, 
quản lý để đàn dê luôn khỏe mạnh, sinh 
trưởng và phát triển tốt, đạt trọng lượng 
từ 30-35 kg/con, thịt dê có chất lượng tốt, 
ít mỡ, thịt mềm vừa phải, vị ngọt đậm đà. 
Hiện nay, các món được chế biến từ thịt 
dê Núi Mây đã trở thành đặc sản trong 
các nhà hàng ở Tuyên Quang. Các món 
phổ biến được nhiều người ưa chuộng là 
tái dê, dê nướng tảng, dê xào lăn,...

Thịt dê tươi 

Fresh Goat Nui May 
In Thai Binh commune, many families have 

the same interest in raising goats, with a scale of 
800 to 1000 goats. To get high efficiency in raising 
goats, Nui May Safe Agricultural Co-operative 
has applied technical measures: making stables, 
monitoring and managing so that the goats are 
always healthy, grow and develop well. Adult goats 
normally weigh 30 to 35 kg. Goat meat has good 
quality, low fat, tender meat, and rich sweetness. 
Dishes made from Nui May goat meat currently 
have become a signature in restaurants in Tuyen 
Quang. Customers like dishes: rare goats, grilled 
goats, stir-fried goats, etc.
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Tinh bột nghệ 
TIẾN PHÁT

Tinh bột nghệ Tiến Phát không 
chỉ có công dụng trong việc làm đẹp, 
dưỡng da mà còn rất tốt cho sức khỏe. 
Tinh bột nghệ chiết xuất từ giống 
nghệ núi Bảo Lâm, xử lý bằng công 
nghệ tiên tiến, đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm vẫn giữ được hương 
vị màu sắc tự nhiên và hàm lượng 
Curcumin cao trong nghệ núi, không 
sử dụng hóa chất phụ gia. Sản phẩm 
vinh dự được nhận giải thưởng "Sản 
phẩm dịch vụ hàng đầu Việt Nam".

HUYỆN SƠN DƯƠNG

TIEN PHAT Turmeric starch
Tien Phat turmeric starch is not only good for beauty & skin care but also for health. It is 

extracted from a precious one grown wild in forest called Bao Lam turmeric by such an advanced 
technology that it retains the natural color, flavor, and high content of Curcumin. This product has 
been awarded "Vietnam's leading service product".

SON DUONG DISTRIC

Bột sắn dây
THỤC SƠN
Sắn dây Thục Sơn đã 

được người dân tổ dân phố 
Măng Ngọt, thị trấn Sơn 
Dương trồng từ hơn 30 năm 
nay, do hợp thổ nhưỡng nên 
sắn dây cho củ sai, chất 
lượng tinh bột thơm ngon đặc 
trưng, được nhiều người biết 
đến. Với loại cây sắn dây ta 
của địa phương đã làm nên 
sản phẩm tinh bột sắn dây 
Thục Sơn có tính chất khác 
biệt, đảm bảo chất lượng 
thơm mát, đáp ứng nhu cầu 
của người tiêu dùng.

THUC SON Turmeric starch
Thuc Son tapioca starch has long been planted by the residents living in Mang Ngot 

street, Son Duong town for more than 30 years. Thanks to good soil conditions, tapioca trees 
provide mass roots which are used for well starching. The local tapioca plants have created a 
perfect kind of starch which is distinctive with others.
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Chè Xanh TRUNG LONG
Chè xanh Trung Long, Trà xanh hữu cơ Trung Long là sản phẩm của Hợp tác xã Ngân Sơn 

Trung Long, chè được sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP đảm bảo an toàn từ khâu chăm sóc, 
thu hoạch đến khâu chế biến. Khi pha chè có nước xanh màu mật ong, hương thơm đặc trưng, 
lúc uống, đầu tiên cho vị chát rồi chuyển sang ngọt. Tháng 4/2017, sản phẩm chè xanh của Hợp 
tác xã được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Chè xanh Trung Long”. 
Tháng 5/2017, sản phẩm chè Trung Long được Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và 
Thủy sản Tuyên Quang cấp Giấy xác nhận sản phẩm chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn.

TRUNG LONG
Green Tea

Trung Long Green Tea and Trung 
Long organic green tea are products of 
Ngan Son Trung Long Co-operative, 
produced following VietGAP 
standards. The color of tea water is 
greenish like honey, tasting uniquely 
with fragrance, little acridness, then 
sweetness. This tea product was granted 
Collective Certificate by National 
Office of Intellectual Property in April 
2017. Furthermore. In May 2017, 
Trung Long tea product is granted the 
Certificate of Safe Food Supply Chain 
by Tuyen Quang Department of Quality 
Management of Agriculture, Forestry 
and Fisheries.

Peanut oil

Truong Thinh
With the motto 

"Pro-consumers’ 
health", Truong 
Sinh Agro-Forestry 
Cooperative has 
been producing 
Truong Thinh 
pure peanut oil 
to supply to the 
market, opening a 
new business for 
farmers. Truong 
Thinh peanut oil is 
pale yellow and the 
characteristic aroma 
proves the purity of 
the peanut oil. The 
oil makes the dishes 
tastier and catchier.

Dầu lạc 
Trường Thịnh

Với tôn chỉ “Vì sức khỏe của người tiêu dùng” Hợp tác xã Nông 
lâm nghiệp Trường Sinh đã sản xuất ra sản phẩm dầu lạc sạch nguyên 
chất Trường Thịnh cung ứng cho thị trường, mở ra hướng làm giàu mới 
cho người nông dân. Dầu lạc Trường Thịnh có màu vàng mơ, hương 
thơm đặc trưng của dầu lạc nguyên chất. Dầu cho ra những món ăn 
mềm, mướt.
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Chè xanh Tâm Trà
Chè xanh Tâm Trà của Hợp tác 

xã sản xuất chè Vĩnh Tân, năm 2013 
đoạt cúp đồng “Búp chè Vàng” tại 
Festival chè Thái Nguyên và hiện tại 
trở thành thương hiệu chè nổi tiếng 
bậc nhất của tỉnh Tuyên Quang. Chè 
được trồng, chăm sóc, chế biến theo 
quy trình chè sạch. Chè có đặc trưng 
nước xanh tươi, hương dịu thơm tự 
nhiên và có vị đậm, ngọt hậu, đặc 
biệt quyến rũ người thưởng thức. 

Tam Tra Green Tea
Tam Tra Green Tea of Vinh Tan 

Tea Production Co-operative won the 
bronze cup - “Golden Tea Bud” at the 
Thai Nguyen Tea Festival in 2013 and 
recently has become the most famous 
tea brand of Tuyen Quang province. 
The tea is grown, tended and processed 
following the qualified progresses.
The characteristics of bright green 
tea water, natural aroma and bold, 
sweet aftertaste, especially attract tea 
drinkers. 

Bưởi Sáu ba
Bưởi Sáu ba có nguồn gốc 

từ 63 hộ đầu tiên trong Hợp tác 
xã Nông lâm nghiệp Chi Thiết 
tham gia nhân rộng bưởi trồng 
tại xã Chi Thiết. Bưởi Sáu ba khi 
chín quả ngả vàng, bề mặt quả hơi 
nhám, vỏ dày. Tép bưởi dễ tách, 
nhiều nước, thịt mềm, vị chua nhẹ 
và rất ít hạt.

Sixty three Pomeloes
Sixtythree pomelo 

originated from the first 63 
households in Chi Thiet 
Agriculture and Forestry Co-
operative participated in 
replication of pomelos grown in 
Chi Thiet commune. 63 pomelo 
turns yellow when they are ripen, 
the fruit skin is slightly yellow, 
rough, the rind is quite thick. The 
pomelo’s segments are easy to be 
separated though they are juicy 
and soft. The flavor is mild sour 
and there are a few seeds in the 
fruits.
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Nấm sò tươi
Nấm sò tươi của Hợp tác 

xã nấm sạch Bình Yên là sản 
phẩm đã được Chi cục quản 
lý chất lượng Nông Lâm sản 
và Thủy sản Tuyên Quang 
cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ 
điều kiện an toàn thực phẩm. 
Với quy trình sản xuất nấm 
khép kín, đảm bảo an toàn 
nên Nấm sò tươi luôn được 
khách hàng đánh giá nấm có 
chất lượng cao và tin dùng.

Fresh Abalone Mushroom
Fresh abalone mushrooms of Binh 

Yen Safe Mushroom Co-operative are 
certified by Tuyen Quang Agro-Forestry-
Fisheries Quality Management Sub-
Department as a safe and qualified product. 
Processed under the closed production 
technilogy, the fresh abalone mushrooms 
are ensured their safe conditions and 
always highly appreciated and trusted by 
customers for high quality.

Chả mỡ Tuấn Béo

Chả mỡ Tuấn Béo được 
làm 100% từ nguyên liệu thịt lợn 
Sơn Dương. Thịt làm chả phải là 
thịt lợn ngon, tươi sờ tay vào còn 
dính, nóng hổi, sau khi thái miếng 
mỏng, nhỏ sẽ được cho vào máy 
xay nhuyễn, mịn, thêm các gia vị 
được kết hợp theo tỷ lệ vừa đủ, rồi 
cho lên hấp hoặc rán. Chả có lớp 
ngoài vàng thơm, bên trong béo 
ngậy, mịn màng, mềm dẻo, kích 
thích vị giác.

Deep Fried Pork Sausage Tuan Beo 
Tuan Beo deep fried pork sausage is made from 

100% Son Duong pork. The meat used for this dish 
must be savory and fresh (the pork must be warm, not 
be dry). After being sliced into small thin pieces, they 
will be grinded. The mixture of smooth minced pork and 
a particular proportion of spices will then be steamed or 
fried. The sausage has a fragrant golden outer layer, the 
inside is greasy, smooth, glutinous, stimulating the taste.
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Gạo đặc sản 
La Khai

Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tuyệt vời, cùng quy 
trình sản xuất hữu cơ đã tạo ra sản phẩm Gạo đặc sản La 
Khai tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương hoàn hảo về 
chất lượng. Hạt gạo dài, trắng khi nấu thành cơm rất thơm 
ngon, dẻo, đậm hạt, cơm bóng. Với ưu thế vượt trội, gạo đặc 
sản La Khai đã trở thành sản phẩm đặc trưng của nơi đây, 
được rất nhiều khách du lịch tìm mua về làm quà khi đến 
thăm vùng căn cứ địa cách mạng Tân Trào, Sơn Dương.

Specialty Rice
La Khai 

The excellent climatic and 
soil conditions and an organic 
production process have made 
the perfect quality product of 
La Khai specialty rice in Minh 
Thanh commune, Son Duong 
district. After being cooked, the 
long white rice grains are turned 
into delicious, chewy, glossy 
and delicated. With outstanding 
advantages, La Khai specialty 
rice has been becoming a typical 
product of this place, which is 
bought by numerous tourists 
as gifts when visiting the 
revolutionary base area of Tan 
Trao, Son Duong.

Dưa chuột bao tử 
và Dưa lưới 
DUC DUONG 

FARM

Dưa chuột bao tử và Dưa lưới Duc Duong Farm là sản 
phẩm của Công ty TNHH MTV Sơn Dương Green Farm, đã được 
Cục sở hữu trí tuệ đăng kí bảo hộ thương hiệu và kiểu dáng công 
nghiệp, và đạt sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh. Dưa được trồng 
trong nhà kính áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt của Israel 
trên giá thể xơ dừa, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không 
chất hóa học, chất lượng hơn sản phẩm cùng loại trên thị trường, 
có mặt trong các siêu thị lớn tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành của 
Miền Bắc, Việt Nam.

Cucumber and Melon
Duc Duong Farm’s Baby 

Duc Duong Farm’s Baby Cucumber 
and Melon is the product of Son Duong 
Green Farm Limited Company, which has 
been registered by the Intellectual Property 
Office of Vietnam to protect trademarks 
and industrial designs. These products are 
rated as 4-star OCOP products. Melons 
and cucumbers are grown in greenhouses 
applying Israel's drip irrigation intervention 
on coco coir. The process ensures food 
hygiene and safety, no chemicals, and 
better quality than similar products on 
the market. These products are currently 
present in a lot of supermarkets in Hanoi 
and provinces of the North, Vietnam.
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Trà cà gai leo Hợp Hòa
Hợp tác xã dịch vụ sản xuất, chế biến 

Nông lâm nghiệp Hợp Hòa đã sản xuất ra Trà 
cà gai leo Hợp Hòa với công thức độc đáo, kết 
hợp từ 3 loại thảo dược: Cà gai leo, xạ đen và 
cỏ ngọt cho hương vị thơm ngon, vị ngọt dịu 
mát khác biệt. Sản phẩm được kiểm soát chặt 
chẽ từ qui trình trồng và thu hoạch, không 
sử dụng thuốc hóa học trong quá trình chăm 
sóc, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện 
đại đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2018, không sử 
dụng chất bảo quản và các phụ gia hóa học 
khác. Sản phẩm được khách hàng đánh giá 
cao bởi sự tiện dụng và chất lượng thơm ngon 
dễ sử dụng và có công dụng tốt cho sức khỏe.

TeaHop Hoa Solanum Procumbens 
With a unique formula, combining 3 herbs: Solanum procumbens, 

celastrus hindsli, centella asitica, Hop Hoa Corporation of Agricultural 
and Forestry Production Services Co-operation produces Hop Hoa 
Solanum Procumbens Tea. This product is liver detoxification with 
a delicious and lightly sweet flavor. The product is strictly controlled 
by farming and harvest processes with agrichemicals. The production 
process on technological lines follows ISO 22000:2018 standards, and 
no preservatives and other chemical additives were used. Products are 
highly appreciated by customers for their convenience and delicious 
taste, easy to use and good for health.

Bánh khảo Sơn Thủy
Nhiều người khi nói đến bánh khảo 

thường nghĩ ngay đến bột bánh hay bị khô và 
cảm giác bí ở cổ khi nuốt. Tuy nhiên, khi được 
thưởng thức món bánh khảo Sơn Thủy của Hợp 
tác xã Nông lâm nghiệp Sơn Thịnh thì cảm giác 
hoàn toàn khác biệt, bởi bánh có độ dẻo, ngọt 
vừa phải, thơm vị dầu chuối, hoàn toàn thuyết 
phục được người ăn. Nguyên liệu làm bánh gồm 
gạo nếp cái hoa vàng, đường, mứt mỡ, lạc rang, 
vừng rang, dầu chuối. Bánh khảo Sơn Thủy đã 
được đăng ký bảo hộ nhãn mác, tem truy xuất 
nguồn gốc, và đạt sản phẩm OCOP 3 sao của 
tỉnh.

CakeSon Thuy Khao 
Normally when mentioning Khao Cake 

people will think it is dry dough and a feeling 
of hard to swallow. However, it is different 
when you try Son Thuy Khao Cake of Son 
Thinh Agriculture Co-operative. You will feel 
completely different and impressive because 
the cake is chewy, lightly sweet, and fragrant 
with banana oil. The ingredients for the cake 
include yellow glutinous rice, sugar, fat, 
roasted peanuts, roasted sesame, and banana 
oil. Son Thuy Khao cake has been registered 
for trademark protection, and traceability 
stamp, and achieved the 3-star OCOP product.
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Tinh dầu Hương Nhu
Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Sơn Thịnh đã 

triển khai mô hình liên kết  với nông dân xã Tú 
Thịnh (Sơn Dương) trồng và chiết xuất tinh dầu 
hương nhu đã cho hiệu quả cao gấp 3 - 4  lần so với 
trồng ngô, sắn, mở ra triển vọng phát triển kinh tế 
mới, tăng thu nhập cho nông dân địa phương. Hiện, 
hợp tác xã có hơn 8 ha hương nhu đang cho thu 
hoạch. Từ nguồn nguyên liệu sẵn có, hợp tác xã đầu 
tư xây dựng dây chuyền chưng cất tinh dầu hương 
nhu. Trung bình 1 tấn nguyên liệu, qua chưng cất 
thu được từ 3,5 - 4 lít tinh dầu. Sản phẩm tinh dầu 
hương nhu của hợp tác xã phân phối cho các công ty 
dược liệu, cơ sở kinh doanh tinh dầu trong và ngoài 
tỉnh như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc,...

OilHoly Basil Essential 
Son Thinh Agricultural Co-operative has a 

linking model with farmers in Tu Thinh commune 
(Son Duong District) to grow and extract holy basil 
essential oil. This model is 3-4 times more effective than growing corn, cassava, etc. It opens 
new economic development chances, increasing income for local farmers. Currently, the co-
operative has more than 8 hectares of holy basil that are being harvested. With the available 
materials, they invested in processing a line for distilling holy basil essential oil. 1 ton of 
raw holy basil after harvested will turn into 3.5 to 4 liters of holy basil essential oil. The co-
operative's holy basil essential oil is distributed to pharmaceutical companies, and stores inside 
and outside the province such as Hanoi, Ho Chi Minh City, Vinh Phuc, etc.

Rượu gạo men lá Hùng Phát
Rượu gạo men lá Hùng Phát là đặc sản của dân tộc Dao được lưu truyền qua bao thế hệ 

của người Dao đang sinh sống tại Thôn Lục Liêu, xã Thanh Phát, huyện Sơn Dương. Rượu men 
lá ban đầu chưng cất theo phương thức truyền thống, đến nay Hợp tác xã nông lâm nghiệp Hùng 
Phát đã áp dụng các công nghệ chưng cất rượu hiện đại, có quy trình, quy định cụ thể để cho 
ra chất lượng rượu tốt hơn như rượu Sắn men lá, rượu Gạo men lá có vị nồng đượm của men lá, 
uống vào thanh mát được nhiều người ưa chuộng.

Leaf Yeast Rice Wine
Hung Phat 

Hung Phat Leaf Yeast Rice Wine 
is a specialty of the Dao ethnic group 
that has been passed down through 
generations of the Dao people living in 
Luc Lieu village, Thanh Phat commune, 
Son Duong district. Leaf Yeast 
Rice Wine was fermented following 
the traditional method. Hung Phat 
Agricultural Co-operative currently 
has applied new wine distillation 
technologies, with standard processes 
and regulations. They produce good 
quality wine like Leaf Yeast Cassava 
Wine and Leaf Yeast Rice Wine that 
has a strong taste of leaf yeast and a 
fresh feeling when drinking.
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Rượu men lá Thắm Liên
Rượu men lá Thắm Liên là sản 

phẩm của hộ kinh doanh Ma Công Liên 
ở Thôn Thia, xã Tân Trào, huyện Sơn 
Dương được nấu theo phương pháp cổ 
truyền. Men lá được gia đình anh Liên 
tự làm, nguyên liệu lấy từ các loại lá cây 
dược liệu trên rừng, gạo Tân Trào khô, 
sạch. Trải qua quy trình từ làm men, nấu 
cơm, ủ cơm cho lên men rồi đem đi chưng 
cất, nấu rượu cầu kỳ tạo ra rượu men lá có 
hương vị thơm ngon.

Wine
Tham Lien Leaf Yeast 

Tham Lien Leaf Yeast Wine is a 
product from a business household of 
Ma Cong Lien in Thia village, Tan Trao 
commune, Son Duong district. It follows 
the traditional ferment method. Leaf yeast 
is homemade from the ingredients taken 
from the leaves of medicinal plants in the 
forest, and dry Tan Trao rice by Mr. Lien's 
family. The complicated process includes 
making yeast, cooking rice, fermentation, 
distilling, and brewing wine to make a 
delicious leaf yeast wine.

Chuối sấy giòn
Chuối sấy là món ăn được rất được 

ưa thích bởi nguyên liệu chính là chuối rất 
tốt cho sức khỏe và sắc đẹp của phụ nữ. 
Chuối giúp hệ tiêu hóa thêm khỏe mạnh, 
chống oxy hóa, tốt cho tim mạch và huyết 
áp, hỗ trợ giảm cân. Hiểu được những công 
dụng hữu ích của trái chuối, Hợp tác xã An 
Quang, huyện Sơn Dương đã áp dụng công 
nghệ chế biến chuối bằng hệ thống sấy 
nhiệt độ cao, khép kín nêu chuối sấy vẫn 
giữ được hương vị đặc trưng, giòn, ngon 
hơn, mà còn có thể bảo quản tự nhiên lâu 
hơn, không biến chất và không mất đi hàm 
lượng dinh dưỡng quý giá.

Crispy Banana
Dried bananas are a very popular snack 

because bananas are very good for women's 
health and beauty. Bananas help the digestive 
system be more healthy, are antioxidants for 
the body, good for the heart and blood pressure, 
and support weight loss. With all the benefits of 
bananas, An Quang Co-operative in Son Duong 
district has applied a drying system at a closed, 
high temperature to process bananas so that the 
dried bananas still retain their signature flavor, 
crunchy and delicious taste. It is also can be 
stored naturally for a longer time without losing 
valuable nutrition.



88 89Tuyên Quang Tuyên Quang

Thanh Long Thịnh Niên
Tuyên Quang được thiên nhiên 

ưu đãi về khí hậu và thổ nhưỡng đã đem 
lại hiệu quả kinh tế cho vùng sinh thái 
nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển 
trồng các loại cây ăn quả, trong đó có 
cây thanh long. Thanh long Thịnh Niên 
được trồng phổ biến ở xã Sơn Nam, 
huyện Sơn Dương. Quả thanh long có 
vỏ màu hồng đậm, ruột đỏ chứa nhiều 
hạt đen nhỏ, hương vị ngọt mát vừa 
phải, phảng phất mùi thơm nhẹ dịu.

Tuyen Quang has favorable 
weather and soil, which has brought 
economic benefits to the agricultural 
field, providing ideal conditions for 
the growth of fruit trees, especially 
dragon fruit. Thinh Nien dragon fruit 
is commonly grown in Son Nam 
commune, Son Duong district. Dragon 
fruit has dark pink skin, red flesh with 
small black seeds, a mildly sweet taste, 
with a light smell.

Thinh Nien 
Dragon Fruit

Trà Long Đài
Vùng nguyên liệu sản suất ra Trà Long 

Đài ở thôn Đồng Đài, xã Hợp Thành, huyện Sơn 
Dương có diện tích 3,3 ha nằm dưới chân dãy 
núi Tam Đảo với khí hậu trong lành, mát mẻ 
quanh năm rất thích hợp cho cây chè phát triển. 
Những búp chè non sau khi thu hái về được Hợp 
tác xã dịch vụ sản xuất chế biến Sơn Trà Đồng 
Đài bảo quản trên lưới cách mặt đất 20 cm và 
được làm héo, sao sấy rất công phu tỉ mỉ để tạo 
ra sản phẩm Trà Long Đài mang hương vị riêng 
“thơm ngon, thuần khiết” trà khi pha nước có 
màu xanh mát, đậm đà chè Tuyên Quang.

Long Dai Tea

Long Dai Tea is produced by Son Tra 
Dong Dai Production Service Co-operative 
in Dong Dai village, Hop Thanh commune, 
Son Duong district. This is an area of 3.3 
hectares located at the Tam Dao mountain's 
base. This place has a fresh and cool climate 
all year round, which is very favorable for tea 
to grow. After being harvested, the tea leaves 
are processed on a 20-cm-grid above the 
ground. Then, the teas are withered and dried 
carefully. Long Dai Tea has its own "tasty, 
pure" flavor, and when brew with water, it 
gives a cool green color.
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Chè

Thanh Tra 

Thanh Trà

Tea

Chè Thanh Trà là sản phẩm đặc 
trưng của Làng nghề chè thôn Cảy, xã 
Minh Thanh, huyện Sơn Dương. Được 
thiên nhiên ưu đãi đã tạo cho vùng đất 
này hợp với phát triển cây chè, với diện 
tích gần 30 ha sản xuất theo hướng hữu 
cơ nên sản phẩm của Làng nghề thôn 
Cảy luôn đứng vững trên thị trường. Chè 
được chế biến rất công phu: đầu tiên phải 
hái chè vào ngày nắng, hái xong chè 
được phơi trên lưới, rồi chế biến ngay để 
giữ được hương thơm và màu xanh. Chè 
Thanh Trà có hương thơm, vị đậm đà, 
tiền chát, hậu ngọt sâu.

Thanh Tra tea is a signature 
product of the tea-making village - Cay 
village, Minh Thanh commune, Son 
Duong district. Being favored by nature, 
this land is good for cropping tea with an 
area of nearly 30 hectares. Following the 

organic production, the products of Cay village have a position in the market. The process of 
making tea is complicated: first, the tea must be harvested on a sunny day, and then it will be 
processed immediately to keep its aroma and green color right after it dried. Thanh Tra Tea has 
a rich aroma, strong taste, and arcid flavor at first taste but leaves the sweet flavor aftertaste.

Mật ong 

Tan Trao 

Tân Trào

Honey

Mật ong Tân Trào là sản phẩm của Hợp tác xã nuôi ong chất lượng cao Tân Trào, được 
nuôi lấy mật từ cánh rừng đặc dụng Tân Trào. Mật tinh khiết được lấy từ hoa tự nhiên, không bị 
pha trộn, để lâu không biến chất. Mật ong Tân Trào mang hương vị đặc biệt của hoa rừng, mùi 
thơm nhẹ, vị ngọt tự nhiên và hoàn toàn nguyên chất, được đa số người tiêu dùng trong và ngoài 
tỉnh ưa chuộng.

Tan Trao Honey is a 
product of Tan Trao High-
Quality Beekeeping Co-
operative. The Honey is 
harvested from bees in Tan 
Trao special-use forest. 
Pure nectar is taken from 
natural flowers, unmixed, 
and not gone bad for a 
long time. Tan Trao honey 
has a special flavor of 
wildflowers, light aroma, 
and natural sweetness 
and is completely pure. 
It is preferred by a lot 
of consumers inside and 
outside the province.
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Hồng mọng TRÀNG ĐÀ 
Hồng mọng Tràng Đà được trồng trên những dãy đồi tiếp giáp 

với các dãy núi cao của xã Tràng Đà. Tiểu khí hậu được thiên nhiên ưu 
đãi, mát mẻ, ôn hòa rất thích hợp cho cây hồng phát triển. Hồng Tràng 
Đà khi chín đỏ mọng như trái cà chua, vỏ mỏng như một lớp tơ lụa, thịt 
quả bọc vài chiếc hạt đen nhánh, đặc biệt là vị ngọt đậm đà tan ra từ 
đầu lưỡi và hương thơm riêng biệt khó quên. Sản phẩm đã được đăng 
ký nhãn hiệu hàng hóa, có tem truy xuất nguồn gốc.

THÀNH PHỐ TUYÊN QUANG TUYEN QUANG CITY

Ripe persimmonsTRANG DA

Trang Da persimmons are grown on the ranges of hills 
bordering with the high mountains of Trang Da commune. 
The climate in this place is cool, which is suitable for 
growing persimmon trees. When getting ripen, Trang Da 
persimmons are as red as tomatoes. The fruit’s skin is 
as thin as the pink silk with a few black seeds inside. 
Specially, these persimmons are strongly sweet, 
melting in the mouth right from the first bite with 
distinctive fragrance. The product has been 
trademarked with traceability tagging.

Mật ong hương rừng và Mật ong hoa rừng là 
sản phẩm của  HTX chăn nuôi ong Phong Thổ. Hiện 
nay, Hợp tác xã có 22 thành viên, 13.000 đàn ong, 
mỗi năm cho thu hoạch trên 1.200 tấn mật ong các 
loại, sữa ong chúa và phấn hoa. Sản phẩm mật ong 
Phong Thổ của thành phố Tuyên Quang đã được 
đăng ký nhãn hiệu hàng hóa từ năm 2013. Với 
hương mật thơm ngào ngạt, giá trị dinh dưỡng 
cao, có tác dụng tốt cho sức khỏe con người nên 
sản phẩm mật ong Phong Thổ đã trở thành sản 
phẩm tuyệt vời do thiên nhiên ban tặng, được 
đông đảo khách hàng trong và ngoài nước 
tin dùng. 

Mật ong PHONG THỔ

Wild scent honey and wild flower honey 
are the products of Phong Tho Bee Raising 

Cooperative which join 22 members, own 13,000 
bee hives with the annual harvests over of 1.200 

tons of honey, including queen bee jelly and pollen. 
This product has been trademarked since 2013. For its 
sweet aroma, high nutritional value and being good 
for human health, Phong Tho honey has become a 
wonderful product endowed by Mother Nature and is 
trusted by many domestic and foreign customers. 

BeehoneyPHONG THO
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Bưởi đào
THÁI LONG

Bưởi đào Thái Long, 
bưởi tiến vua Thái Long là 
sản phẩm của HTX cây ăn 
quả Quang Vinh (xã Thái 
Long, TP. Tuyên Quang, 
tỉnh Tuyên Quang). Hiện 
nay việc trồng, chăm sóc, 
thâm canh cây bưởi tại 
HTX được tuân thủ theo 
quy trình sản xuất sạch, bảo 
đảm vệ sinh an toàn thực 
phẩm nên chất lượng của 
sản phẩm bưởi Thái Long 
rất ngọt, mẫu mã đẹp, chất 
lượng tốt, múi mọng nước 
và được thị trường tin dùng.

Thai Long pink pomeloes and Thai Long Special pomeloes 
(the ones with outstanding appearance) are products of Quang Vinh 
Fruit Planting Cooperative (Thai Long Commune, Tuyen Quang 
City, Tuyen Quang Province). The process of tending and intensive 
farming of pomeloes in this cooperative is complied with the safe 
production, ensuring food hygiene and safety; therefore, the quality 
of Thai Long pomeloes are good, succulent and trusted by the 
market.

Pink pomelos
THAI LONG

Cá Lăng Đức Nguyên
Cá Lăng cắt khúc, cá Lăng phi 

lê và cá Lăng nguyên con là sản phẩm 
của Công ty TNHH MTV Thủy sản 
Đức Nguyên được đánh giá, phân 
hạng sản phẩm OCOP 3 sao. Cá 
được nuôi tại vùng lòng hồ Na Hang, 
Tuyên Quang, mật độ nuôi ít, nước 
lưu thông thường xuyên nên không 
gian sống của cá rất sạch. Đặc biệt, 
nước lòng hồ sâu và lạnh nên cá có 
thời gian sinh trưởng lâu hơn các 
vùng khác, 1 con cá Lăng có thời gian 
nuôi ít nhất là 2 năm, yếu tố đó quyết 
định đến chất lượng của thịt cá rất 
chắc và thơm ngon.

Sliced, fillet and whole hemibagrus are products of Duc Nguyen Seafood Sole Liability 
Limited Company, which are evaluated and classified as 3 star-OCOP products. The fish are 
raised in the hydro dam of Na Hang district, Tuyen Quang province, the density is low, the 
water circulates regularly, so the living conditions of the fish is very clean and safe. The deep 
lake and cold water make the fish growth longer than those in other areas, it takes at least 2 
years for the fish to be adults, which leads the high quality of the fish meat. 

HemibagrusDuc Nguyen 
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Mì khô Thuật Yến
Mì khô Thuật Yến là sản phẩm 

của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 
Thuật Yến. Mì được chế biến từ gạo 
chất lượng cao Kim Phú theo quy trình 
khép kín hoàn toàn, từ công đoạn ép 
bột, ra sợi đến sấy khô, đảm bảo các 
yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Hiện nay Hợp tác xã có các sản phẩm: 
mì trắng, mì gấc, mì hoa đậu biếc, mì 
cẩm tím, mì cốm với màu sắc đẹp tự 
nhiên, hấp dẫn, thơm, dai hơn so với 
các loại mì khô khác trên thị trường.

Thuat Yen Dry Noodles is a product of Thuat 
Yen Agricultural Service Co-operative. Dry noodles 
are processed from high-quality Kim Phu rice. The 
process is a completely closed production, which is 
pressing, spinning and drying rice flour, ensuring the 
requirements of food hygiene and safety. Currently, 
the Co-operative has these products: white noodles, 
gac noodles, butterfly pea flower noodles, purple rice 
noodles, and com noodles. All these products have 
beautiful natural colors, delicious taste, and light 
aroma, and it is good compared to other types of dry 
noodles on the market.

Dry NoodleThuat Yen 

Dầu Sa chi Quỳnh Nhi
Cây Sa chi là loại thực vật họ dầu lần 

đầu tiên được chị Nguyễn Thị Huyền, Giám 
đốc Hợp tác xã sản xuất - dịch vụ - thương 
mại Quỳnh Nhi trồng trên đất xã Đội Cấn, 
thành phố Tuyên Quang. Phù hợp với khí hậu 
thổ nhưỡng nơi đây nên cây sa chi dễ trồng, 
dễ chăm sóc, không có sâu bệnh cho thu 
hoạch quanh năm. Để tạo ra giá trị kinh tế cao 
hơn từ cây sa chi, Hợp tác xã đã chọn lọc kỹ 
lưỡng các hạt sa chi mẩy, không sâu bệnh, để 
tạo ra sản phẩm Dầu sa chi Quỳnh Nhi tốt cho 
sức khỏe con người như: phát triển trí não và 
chiều cao, tăng khả năng miễn dịch, hỗ trợ 
tim mạch, làm chậm quá trình lão hóa...

Sachi (Sacha Inchi) is a perennial plant 
that was first planted in Doi Can commune, 
Tuyen Quang city by Ms. Nguyen Thi Huyen, 
Director of Quynh Nhi Production - Service 
- Trade Co-operative. Thank the favorable 
weather and soil here, the Sachi tree is easy to 
grow, easy to take care of, and has no worms 
and diseases. the Co-operative has carefully 
collected the seeds of Sachi in order to earn 
higher economic value from the Sachi tree. 
Quynh Nhi Sachi Oil products are good for 
human health with the benefits:  good for 
brain development & height development, 
increase immunity, good for the heart, slow 
down the aging process, etc.

Sachi OilQuynh Nhi 
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Bưởi Lưỡng Vượng

Xã Lưỡng Vượng đã xây dựng 
nhiều mô hình trồng cây ăn quả mang lại 
thu nhập cao cho người dân đặc biệt là 
mô hình “Bưởi chất lượng cao” Lưỡng 
Vượng. Cây bưởi Lưỡng Vượng được 
trồng và chăm sóc theo phương pháp 
hữu cơ, hạn chế sử dụng phân hóa học, 
kết hợp với thụ phấn bổ sung nên năng 
suất tăng cao, quả đều, mẫu mã đẹp, với 
vị ngọt đậm đà, tan tôm, mọng nước dần 
được thị trường tin dùng.

Many models of fruit trees have 
been built in Luong Vuong commune to 
bring high profit to people, especially 
the model of "High-quality Pomelo" in 
Luong Vuong commune. Luong Vuong 
pomelo tree is cropped and taken care of 
by organic methods, reducing the use of 
chemical fertilizers, combined with extra 
pollination. The result is more products, 
the size is similar, and the fruit is nice, 
with a rich sweetness, and juicy taste. It 
is day by day getting recognization by the 
market.

PomeloLuong Vuong 

Bổ gan Tuệ Tâm; hà thủ ô 
Tuệ Tâm; xương khớp 

Tuệ Tâm
Với các bài thuốc nam truyền 

thống của dân tộc Dao, từ các cây dược 
liệu quý hiếm, Công ty TNHH Thảo 
Dược Tuệ Tâm đã sản xuất các sản 
phẩm Bổ gan Tuệ Tâm; Hà Thủ Ô Tuệ 
Tâm; Xương khớp Tuệ Tâm  được đóng 
dạng viên nang, viên hoàn, dạng cao dễ 
sử dụng, đảm bảo an toàn phục vụ nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.

With the traditional herbs of the 
Dao ethnic group, from rare medicinal 
plants, Tue Tam Herbal Limited 
Company has produced Bo Gan Tue 
Tam (Liver Tonic); Ha Thu O Tue Tam 
(made from flowery knotweed); Xuong 
Khop Tue Tam (good for joints) are 
packaged in capsules, pills, and extracts. 
It is easy to use, and safe for the health, 
suitable for the needs of people.

Bo Gan Tue Tam; Ha Thu 
O Tue Tam; Xuong Khop 

Tue Tam
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Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoại

1 Chè Shan Khau Mút 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 247 ha, 
thu hoạch 04 lứa/năm
- Sản lượng chè búp tươi: 25.000 
kg/năm

Hợp tác xã Đồng Tiến
Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, 
huyện Lâm Bình

Phượng Quý Chu 0979190675

2 Homestay Nặm Đíp 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, 
huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Việt 0975887545

3 Homestay Nà Muông 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nà Muông,  xã Khuôn Hà, 
huyện Lâm Bình Quan Văn Tụy 0396520172

4 Rượu thóc Lâm Bình 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất thóc 10 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn
- Sử dụng từ 20 - 30 tấn thóc/năm để 
trưng cất sản phẩm rượu: Từ 9.000 - 
10.000 lít rượu/năm.

HTX NLN hữu cơ Sung Khiên
Thôn Phiêng Luông, xã Bình An, 
huyện Lâm Bình

Ma Văn Sung 0359156493

DANH MỤC SẢN PHẨM OCOP TUYÊN QUANG 

TT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtQuy mô, sản lượngXếp 
hạng

5 Giảo cổ lam Lâm Bình 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 5,0 ha
- Sản lượng: 8 tấn/năm

6 Rau bò khai Lâm Bình 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 20 ha
- Sản lượng: 10 tấn/năm

7 Homestay 99 ngọn núi 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Trải nghiệm: Có phương tiện tàu, 
thuyền đưa đón du khách vãn cảnh 
lòng hồ và nhiều điểm di tích trên địa 
bàn huyện Lâm Bình.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ Hợp tác dịch vụ Homestay 99 
ngọn núi Thượng Lâm
Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, 
huyện Lâm Bình

Hỏa Văn Phủ 0399198981

8 Thịt dê núi Thổ Bình 3 sao

- Quy mô: Dê thương phẩm chăn nuôi 
theo quy trình VietGAP: thường xuyên 
3.515 con
- Sản lượng thịt: 2.000 kg - 2.000 
kg/năm

9 Lạc nhân Thổ Bình 3 sao - Sản lượng lạc nhân: 20 - 25tấn/năm

10 Lạc củ Thổ Bình 3 sao - Sản lượng lạc củ khô: 20 - 25tấn/năm

11 Dầu lạc Thổ Bình 4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 240 ha
- Sản lượng: 2.012 lít/năm

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thổ
Bình
Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình

Ma Ngọc Thành 0972.370.275

12 Măng khô Lâm Bình 
(Măng miếng) 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 41,9 ha

- Sản lượng: 5.500 kg/năm

13 Măng khô Lâm Bình 
(Măng rối) 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 41,9 ha

- Sản lượng: 4.600 kg/năm

14 Măng khô Lâm Bình 
(Măng phơi) 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 41,9 ha

- Sản lượng: 5.520 kg/năm

Ma Thị Hoa 0359322301
HTX NLN Vinh Hoa
Thôn Nà Bó, xã Thổ Bình, huyện 
Lâm Bình

HTX NLN Thổ Bình, Lâm Bình
Thôn Nà Cọn, xã Thổ Bình, huyện 
Lâm Bình

Hợp tác xã Quang Minh
Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình

0388662294

Đàm Văn Biểu 0986.206.414

Vi Văn Quận

DANH MỤC SẢN PHẨM OCOP TUYÊN QUANG 
Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoại

1 Chè Shan Khau Mút 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 247 ha, 
thu hoạch 04 lứa/năm
- Sản lượng chè búp tươi: 25.000 
kg/năm

Hợp tác xã Đồng Tiến
Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, 
huyện Lâm Bình

Phượng Quý Chu 0979190675

2 Homestay Nặm Đíp 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, 
huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Việt 0975887545

3 Homestay Nà Muông 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nà Muông,  xã Khuôn Hà, 
huyện Lâm Bình Quan Văn Tụy 0396520172

4 Rượu thóc Lâm Bình 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất thóc 10 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn
- Sử dụng từ 20 - 30 tấn thóc/năm để 
trưng cất sản phẩm rượu: Từ 9.000 - 
10.000 lít rượu/năm.

HTX NLN hữu cơ Sung Khiên
Thôn Phiêng Luông, xã Bình An, 
huyện Lâm Bình

Ma Văn Sung 0359156493

DANH MỤC SẢN PHẨM OCOP TUYÊN QUANG 

TT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtQuy mô, sản lượngXếp 
hạng

5 Giảo cổ lam Lâm Bình 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 5,0 ha
- Sản lượng: 8 tấn/năm

6 Rau bò khai Lâm Bình 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 20 ha
- Sản lượng: 10 tấn/năm

7 Homestay 99 ngọn núi 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Trải nghiệm: Có phương tiện tàu, 
thuyền đưa đón du khách vãn cảnh 
lòng hồ và nhiều điểm di tích trên địa 
bàn huyện Lâm Bình.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ Hợp tác dịch vụ Homestay 99 
ngọn núi Thượng Lâm
Thôn Nà Tông, xã Thượng Lâm, 
huyện Lâm Bình

Hỏa Văn Phủ 0399198981

8 Thịt dê núi Thổ Bình 3 sao

- Quy mô: Dê thương phẩm chăn nuôi 
theo quy trình VietGAP: thường xuyên 
3.515 con
- Sản lượng thịt: 2.000 kg - 2.000 
kg/năm

9 Lạc nhân Thổ Bình 3 sao - Sản lượng lạc nhân: 20 - 25tấn/năm

10 Lạc củ Thổ Bình 3 sao - Sản lượng lạc củ khô: 20 - 25tấn/năm

11 Dầu lạc Thổ Bình 4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 240 ha
- Sản lượng: 2.012 lít/năm

Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Thổ
Bình
Xã Thổ Bình, huyện Lâm Bình

Ma Ngọc Thành 0972.370.275

12 Măng khô Lâm Bình 
(Măng miếng) 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 41,9 ha

- Sản lượng: 5.500 kg/năm

13 Măng khô Lâm Bình 
(Măng rối) 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 41,9 ha

- Sản lượng: 4.600 kg/năm

14 Măng khô Lâm Bình 
(Măng phơi) 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 41,9 ha

- Sản lượng: 5.520 kg/năm

Ma Thị Hoa 0359322301
HTX NLN Vinh Hoa
Thôn Nà Bó, xã Thổ Bình, huyện 
Lâm Bình

HTX NLN Thổ Bình, Lâm Bình
Thôn Nà Cọn, xã Thổ Bình, huyện 
Lâm Bình

Hợp tác xã Quang Minh
Xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình

0388662294

Đàm Văn Biểu 0986.206.414

Vi Văn Quận

15 Chả cá lăng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 54 lồng
- Sản lượng: 25.000 hộp/năm

16 Ruốc cá lăng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 54 lồng
- Sản lượng: 6.000 hộp/năm

17 Cá lăng nướng 4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 54 lồng
- Sản lượng: 24.000 hộp/năm

18 Trứng vịt suối Vằng 
Seng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 1.500 con

- Sản lượng: 216.000 quả/năm

Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn
Thế Viễn
Thị trấn, huyện Lâm Bình

Nguyễn Thế Viễn 0987.017.429

19 Thịt chua lợn đen Duy 
Vượng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 1.200 kg

- Sản lượng: 1.000 hộp/năm

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Duy
Vượng
Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm
Bình

Vi Thị Duy 0967.929.351

20 Chè Shan Tuyết Hồng 
Thái 1 tôm 1 lá 4 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 64 ha, 
trong đó 29 ha chè cổ thụ trên 100 
năm tuổi, 35 ha trồng trên 20 năm tuổi.
- Sản lượng chè búp tươi: > 9.000 kg.
- Sản lượng chè khô: > 1.700 kg.

21 Chè Shan Tuyết Hồng 
Thái 1 tôm 2 lá 3 sao - Sản lượng chè búp tươi: > 40.000 kg.

- Sản lượng chè khô: > 7.000 kg.

22 Chè Shan Tuyết Hồng 
Thái Lộc Trà 4 sao

- Sản lượng chè búp tươi: > 3.500 kg.
- Sản lượng chè khô: > 400-600 
kg/năm.

23 Chè San tuyết Sinh 
Long Việt Dũng 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 1.100 ha.
- Sản lượng chè búp tươi: > 9.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 2.000 kg/năm.

24
Chè San tuyết Sinh 
Long Việt Dũng búp 
đinh

3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 1.100 ha.
- Sản lượng chè búp đinh tươi: > 1.500 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 700 kg/năm.

Đặng Văn Dũng 979062621

HTX Sơn Trà, xã Hồng Thái
Thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái, 
huyện Na Hang

Đặng Ngọc Phố 0913548929

Công ty TNHH MTV SX và TM 
Duy Phát
Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình

Trịnh Xuân Thanh 0977.676.799

Công ty TNHH Việt Dũng Tuyên 
Quang
Tổ 9, TT Na Hang, huyện Na 
Hang
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25 Rượu ngô Na Hang 
Trung Phong 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất thóc 10 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn.
- Sử dụng từ 20 - 25 tấn ngô hạt/năm 
đẻ trưng cất sản phẩm rượu: Từ 
10.000 - 13.000 lít rượu/năm.

Công ty TNHH Trung Phong
Tổ 2, TT Na Hang, huyện Na 
Hang

Hà Văn Phong 0978214567

26 Bún khô Đà Vị 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: vùng 
trồng gạo Bao Thai 92 ha
- Sản lượng: > 45.000 kg/năm

HTX Nông nghiệp Đà Vị
Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, Na 
Hang

Ma Thị Thoa 0972133631

27 Cá Lăng cắt khúc 3 sao

- Quy mô: 50 lồng cá, chăn nuôi theo 
tiêu chuẩn VietGAP tại lòng hồ Thủy 
điện Tuyên Quang. 
- Sản lượng: > 10.000 kg/năm.

28 Cá Lăng phi lê 3 sao

- Quy mô: 50 lồng cá, chăn nuôi theo 
tiêu chuẩn VietGAP tại lòng hồ Thủy 
điện Tuyên Quang. 
- Sản lượng: > 10.000 kg/năm.

29 Cá Lăng chiên xù 4 sao

- Quy mô: 50 lồng cá, chăn nuôi theo 
tiêu chuẩn VietGAP tại lòng hồ Thủy 
điện Tuyên Quang.
- Sản lượng: > 2.000 kg/năm.

30 Chả cá Lăng 4 sao - Sản lượng: > 3.000 kg/năm cá lăng; 
> 300kg thịt Lợn.

31 Rượu ngô men lá Thức 
Mần, Sơn Phú 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất ngô >20 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn.
- Sử dụng từ 30 - 40 tấn ngô hạt/năm 
để trưng cất sản phẩm rượu: Từ 
10.000 - 13.000 lít rượu/năm.

Tổ hợp tác nấu rượu và chăn nuôi 
lợn
Bản Lằn, xã Sơn Phú, huyện Na 
Hang

Ma Văn Thức 0372837295

0912187487

Công ty TNHH MTV Thủy Sản 
Nhật Nam
Tổ 2, khu Thác Mơ, TT Na Hang, 
huyện Na Hang

Trần Thị Ngà

15 Chả cá lăng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 54 lồng
- Sản lượng: 25.000 hộp/năm

16 Ruốc cá lăng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 54 lồng
- Sản lượng: 6.000 hộp/năm

17 Cá lăng nướng 4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 54 lồng
- Sản lượng: 24.000 hộp/năm

18 Trứng vịt suối Vằng 
Seng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 1.500 con

- Sản lượng: 216.000 quả/năm

Hộ sản xuất kinh doanh Nguyễn
Thế Viễn
Thị trấn, huyện Lâm Bình

Nguyễn Thế Viễn 0987.017.429

19 Thịt chua lợn đen Duy 
Vượng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 1.200 kg

- Sản lượng: 1.000 hộp/năm

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Duy
Vượng
Thị trấn Lăng Can, huyện Lâm
Bình

Vi Thị Duy 0967.929.351

20 Chè Shan Tuyết Hồng 
Thái 1 tôm 1 lá 4 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 64 ha, 
trong đó 29 ha chè cổ thụ trên 100 
năm tuổi, 35 ha trồng trên 20 năm tuổi.
- Sản lượng chè búp tươi: > 9.000 kg.
- Sản lượng chè khô: > 1.700 kg.

21 Chè Shan Tuyết Hồng 
Thái 1 tôm 2 lá 3 sao - Sản lượng chè búp tươi: > 40.000 kg.

- Sản lượng chè khô: > 7.000 kg.

22 Chè Shan Tuyết Hồng 
Thái Lộc Trà 4 sao

- Sản lượng chè búp tươi: > 3.500 kg.
- Sản lượng chè khô: > 400-600 
kg/năm.

23 Chè San tuyết Sinh 
Long Việt Dũng 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 1.100 ha.
- Sản lượng chè búp tươi: > 9.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 2.000 kg/năm.

24
Chè San tuyết Sinh 
Long Việt Dũng búp 
đinh

3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 1.100 ha.
- Sản lượng chè búp đinh tươi: > 1.500 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 700 kg/năm.

Đặng Văn Dũng 979062621

HTX Sơn Trà, xã Hồng Thái
Thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái, 
huyện Na Hang

Đặng Ngọc Phố 0913548929

Công ty TNHH MTV SX và TM 
Duy Phát
Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình

Trịnh Xuân Thanh 0977.676.799

Công ty TNHH Việt Dũng Tuyên 
Quang
Tổ 9, TT Na Hang, huyện Na 
Hang

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoại

1 Chè Shan Khau Mút 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 247 ha, 
thu hoạch 04 lứa/năm
- Sản lượng chè búp tươi: 25.000 
kg/năm

Hợp tác xã Đồng Tiến
Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, 
huyện Lâm Bình

Phượng Quý Chu 0979190675

2 Homestay Nặm Đíp 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, 
huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Việt 0975887545

3 Homestay Nà Muông 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nà Muông,  xã Khuôn Hà, 
huyện Lâm Bình Quan Văn Tụy 0396520172

4 Rượu thóc Lâm Bình 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất thóc 10 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn
- Sử dụng từ 20 - 30 tấn thóc/năm để 
trưng cất sản phẩm rượu: Từ 9.000 - 
10.000 lít rượu/năm.

HTX NLN hữu cơ Sung Khiên
Thôn Phiêng Luông, xã Bình An, 
huyện Lâm Bình

Ma Văn Sung 0359156493

DANH MỤC SẢN PHẨM OCOP TUYÊN QUANG 
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25 Rượu ngô Na Hang 
Trung Phong 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất thóc 10 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn.
- Sử dụng từ 20 - 25 tấn ngô hạt/năm 
đẻ trưng cất sản phẩm rượu: Từ 
10.000 - 13.000 lít rượu/năm.

Công ty TNHH Trung Phong
Tổ 2, TT Na Hang, huyện Na 
Hang

Hà Văn Phong 0978214567

26 Bún khô Đà Vị 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: vùng 
trồng gạo Bao Thai 92 ha
- Sản lượng: > 45.000 kg/năm

HTX Nông nghiệp Đà Vị
Thôn Phai Khằn, xã Đà Vị, Na 
Hang

Ma Thị Thoa 0972133631

27 Cá Lăng cắt khúc 3 sao

- Quy mô: 50 lồng cá, chăn nuôi theo 
tiêu chuẩn VietGAP tại lòng hồ Thủy 
điện Tuyên Quang. 
- Sản lượng: > 10.000 kg/năm.

28 Cá Lăng phi lê 3 sao

- Quy mô: 50 lồng cá, chăn nuôi theo 
tiêu chuẩn VietGAP tại lòng hồ Thủy 
điện Tuyên Quang. 
- Sản lượng: > 10.000 kg/năm.

29 Cá Lăng chiên xù 4 sao

- Quy mô: 50 lồng cá, chăn nuôi theo 
tiêu chuẩn VietGAP tại lòng hồ Thủy 
điện Tuyên Quang.
- Sản lượng: > 2.000 kg/năm.

30 Chả cá Lăng 4 sao - Sản lượng: > 3.000 kg/năm cá lăng; 
> 300kg thịt Lợn.

31 Rượu ngô men lá Thức 
Mần, Sơn Phú 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất ngô >20 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn.
- Sử dụng từ 30 - 40 tấn ngô hạt/năm 
để trưng cất sản phẩm rượu: Từ 
10.000 - 13.000 lít rượu/năm.

Tổ hợp tác nấu rượu và chăn nuôi 
lợn
Bản Lằn, xã Sơn Phú, huyện Na 
Hang

Ma Văn Thức 0372837295

0912187487

Công ty TNHH MTV Thủy Sản 
Nhật Nam
Tổ 2, khu Thác Mơ, TT Na Hang, 
huyện Na Hang

Trần Thị Ngà

32 Rượu ngô Na Hang 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất ngô >20 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn.
- Sử dụng từ 30 - 50 tấn ngô hạt/năm 
đẻ trưng cất sản phẩm rượu: Từ 
10.000 - 15.000 lít rượu/năm.

HTX NLN và DV Kim Long
Thôn Nặm Đường, xã Sinh Long, 
huyện Na Hang Ma Công Duy 0968135329

33 Bí xanh thơm 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 5,0 ha
- Sản lượng: > 10 tấn/năm

34 Rau bắp cải 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: > 3,0 ha
- Sản lượng: > 10 tấn/năm

35 Quả Lê Khâu Tràng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: > 25 ha
- Sản lượng: > 80 tấn/năm

36 Gạo nếp Khẩu Láng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 15 ha
- Sản lượng: 10.000 kg/năm

Hợp tác xã nông nghiệp Thượng
Nông
Xã Thượng Nông, huyện Na Hang

Hoàng Văn Núi 0978719361

37 Gà đen thả đồi 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 1000 con.
- Sản lượng:  1.700 kg/năm

Hợp tác xã nông nghiệp Thanh
niên Năng Khả
Xã Năng Khả, huyện Na Hang

38 Gà đồi Năng Khả 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: 10.000
con.
- Sản lượng:  20.000 kg/năm

Hợp tác xã nông nghiệp Thanh
niên Năng Khả
Xã Năng Khả, huyện Na Hang

39 Cá kho Mạnh Mẽ 3 sao - Sản lượng cá trắm tươi: 6.200 
kg/năm

Hộ KD Nguyễn Văn Mạnh
Thôn Khuôn Hang, xã Hòa Phú, 
huyện Chiêm Hóa

Nguyễn Văn Mạnh 039286789

40 Chè Pà Thẻn xã Linh 
Phú 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 23 ha.
- Sản lượng chè tươi: > 20.000 
kg/năm.

HTX chè Pà Thẻn Linh Phú
Thôn Khuổi Hóp, xã Linh Phú, 
huyện Chiêm Hóa

Phan Thanh Ngọc

HTX NN Tân Hợp, x. Hồng Thái
Thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, 
huyện Na Hang

Đàng Đức Hầu 0968151246

0984458792

Hà Ngọc Thọ 0985420018

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoại

1 Chè Shan Khau Mút 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 247 ha, 
thu hoạch 04 lứa/năm
- Sản lượng chè búp tươi: 25.000 
kg/năm

Hợp tác xã Đồng Tiến
Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, 
huyện Lâm Bình

Phượng Quý Chu 0979190675

2 Homestay Nặm Đíp 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, 
huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Việt 0975887545

3 Homestay Nà Muông 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nà Muông,  xã Khuôn Hà, 
huyện Lâm Bình Quan Văn Tụy 0396520172

4 Rượu thóc Lâm Bình 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất thóc 10 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn
- Sử dụng từ 20 - 30 tấn thóc/năm để 
trưng cất sản phẩm rượu: Từ 9.000 - 
10.000 lít rượu/năm.

HTX NLN hữu cơ Sung Khiên
Thôn Phiêng Luông, xã Bình An, 
huyện Lâm Bình

Ma Văn Sung 0359156493

DANH MỤC SẢN PHẨM OCOP TUYÊN QUANG 
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48 Lạc củ Chiêm Hóa 3 sao

49 Lạc nhân Chiêm Hóa 4 sao

50 Cá chiên Yên Nguyên 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 14 lồng 
cá, chăn nuôi tại lòng hồ Thủy điện 
Tuyên Quang. 
- Sản lượng: > 8.000 kg/năm.

51 Cá quất Yên Nguyên 3 sao - Sản lượng: > 8.000 kg/năm.

52 Cá Bỗng Yên Nguyên 3 sao - Sản lượng: > 6.000 kg/năm.

53 Chè Nhân Sơn 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 23,7 ha.
- Sản lượng: 30 tấn/năm

Hợp tác xã Chè Hạ Đồng, Nhân
Lý Nguyễn Thị Tươi 0383.793.697

54 Thịt trâu khô Tiến 
Quang 3 sao

- Quy mô sản xuất: 90 kg thịt khô/
tháng
- Sản lượng: 1.000 kg/năm

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ
Tiến Quang, Tuyên Quang
Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá 

Lê Văn Thứ 0984592902

55 Trà túi lọc Đậu đen 
xanh lòng Chiêm Hóa 4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu 30 ha

- Sản lượng chế biến: 46.000 hộp/năm

Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ
Hồng Phát
Xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa

Phạm Thị Hồng 0975.274.998

56 Cá Lăng Yên Lập 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 68 lồng
cá

Hợp tác xã Thủy sản Yên Lập
Xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa Hà Văn Cường 0368.366.253

57 Thịt trâu khô Hùng Mỹ 4 sao - Quy mô sản xuất: 3.000 kg/năm
- Sản lượng: 3.000 kg/năm

Hợp tác xã NLN và dịch vụ Thành
Công
Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa

Lương Hải Tuyên 0972.219.023

58 Cam sành Hàm Yên 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: > 700 ha 
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP
- Sản lượng cam sành: >250 tấn/năm

Công ty Cổ phần Cam sành Hàm 
Yên
Thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú, 
huyện Hàm Yên

Đoàn Xuân An 0977331200

59 Bưởi diễn Đức Ninh 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: > 40 ha 
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP
- Sản lượng bưởi: >250 tấn/năm

HTX Rau quả an toàn Đức Ninh
Thôn Đồng Danh, xã Đức Ninh, 
huyện Hàm Yên

Nguyễn Việt 
Phong 0986995677

- Quy mô vùng nguyên liệu: > 700 ha, 
sản lượng trên 2.200 tấn/năm lạc tươi.
- Sản lượng lạc củ khô: 20 - 25tấn/năm

HTX Thủy sản Yên Nguyên
Thôn Hợp Long 2, xã Yên 
Nguyên, huyện Chiêm Hóa

Nguyễn Văn Thiết 0389662665

HTX NLN Phúc Sơn
Thôn Phia Lài, xã Phúc Sơn, 
huyện Chiêm Hóa

Ma Phúc Giải 0973205818

41 Chè đinh Pà Thẻn 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 23 ha.
- Sản lượng chè búp đinh tươi: > 5.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 1.000 kg/năm.

HTX chè Pà Thẻn Linh Phú
Thôn Khuổi Hóp, xã Linh Phú, 
huyện Chiêm Hóa

42 Rượu nếp cất 2 lần Ông 
Chấp 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Gạo nếp 
sản xuất tại địa phương; men lá tự sản 
xuất từ các loại lá tự nhiên trên địa 
bàn.
- Sử dụng từ >20 tấn gạo nếp/năm để 
trưng cất sản phẩm rượu: Từ 16.000 - 

Cơ sở Kinh doanh Đào Xuân Chấp
Tổ Vĩnh Tiến, TT Vĩnh Lộc, 
huyện Chiêm Hóa.

Đào Xuân Chấp 0369658858

43 Cam sành Trung Hà 4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 400 ha
- Sản lượng: 18.000 tấn/năm

HTX NLN Trung Hà
Thôn Nà Lừa, xã Trung Hà, huyện 
Chiêm Hóa

Chư Thanh Thế 0368684529

44 Cam sành Hà Lang 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 150 ha
- Sản lượng: 600 tấn/năm

HTX NLN Hà Lang
Thôn Nà Khán, xã Hà Lang, huyện 
Chiêm Hóa

Ma Văn Điện 0974579708

45 Thịt trâu Hùng Mỹ 4 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Trâu 
thương phẩm chăn nuôi theo quy trình 
an toàn sinh học (vỗ béo): 250 
con/năm

HTX NLN và DV Thành Công
Thôn Đình, xã Hùng Mỹ, huyện 
Chiêm Hóa

Lương Hải Tuyên 0972219023

46 Rượu chuối Kim Bình 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất chuối 300 ha; Sản lượng > 
22.000 kg, men lá tự sản xuất từ các 
loại lá tự nhiên trên địa bàn. 
- Sản lượng: Mỗi năm trưng cất từ 
10.000 - 13.000 lít rượu.

HTX NLN Kim Bình 
Thôn Kim Quan, xã Kim Bình, 
huyện Chiêm Hóa

Cao Văn Phúc 0965642888

47 Bánh gai Chiêm Hóa 4 sao

- Nguyên liệu: Lá gai, tinh bột gạo 
nếp, đậu xanh, đường, cùi dừa.
- Sản phẩm: > 100.000 cặp/năm, bánh 
gói bằng lá chuối, xếp theo cặp hoặc 
đựng trong túi xách tay.

HTX NLN Đồng Lộc
TT Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa Hoàng Thị Thảo 0378512888

Hà Ngọc Thọ 0985420018

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoại

1 Chè Shan Khau Mút 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 247 ha, 
thu hoạch 04 lứa/năm
- Sản lượng chè búp tươi: 25.000 
kg/năm

Hợp tác xã Đồng Tiến
Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, 
huyện Lâm Bình

Phượng Quý Chu 0979190675

2 Homestay Nặm Đíp 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, 
huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Việt 0975887545

3 Homestay Nà Muông 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nà Muông,  xã Khuôn Hà, 
huyện Lâm Bình Quan Văn Tụy 0396520172

4 Rượu thóc Lâm Bình 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất thóc 10 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn
- Sử dụng từ 20 - 30 tấn thóc/năm để 
trưng cất sản phẩm rượu: Từ 9.000 - 
10.000 lít rượu/năm.

HTX NLN hữu cơ Sung Khiên
Thôn Phiêng Luông, xã Bình An, 
huyện Lâm Bình

Ma Văn Sung 0359156493

DANH MỤC SẢN PHẨM OCOP TUYÊN QUANG 
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48 Lạc củ Chiêm Hóa 3 sao

49 Lạc nhân Chiêm Hóa 4 sao

50 Cá chiên Yên Nguyên 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 14 lồng 
cá, chăn nuôi tại lòng hồ Thủy điện 
Tuyên Quang. 
- Sản lượng: > 8.000 kg/năm.

51 Cá quất Yên Nguyên 3 sao - Sản lượng: > 8.000 kg/năm.

52 Cá Bỗng Yên Nguyên 3 sao - Sản lượng: > 6.000 kg/năm.

53 Chè Nhân Sơn 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 23,7 ha.
- Sản lượng: 30 tấn/năm

Hợp tác xã Chè Hạ Đồng, Nhân
Lý Nguyễn Thị Tươi 0383.793.697

54 Thịt trâu khô Tiến 
Quang 3 sao

- Quy mô sản xuất: 90 kg thịt khô/
tháng
- Sản lượng: 1.000 kg/năm

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ
Tiến Quang, Tuyên Quang
Xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hoá 

Lê Văn Thứ 0984592902

55 Trà túi lọc Đậu đen 
xanh lòng Chiêm Hóa 4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu 30 ha

- Sản lượng chế biến: 46.000 hộp/năm

Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ
Hồng Phát
Xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa

Phạm Thị Hồng 0975.274.998

56 Cá Lăng Yên Lập 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 68 lồng
cá

Hợp tác xã Thủy sản Yên Lập
Xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa Hà Văn Cường 0368.366.253

57 Thịt trâu khô Hùng Mỹ 4 sao - Quy mô sản xuất: 3.000 kg/năm
- Sản lượng: 3.000 kg/năm

Hợp tác xã NLN và dịch vụ Thành
Công
Hùng Mỹ, huyện Chiêm Hóa

Lương Hải Tuyên 0972.219.023

58 Cam sành Hàm Yên 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: > 700 ha 
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP
- Sản lượng cam sành: >250 tấn/năm

Công ty Cổ phần Cam sành Hàm 
Yên
Thôn 1 Minh Phú, xã Yên Phú, 
huyện Hàm Yên

Đoàn Xuân An 0977331200

59 Bưởi diễn Đức Ninh 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: > 40 ha 
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP
- Sản lượng bưởi: >250 tấn/năm

HTX Rau quả an toàn Đức Ninh
Thôn Đồng Danh, xã Đức Ninh, 
huyện Hàm Yên

Nguyễn Việt 
Phong 0986995677

- Quy mô vùng nguyên liệu: > 700 ha, 
sản lượng trên 2.200 tấn/năm lạc tươi.
- Sản lượng lạc củ khô: 20 - 25tấn/năm

HTX Thủy sản Yên Nguyên
Thôn Hợp Long 2, xã Yên 
Nguyên, huyện Chiêm Hóa

Nguyễn Văn Thiết 0389662665

HTX NLN Phúc Sơn
Thôn Phia Lài, xã Phúc Sơn, 
huyện Chiêm Hóa

Ma Phúc Giải 0973205818

60 Chè Tân Thái Dương 
168 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 30 ha.
- Sản lượng chè tươi: > 130.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 25.000 

61 Chè nõn Tân Thái 
Dương 168 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 30 ha.
- Sản lượng chè tươi: > 20.000 
kg/năm.

62 Chè xanh Làng Bát 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 20 ha.
- Sản lượng chè tươi: > 150.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 25.000 

HTX chè Làng Bát,
Thôn 3 Làng Bát, xã Tân Thành, 
huyện Hàm Yên

Phạm Văn Luận 0389195633

63 Vịt bầu Minh Hương 3 sao - Sản lượng: > 9.000 kg/năm
HTX Vịt bầu Minh Hương,
Thôn Đồng Cỏ, xã Bình Xa, huyện 
Hàm Yên

Nông Thị Lịch 0975858888

64 Dao rèn ông cụ Thắng 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: 21.000
phôi thép.    
- Sản lượng: 21.000 cái/năm

Hộ sản xuất kinh doanh Đinh Lệnh
Đức
Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên

Đinh Lệnh Đức 0984724875

65 Gạo đặc sản Minh 
Hương 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 150 tấn.    

- Sản lượng: 80 tấn/năm
Hợp tác xã Vịt bầu Minh Hương
Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên Nông Thị Lịch 0975.888.219

66 Trứng vịt Minh Hương 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: 1.500 con
vịt đẻ trứng.    
- Sản lượng: 100.000 quả/năm

Hợp tác xã Vịt bầu Hàm Yên
Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên                       Phạm Thị Vân 0339.273.345

67 Chè xanh Ngọc Thúy 4 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 50 ha, sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trên 
80% diện tích và liên kết các vùng 
nguyên liệu lân cận.
- Sản lượng chè tươi: > 34.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 7.000 kg/năm.

68 Trà Ngọc Thúy 4 sao
- Sản lượng chè tươi: > 12.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 2.400 kg/năm.

Bàn Văn Dương
HTX Chè Tân Thái 168
Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, 
huyện Hàm Yên

0969673355

HTX DVSX Nông nghiệp Sử Anh
Thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, 
huyện Yên Sơn

Nguyễn Công Sử 0914287527

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoại

1 Chè Shan Khau Mút 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 247 ha, 
thu hoạch 04 lứa/năm
- Sản lượng chè búp tươi: 25.000 
kg/năm

Hợp tác xã Đồng Tiến
Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, 
huyện Lâm Bình

Phượng Quý Chu 0979190675

2 Homestay Nặm Đíp 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, 
huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Việt 0975887545

3 Homestay Nà Muông 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nà Muông,  xã Khuôn Hà, 
huyện Lâm Bình Quan Văn Tụy 0396520172

4 Rượu thóc Lâm Bình 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất thóc 10 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn
- Sử dụng từ 20 - 30 tấn thóc/năm để 
trưng cất sản phẩm rượu: Từ 9.000 - 
10.000 lít rượu/năm.

HTX NLN hữu cơ Sung Khiên
Thôn Phiêng Luông, xã Bình An, 
huyện Lâm Bình

Ma Văn Sung 0359156493

DANH MỤC SẢN PHẨM OCOP TUYÊN QUANG 

TT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtQuy mô, sản lượngXếp 
hạng

32 Rượu ngô Na Hang 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất ngô >20 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn.
- Sử dụng từ 30 - 50 tấn ngô hạt/năm 
đẻ trưng cất sản phẩm rượu: Từ 
10.000 - 15.000 lít rượu/năm.

HTX NLN và DV Kim Long
Thôn Nặm Đường, xã Sinh Long, 
huyện Na Hang Ma Công Duy 0968135329

33 Bí xanh thơm 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 5,0 ha
- Sản lượng: > 10 tấn/năm

34 Rau bắp cải 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: > 3,0 ha
- Sản lượng: > 10 tấn/năm

35 Quả Lê Khâu Tràng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: > 25 ha
- Sản lượng: > 80 tấn/năm

36 Gạo nếp Khẩu Láng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 15 ha
- Sản lượng: 10.000 kg/năm

Hợp tác xã nông nghiệp Thượng
Nông
Xã Thượng Nông, huyện Na Hang

Hoàng Văn Núi 0978719361

37 Gà đen thả đồi 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 1000 con.
- Sản lượng:  1.700 kg/năm

Hợp tác xã nông nghiệp Thanh
niên Năng Khả
Xã Năng Khả, huyện Na Hang

38 Gà đồi Năng Khả 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: 10.000
con.
- Sản lượng:  20.000 kg/năm

Hợp tác xã nông nghiệp Thanh
niên Năng Khả
Xã Năng Khả, huyện Na Hang

39 Cá kho Mạnh Mẽ 3 sao - Sản lượng cá trắm tươi: 6.200 
kg/năm

Hộ KD Nguyễn Văn Mạnh
Thôn Khuôn Hang, xã Hòa Phú, 
huyện Chiêm Hóa

Nguyễn Văn Mạnh 039286789

40 Chè Pà Thẻn xã Linh 
Phú 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 23 ha.
- Sản lượng chè tươi: > 20.000 
kg/năm.

HTX chè Pà Thẻn Linh Phú
Thôn Khuổi Hóp, xã Linh Phú, 
huyện Chiêm Hóa

Phan Thanh Ngọc

HTX NN Tân Hợp, x. Hồng Thái
Thôn Khâu Tràng, xã Hồng Thái, 
huyện Na Hang

Đàng Đức Hầu 0968151246

0984458792

Hà Ngọc Thọ 0985420018
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69 Chè xanh Ngọc Thúy 
đinh 4 sao

- Sản lượng chè tươi: > 20.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 4.000 kg/năm.

70 Chè xanh Ngọc Thúy 
nõn 4 sao

- Sản lượng chè tươi: > 20.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 4.000 kg/năm.

71 Chè xanh Phú Lâm 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 30 ha, sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP và liên 
kết các vùng nguyên liệu lân cận.
- Sản lượng chè tươi: > 23.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 4.000 kg/năm.

72 Chè xanh Phú Lâm đinh 3 sao
- Sản lượng chè tươi: > 15.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 3.000 kg/năm.

73 Chè xanh Phú Lâm nõn 3 sao
- Sản lượng chè tươi: > 10.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 2.000 kg/năm.

74 Bưởi đường Xuân Vân 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 800ha, 13 
ha sản xuất theo hướng hữu cơ.
- Sản lượng bưởi hữu cơ:780 triệu 
quả/năm

HTX NLN Xuân Vân
Thôn Chợ, xã Xuân Vân, huyện 
Yên Sơn

Phạm Trung Văn 0989671495

75 Bưởi đường đặc sản 
Phúc Ninh 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 200 ha 
sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. 
- Sản lượng bưởi: 200.000 quả/năm

HTX NLN Phúc Ninh
Thôn Khuôn Thống, xã Phúc 
Ninh, huyện Yên Sơn

Nguyễn Bách Hải 0971238669

76 Cam đường Phúc Ninh 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: > 100 ha 
trồng theo hướng hữu cơ, sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGAP
- Sản lượng cam đường: >30 tấn/năm

HTX trái cây hữu cơ Phúc Ninh
Thôn Yên Sở, xã Phúc Ninh, 
huyện Yên Sơn

Tạ Hữu Quang 0364551988

HTX DVSX Nông nghiệp Sử Anh
Thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, 
huyện Yên Sơn

Nguyễn Công Sử 0914287529

HTX DVSX Nông nghiệp Sử Anh
Thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, 
huyện Yên Sơn

Nguyễn Công Sử 0914287527

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoại

1 Chè Shan Khau Mút 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 247 ha, 
thu hoạch 04 lứa/năm
- Sản lượng chè búp tươi: 25.000 
kg/năm

Hợp tác xã Đồng Tiến
Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, 
huyện Lâm Bình

Phượng Quý Chu 0979190675

2 Homestay Nặm Đíp 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, 
huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Việt 0975887545

3 Homestay Nà Muông 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nà Muông,  xã Khuôn Hà, 
huyện Lâm Bình Quan Văn Tụy 0396520172

4 Rượu thóc Lâm Bình 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất thóc 10 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn
- Sử dụng từ 20 - 30 tấn thóc/năm để 
trưng cất sản phẩm rượu: Từ 9.000 - 
10.000 lít rượu/năm.

HTX NLN hữu cơ Sung Khiên
Thôn Phiêng Luông, xã Bình An, 
huyện Lâm Bình

Ma Văn Sung 0359156493

DANH MỤC SẢN PHẨM OCOP TUYÊN QUANG 

TT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtQuy mô, sản lượngXếp 
hạng

60 Chè Tân Thái Dương 
168 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 30 ha.
- Sản lượng chè tươi: > 130.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 25.000 

61 Chè nõn Tân Thái 
Dương 168 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 30 ha.
- Sản lượng chè tươi: > 20.000 
kg/năm.

62 Chè xanh Làng Bát 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 20 ha.
- Sản lượng chè tươi: > 150.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 25.000 

HTX chè Làng Bát,
Thôn 3 Làng Bát, xã Tân Thành, 
huyện Hàm Yên

Phạm Văn Luận 0389195633

63 Vịt bầu Minh Hương 3 sao - Sản lượng: > 9.000 kg/năm
HTX Vịt bầu Minh Hương,
Thôn Đồng Cỏ, xã Bình Xa, huyện 
Hàm Yên

Nông Thị Lịch 0975858888

64 Dao rèn ông cụ Thắng 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: 21.000
phôi thép.    
- Sản lượng: 21.000 cái/năm

Hộ sản xuất kinh doanh Đinh Lệnh
Đức
Xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên

Đinh Lệnh Đức 0984724875

65 Gạo đặc sản Minh 
Hương 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 150 tấn.    

- Sản lượng: 80 tấn/năm
Hợp tác xã Vịt bầu Minh Hương
Xã Bình Xa, huyện Hàm Yên Nông Thị Lịch 0975.888.219

66 Trứng vịt Minh Hương 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: 1.500 con
vịt đẻ trứng.    
- Sản lượng: 100.000 quả/năm

Hợp tác xã Vịt bầu Hàm Yên
Xã Minh Hương, huyện Hàm Yên                       Phạm Thị Vân 0339.273.345

67 Chè xanh Ngọc Thúy 4 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 50 ha, sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGAP trên 
80% diện tích và liên kết các vùng 
nguyên liệu lân cận.
- Sản lượng chè tươi: > 34.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 7.000 kg/năm.

68 Trà Ngọc Thúy 4 sao
- Sản lượng chè tươi: > 12.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 2.400 kg/năm.

Bàn Văn Dương
HTX Chè Tân Thái 168
Thôn 2 Tân Yên, xã Tân Thành, 
huyện Hàm Yên

0969673355

HTX DVSX Nông nghiệp Sử Anh
Thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, 
huyện Yên Sơn

Nguyễn Công Sử 0914287527

77 Thịt trâu khô Tiến 
Thành 4 sao

- Sản lượng thịt trâu tươi:> 40.000 
kg/năm
- Sản lượng thịt trâu khô: > 10.000 kg

HTX Nông nghiệp công nghệ cao 
Tiến Thành Tuyên Quang
Thôn Yên Mỹ, xã Hoàng Khai, 
huyện Yên Sơn

Hoàng Văn Oanh 0888319888

78 Măng khô Cường Đạt 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: > 300 ha
- Sản lượng măng tươi: 70 - 80 
tấn/năm

HTX Cường Đạt
Thôn Cường Đạt, xã Tân Long, 
huyện Yên Sơn

Nguyễn Văn 
Thường 0969729153

79 Măng khô Tân Tiến 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: > 200 ha
- Sản lượng măng tươi: >150 tấn/năm
- Sản lượng măng khô: >8 tấn/năm

HTX DVSXNN Tân Tiến
Thôn 5, xã Tân Tiến, huyện Yên 
Sơn

Hà Văn Kết 0363001699

80 Mật ong rừng Bình Ca 3 sao

81 Mật ong nhãn Bình Ca 3 sao

82 Chè Ngọc Thúy Kim 
Quan 4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 3,5 ha.

- Sản lượng: 4.600 kg/năm

Hợp tác xã sản xuất, chế biến chè
Kim Quan
Xã Kim Quan, huyện Yên Sơn

Bàng Minh Hạnh 0388 630 477

83 Bưởi da xanh tém hồng 
Tứ Quận 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 3,5 ha.

- Sản lượng: 4.500 quả/năm

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông
nghiệp Đồng Tâm
Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn

Trương Văn Minh 0354 827 538

84 Ổi lê Tứ Quận 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 10 ha.
- Sản lượng: 30.000kg/năm

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất nông
nghiệp Đồng Tâm
Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn

Trương Văn Minh 0354 827 538

85 Bưởi da xanh Tiên 
Phong 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 4,0 ha.

- Sản lượng: 40.000 quả/năm

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Tiên
Phong
Xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn

Nguyễn Công 
Thắm 0332 118 688 

86 Bưởi ngọt Xuân Vân 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 10 ha.
- Sản lượng: 80.000 quả/năm

Hợp tác xã dịch vụ nông lâm
nghiệp và dược liệu Xuân Vân
Xã Xuân Vân, huyện Yên Sơn

Hoàng Xuân 
Trường 0967 356 371

87 Cam Thắng Quân 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 100 ha.
- Sản lượng: 135.000 kg/năm

Hợp tác xã nông nghiệp Quốc
Quân
Thị trấn Yên Sơn, huyện Yên Sơn

Trần Quốc Quân 0987 631 188

Trịnh Duy Hùng 0369705861
- Quy mô vùng nguyên liệu: 1.500 đàn 
ong.
- Sản lượng mật: > 150.000 lít/năm

HTX SX và DVNN Hùng Hậu
Thôn 6, xã Thái Bình, huyện Yên 
Sơn

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoại

1 Chè Shan Khau Mút 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 247 ha, 
thu hoạch 04 lứa/năm
- Sản lượng chè búp tươi: 25.000 
kg/năm

Hợp tác xã Đồng Tiến
Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, 
huyện Lâm Bình

Phượng Quý Chu 0979190675

2 Homestay Nặm Đíp 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, 
huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Việt 0975887545

3 Homestay Nà Muông 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nà Muông,  xã Khuôn Hà, 
huyện Lâm Bình Quan Văn Tụy 0396520172

4 Rượu thóc Lâm Bình 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất thóc 10 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn
- Sử dụng từ 20 - 30 tấn thóc/năm để 
trưng cất sản phẩm rượu: Từ 9.000 - 
10.000 lít rượu/năm.

HTX NLN hữu cơ Sung Khiên
Thôn Phiêng Luông, xã Bình An, 
huyện Lâm Bình

Ma Văn Sung 0359156493

DANH MỤC SẢN PHẨM OCOP TUYÊN QUANG 

TT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtQuy mô, sản lượngXếp 
hạng

88 Bưởi ngọt Trung Trực 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 15 ha.
- Sản lượng: 90.000 quả/năm

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Trung
Trực
Xã Trung Trực, huyện Yên Sơn

Nguyễn Văn Sáu 0835 398 358

89 Chè bát tiên Khe Đảng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 4 ha.
- Sản lượng: 5.000kg/năm

90 Chè Núi sồi Khe Đảng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 10 ha.
- Sản lượng: 13.000 kg/năm

91 Mộc hương trà 4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 5,2ha.
- Sản lượng: 7.000kg/năm

Công ty TNHH MTV SX và TM
Duy Phát
Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn

Trịnh Xuân Thanh 0977 676 799

92 Thịt dê tươi Núi Mây 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: 1.000
con.
- Sản lượng:  30.000kg/năm

Hợp tác xã nông sản an toàn Núi
Mây
Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn

Hoàng Thị Thoa 0934 302 413

93 Chè xanh Trung Long 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: >20 ha, 
theo tiêu chuẩn VietGAP.
- Sản lượng chè búp tươi: > 15.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 8.000 kg/năm.

94 Trà xanh hữu cơ Trung 
Long 4 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: >4 ha, 
theo tiêu chuẩn hữu cơ.
- Sản lượng chè búp tươi: > 10.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 5.000 kg/năm.

95 Bột sắn dây Thục Sơn 
SD 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: > 10 ha

- Sản lượng: 8.000 kg/năm

HTX sản xuất tinh bột sắn dây
 Tổ dân phố Măng Ngọt, TT Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương.

Tống Văn Châu 0986304836

96 Tinh bột nghệ cao cấp 
Tiến Phát 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: > 5 ha

- Sản lượng: > 300 tấn củ tươi/năm

Hộ kinh doanh Đào Huy Tiến
Thôn Phú Lương, xã Cấp Tiến, 
huyện Sơn Dương

Đào Huy Tiến 0978090959

97 Bưởi Sáu ba 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: > 13 ha 
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP
- Sản lượng bưởi: > 60.000 quả/năm

HTX NLN Chi Thiết
Thôn Chi Thiết, xã Chi Thiết, 
huyện Sơn Dương

Nguyễn Xuân 
Hằng 0366154859

Đặng Văn Lương 0339 627 845

Nguyễn Mạnh 
Thắng 0396615999

Hợp tác xã sản xuất chế biến chè 
Khe Đảng
Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn

HTX Ngân Sơn Trung Long
Thôn Trung Long, xã Trung Yên, 
huyện Sơn Dương
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Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoại

1 Chè Shan Khau Mút 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 247 ha, 
thu hoạch 04 lứa/năm
- Sản lượng chè búp tươi: 25.000 
kg/năm

Hợp tác xã Đồng Tiến
Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, 
huyện Lâm Bình

Phượng Quý Chu 0979190675

2 Homestay Nặm Đíp 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, 
huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Việt 0975887545

3 Homestay Nà Muông 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nà Muông,  xã Khuôn Hà, 
huyện Lâm Bình Quan Văn Tụy 0396520172

4 Rượu thóc Lâm Bình 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất thóc 10 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn
- Sử dụng từ 20 - 30 tấn thóc/năm để 
trưng cất sản phẩm rượu: Từ 9.000 - 
10.000 lít rượu/năm.

HTX NLN hữu cơ Sung Khiên
Thôn Phiêng Luông, xã Bình An, 
huyện Lâm Bình

Ma Văn Sung 0359156493

DANH MỤC SẢN PHẨM OCOP TUYÊN QUANG 

TT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtQuy mô, sản lượngXếp 
hạng

88 Bưởi ngọt Trung Trực 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 15 ha.
- Sản lượng: 90.000 quả/năm

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Trung
Trực
Xã Trung Trực, huyện Yên Sơn

Nguyễn Văn Sáu 0835 398 358

89 Chè bát tiên Khe Đảng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 4 ha.
- Sản lượng: 5.000kg/năm

90 Chè Núi sồi Khe Đảng 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 10 ha.
- Sản lượng: 13.000 kg/năm

91 Mộc hương trà 4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 5,2ha.
- Sản lượng: 7.000kg/năm

Công ty TNHH MTV SX và TM
Duy Phát
Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn

Trịnh Xuân Thanh 0977 676 799

92 Thịt dê tươi Núi Mây 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: 1.000
con.
- Sản lượng:  30.000kg/năm

Hợp tác xã nông sản an toàn Núi
Mây
Xã Thái Bình, huyện Yên Sơn

Hoàng Thị Thoa 0934 302 413

93 Chè xanh Trung Long 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: >20 ha, 
theo tiêu chuẩn VietGAP.
- Sản lượng chè búp tươi: > 15.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 8.000 kg/năm.

94 Trà xanh hữu cơ Trung 
Long 4 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: >4 ha, 
theo tiêu chuẩn hữu cơ.
- Sản lượng chè búp tươi: > 10.000 
kg/năm.
- Sản lượng chè khô: > 5.000 kg/năm.

95 Bột sắn dây Thục Sơn 
SD 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: > 10 ha

- Sản lượng: 8.000 kg/năm

HTX sản xuất tinh bột sắn dây
 Tổ dân phố Măng Ngọt, TT Sơn 
Dương, huyện Sơn Dương.

Tống Văn Châu 0986304836

96 Tinh bột nghệ cao cấp 
Tiến Phát 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: > 5 ha

- Sản lượng: > 300 tấn củ tươi/năm

Hộ kinh doanh Đào Huy Tiến
Thôn Phú Lương, xã Cấp Tiến, 
huyện Sơn Dương

Đào Huy Tiến 0978090959

97 Bưởi Sáu ba 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: > 13 ha 
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP
- Sản lượng bưởi: > 60.000 quả/năm

HTX NLN Chi Thiết
Thôn Chi Thiết, xã Chi Thiết, 
huyện Sơn Dương

Nguyễn Xuân 
Hằng 0366154859

Đặng Văn Lương 0339 627 845

Nguyễn Mạnh 
Thắng 0396615999

Hợp tác xã sản xuất chế biến chè 
Khe Đảng
Xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn

HTX Ngân Sơn Trung Long
Thôn Trung Long, xã Trung Yên, 
huyện Sơn Dương

98 Chè xanh Tâm Trà 4 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: >150 ha.
- Sản lượng chè búp tươi: > 150 
tấn/năm.
- Sản lượng chè khô: > 20 tấn/năm

HTX sản xuất chè Vĩnh Tân
Thôn Vĩnh Tân, xã Tân Trào, 
huyện Sơn Dương.

Hoàng Thanh Tùng 0945239239

99 Dầu lạc Trường Thịnh 4 sao
- Sản lượng lạc vỏ khô: > 80 tấn/năm
- Sản phẩm tinh dầu lạc: > 28. 000 
lít/năm. 

HTX NLN Trường Sinh
Phú Thọ 1, xã Trường Sinh, huyện 
Sơn Dương

Đặng Xuân Giang 0984981014

100 Nấm sò tươi 3 sao - Sản lượng: > 24 tấn/năm
HTX nấm sạch Bình Yên
Thôn Lập Binh, xã Bình Yên, 
huyện Sơn Dương

Lưu Văn Khuya 0975167586

101 Chả mỡ Tuấn Béo 3 sao - Sản lượng: > 5 tấn/năm
Hộ kinh doanh Đinh Thị Bích 
Thủy
Tổ dân phố Quyết Tiến, TT Sơn 

Đinh Thị Bích 
Thủy 0916166290

102 Gạo đặc sản La Khai 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: lúa hữu 
cơ > 2 ha
- Sản lượng: 8.000 kg/năm

HTX NLN Minh Thanh
Thôn Dõn, xã Minh Thanh, huyện 
Sơn Dương

Ma Xuân Nhất 0855664665

103 Dưa chuột bao tử DUC 
DUONG FARM 4 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 0,5 ha nhà
lưới.
- Sản lượng: 22.000 kg/năm

104 Dưa lưới DUC 
DUONG FARM 4 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 0,5 ha nhà
lưới.
- Sản lượng: 45.000 kg/năm

105 Trà Cà gai leo Hợp Hòa 4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 10 ha.
- Sản lượng: 20.000 hộp/năm

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất, chế
biến nông lâm nghiệp Hợp Hòa
Xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương

Bùi Văn Hoàng 0326838383

106 Bánh khảo Sơn Thủy  4 sao - Sản lượng: 14.000 kg/năm

107 Tinh dầu Hương Nhu  3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 08 ha.
- Sản lượng: 400 lit/năm.

Bùi Thị Thùy 0986728698

Nguyễn Việt Lâm 0983623553

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Sơn 
Thịnh
Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương

Công ty TNHH MTV Sơn Dương 
Green Farm
Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương

98 Chè xanh Tâm Trà 4 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: >150 ha.
- Sản lượng chè búp tươi: > 150 
tấn/năm.
- Sản lượng chè khô: > 20 tấn/năm

HTX sản xuất chè Vĩnh Tân
Thôn Vĩnh Tân, xã Tân Trào, 
huyện Sơn Dương.

Hoàng Thanh Tùng 0945239239

99 Dầu lạc Trường Thịnh 4 sao
- Sản lượng lạc vỏ khô: > 80 tấn/năm
- Sản phẩm tinh dầu lạc: > 28. 000 
lít/năm. 

HTX NLN Trường Sinh
Phú Thọ 1, xã Trường Sinh, huyện 
Sơn Dương

Đặng Xuân Giang 0984981014

100 Nấm sò tươi 3 sao - Sản lượng: > 24 tấn/năm
HTX nấm sạch Bình Yên
Thôn Lập Binh, xã Bình Yên, 
huyện Sơn Dương

Lưu Văn Khuya 0975167586

101 Chả mỡ Tuấn Béo 3 sao - Sản lượng: > 5 tấn/năm
Hộ kinh doanh Đinh Thị Bích 
Thủy
Tổ dân phố Quyết Tiến, TT Sơn 

Đinh Thị Bích 
Thủy 0916166290

102 Gạo đặc sản La Khai 3 sao
- Quy mô vùng nguyên liệu: lúa hữu 
cơ > 2 ha
- Sản lượng: 8.000 kg/năm

HTX NLN Minh Thanh
Thôn Dõn, xã Minh Thanh, huyện 
Sơn Dương

Ma Xuân Nhất 0855664665

103 Dưa chuột bao tử DUC 
DUONG FARM 4 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 0,5 ha nhà
lưới.
- Sản lượng: 22.000 kg/năm

104 Dưa lưới DUC 
DUONG FARM 4 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 0,5 ha nhà
lưới.
- Sản lượng: 45.000 kg/năm

105 Trà Cà gai leo Hợp Hòa 4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 10 ha.
- Sản lượng: 20.000 hộp/năm

Hợp tác xã dịch vụ sản xuất, chế
biến nông lâm nghiệp Hợp Hòa
Xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương

Bùi Văn Hoàng 0326838383

106 Bánh khảo Sơn Thủy  4 sao - Sản lượng: 14.000 kg/năm

107 Tinh dầu Hương Nhu  3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 08 ha.
- Sản lượng: 400 lit/năm.

Bùi Thị Thùy 0986728698

Nguyễn Việt Lâm 0983623553

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Sơn 
Thịnh
Xã Tú Thịnh, huyện Sơn Dương

Công ty TNHH MTV Sơn Dương 
Green Farm
Xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương

108 Rượu gạo men lá Hùng 
Phát  3 sao - Sản lượng: 32.000 lit/năm

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Hùng
Phát
Xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương

Hà Xuân Hùng 0399156028

109 Rượu men lá Thắm 
Liên  3 sao - Sản lượng: 7.000 lit/năm

Hộ sản xuất kinh doanh Ma Công
Liên
Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương

Ma Công Liên 0983217283

110 Chuối sấy giòn  4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 31,5 ha.
- Sản lượng: 40.000 kg/năm

Hợp tác xã An Quang
Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn
Dương

Hồ Văn Tam 0369850675

111 Thanh Long Thịnh 
Niên  3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 10,8 ha

- Sản lượng: 60.000 kg/năm
Hợp tác xã Hưng Thịnh
Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương Trần Văn Thịnh 0367066277

112 Trà Long Đài 4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 3,3 ha
- Sản lượng: 2.500 kg/năm

Hợp tác DVSX chế biến Sơn Trà
Đồng Đài
Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương

Lê Thế Uy 0398476373

113 Chè Thanh Trà 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 10 ha
- Sản lượng: 6.000 kg chè khô/năm

Tổ hợp tác Chè Thôn Cảy
Xã Minh Thanh, huyện Sơn Phạm Văn Minh 0366606603

114 Mật ong Tân Trào 3 sao - Sản lượng: 2.000 lit/năm.
Hợp tác xã nuôi ong chất lượng
cao Tân Trào
Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương

Triệu Sinh Tiến 0399156028

115 Hồng mọng Tràng Đà 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: > 12 ha
- Sản lượng: > 35 tấn/năm

HTX dịch vụ Nông nghiệp Tràng 
Đà
Xóm 5, xã Tràng Đà, TP Tuyên 
Quang

Ngô Quang Ích 0364761962

116 Bưởi đào Thái Long 3 sao

117 Bưởi Tiến vua Thái 
Long 3 sao

118 Mật ong hương rừng 4 sao

119 Mật ong hoa rừng 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 13.000 
đàn ong.
- Sản lượng mật: > 12.000 tấn/năm

HTX chăn nuôi ong Phong Thổ
Thôn Phúc Lộc A, xã An Khang, 
TP Tuyên Quang

Trần Xuân Phong 0974011252

Nguyễn Văn Vinh 0972189100
- Quy mô vùng nguyên liệu: > 40 ha 
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP
- Sản lượng bưởi: >250 tấn/năm

HTX cây ăn quả Quang Vinh
Hòa Mục, xã Thái Long, TP Tuyên 
Quang

Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoại

1 Chè Shan Khau Mút 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 247 ha, 
thu hoạch 04 lứa/năm
- Sản lượng chè búp tươi: 25.000 
kg/năm

Hợp tác xã Đồng Tiến
Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, 
huyện Lâm Bình

Phượng Quý Chu 0979190675

2 Homestay Nặm Đíp 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, 
huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Việt 0975887545

3 Homestay Nà Muông 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nà Muông,  xã Khuôn Hà, 
huyện Lâm Bình Quan Văn Tụy 0396520172

4 Rượu thóc Lâm Bình 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất thóc 10 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn
- Sử dụng từ 20 - 30 tấn thóc/năm để 
trưng cất sản phẩm rượu: Từ 9.000 - 
10.000 lít rượu/năm.

HTX NLN hữu cơ Sung Khiên
Thôn Phiêng Luông, xã Bình An, 
huyện Lâm Bình

Ma Văn Sung 0359156493

DANH MỤC SẢN PHẨM OCOP TUYÊN QUANG 

TT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtQuy mô, sản lượngXếp 
hạng
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Thông tin đơn vị Đại diện Điện thoại

1 Chè Shan Khau Mút 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 247 ha, 
thu hoạch 04 lứa/năm
- Sản lượng chè búp tươi: 25.000 
kg/năm

Hợp tác xã Đồng Tiến
Thôn Tân Lập, xã Thổ Bình, 
huyện Lâm Bình

Phượng Quý Chu 0979190675

2 Homestay Nặm Đíp 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nặm Đíp, xã Lăng Can, 
huyện Lâm Bình Nguyễn Văn Việt 0975887545

3 Homestay Nà Muông 3 sao

- Phòng ngủ: 20 phòng/04 nhà sàn; 
phục vụ nghỉ cho 80 khách.
- Món ăn: Các món ẩm thực địa 
phương, nhận đặt theo nhu cầu khách 
hàng.
- Sản phẩm nông sản: Các sản phẩm 
đặc sản của địa phương đạt tiêu chuẩn 
OCOP từ 3, 4 sao.

Tổ hợp tác dịch vụ Homestay
Thôn Nà Muông,  xã Khuôn Hà, 
huyện Lâm Bình Quan Văn Tụy 0396520172

4 Rượu thóc Lâm Bình 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: Diện tích 
sản xuất thóc 10 ha theo tiêu chuẩn 
hữu cơ; men lá tự sản xuất từ các loại 
lá tự nhiên trên địa bàn
- Sử dụng từ 20 - 30 tấn thóc/năm để 
trưng cất sản phẩm rượu: Từ 9.000 - 
10.000 lít rượu/năm.

HTX NLN hữu cơ Sung Khiên
Thôn Phiêng Luông, xã Bình An, 
huyện Lâm Bình

Ma Văn Sung 0359156493

DANH MỤC SẢN PHẨM OCOP TUYÊN QUANG 

TT Tên sản phẩm Thông tin về chủ thể sản xuấtQuy mô, sản lượngXếp 
hạng

108 Rượu gạo men lá Hùng 
Phát  3 sao - Sản lượng: 32.000 lit/năm

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Hùng
Phát
Xã Tân Thanh, huyện Sơn Dương

Hà Xuân Hùng 0399156028

109 Rượu men lá Thắm 
Liên  3 sao - Sản lượng: 7.000 lit/năm

Hộ sản xuất kinh doanh Ma Công
Liên
Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương

Ma Công Liên 0983217283

110 Chuối sấy giòn  4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 31,5 ha.
- Sản lượng: 40.000 kg/năm

Hợp tác xã An Quang
Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn
Dương

Hồ Văn Tam 0369850675

111 Thanh Long Thịnh 
Niên  3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 10,8 ha

- Sản lượng: 60.000 kg/năm
Hợp tác xã Hưng Thịnh
Xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương Trần Văn Thịnh 0367066277

112 Trà Long Đài 4 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 3,3 ha
- Sản lượng: 2.500 kg/năm

Hợp tác DVSX chế biến Sơn Trà
Đồng Đài
Xã Hợp Thành, huyện Sơn Dương

Lê Thế Uy 0398476373

113 Chè Thanh Trà 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: 10 ha
- Sản lượng: 6.000 kg chè khô/năm

Tổ hợp tác Chè Thôn Cảy
Xã Minh Thanh, huyện Sơn Phạm Văn Minh 0366606603

114 Mật ong Tân Trào 3 sao - Sản lượng: 2.000 lit/năm.
Hợp tác xã nuôi ong chất lượng
cao Tân Trào
Xã Tân Trào, huyện Sơn Dương

Triệu Sinh Tiến 0399156028

115 Hồng mọng Tràng Đà 3 sao - Quy mô vùng nguyên liệu: > 12 ha
- Sản lượng: > 35 tấn/năm

HTX dịch vụ Nông nghiệp Tràng 
Đà
Xóm 5, xã Tràng Đà, TP Tuyên 
Quang

Ngô Quang Ích 0364761962

116 Bưởi đào Thái Long 3 sao

117 Bưởi Tiến vua Thái 
Long 3 sao

118 Mật ong hương rừng 4 sao

119 Mật ong hoa rừng 3 sao

- Quy mô vùng nguyên liệu: 13.000 
đàn ong.
- Sản lượng mật: > 12.000 tấn/năm

HTX chăn nuôi ong Phong Thổ
Thôn Phúc Lộc A, xã An Khang, 
TP Tuyên Quang

Trần Xuân Phong 0974011252

Nguyễn Văn Vinh 0972189100
- Quy mô vùng nguyên liệu: > 40 ha 
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP
- Sản lượng bưởi: >250 tấn/năm

HTX cây ăn quả Quang Vinh
Hòa Mục, xã Thái Long, TP Tuyên 
Quang

Unit's Information Representative Phone 
Number

1 Khau Mut Shan Tea 3 star
- Scale of area: 247 ha, harvest 04 
batches/year
- Production of fresh tea: 25,000 

Dong Tien Cooperative
Tan Lap village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district

Phuong Quy Chu 0979190675

2 Nam Dip Homestay 
Service  3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
 Nam Dip village, Lang Can 
commune, Lam Binh district

Nguyen Van Viet 0975887545

3 Na Muong Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stiit houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
Na Muong village, Khuon Ha 
commune, Lam Binh district Quan Van Tuy 0396520172

4 Lam Binh Grain Rice 
Wine 3 star

- Scale of area: Rice production area is 
10 hectares following organic 
standards; Self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area
- Using from 20 to 30 tons of rice/year 
to produce wine products: produce 
from 9,000 to 10,000 liters of 

Sung Khien Organic Agricultural 
Forestry Co-operative 
Phieng Luong village, Binh An 
commune, Lam Binh district 

Ma Van Sung 0359156493

5 Lam Binh Jiaogulan 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: 8 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

LIST OF OCOP PRODUCTS IN TUYEN QUANG 

No. Products
Producer's Information  

Ma Thi Hoa 0359322301

Scale of area, ProductionRank-
ing

6 Lam Binh Bo Khai 
Vegetable 3 star - Scale of area: 20.0 hectares

- Production: 10 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

7 99 Mountain Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Experience: There are boats to take 
tourists to visit the lake and vestiges in 
Lam Binh district.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Thuong Lam 99 Mountains 
Homestay Service Group  
Na Tong village, Thuong Lam 
commune, Lam Binh district 

Hoa Van Phu 0399198981

8 Tho Binh Mountain 
Goat 3 star

- Scale: goats are raised according to 
the VietGAP standards: regularly 
3,515 pieces
- Meat production: 2,000 kg/year.

9 Tho Binh Peanut 3 star - Production of peanuts: 20 - 25 
tons/year.

10 Tho Binh Peanut With 
Shell 3 star - Production of peanuts with shell: 20 - 

25 tons/year.

11 Tho Binh Peanut Oil 4 star - Scale of area: 240 hectares
- Production: 2,012 liters/year

Tho Binh Agro-Forestry Co-
operative  
Tho Binh commune, Lam Binh 
district 

Ma Ngoc Thanh 0972.370.275

12
Lam Binh Dried 
Bamboo Shoot (big 
pieces)

3 star - Scale of area: 41.9 hectares
- Production: 5,500 kg/year

13
Lam Binh Dried 
Bamboo Shoot (tangled 
pieces)

3 star - Scale of area: 41.9 hectares
- Production: 4,600 kg/year

Ma Thi Hoa 0359322301

Vi Van Quan 0388662294

Dam Van Bieu 0986.206.414

Tho Binh Agricultural Forestry Co-
operative  
Na Con village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

Quang Minh Co-operative 
Hong Quang commune, Lam Binh 
district 
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Unit's Information Representative Phone 
Number

1 Khau Mut Shan Tea 3 star
- Scale of area: 247 ha, harvest 04 
batches/year
- Production of fresh tea: 25,000 

Dong Tien Cooperative
Tan Lap village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district

Phuong Quy Chu 0979190675

2 Nam Dip Homestay 
Service  3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
 Nam Dip village, Lang Can 
commune, Lam Binh district

Nguyen Van Viet 0975887545

3 Na Muong Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stiit houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
Na Muong village, Khuon Ha 
commune, Lam Binh district Quan Van Tuy 0396520172

4 Lam Binh Grain Rice 
Wine 3 star

- Scale of area: Rice production area is 
10 hectares following organic 
standards; Self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area
- Using from 20 to 30 tons of rice/year 
to produce wine products: produce 
from 9,000 to 10,000 liters of 

Sung Khien Organic Agricultural 
Forestry Co-operative 
Phieng Luong village, Binh An 
commune, Lam Binh district 

Ma Van Sung 0359156493

5 Lam Binh Jiaogulan 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: 8 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

LIST OF OCOP PRODUCTS IN TUYEN QUANG 

No. Products
Producer's Information  

Ma Thi Hoa 0359322301

Scale of area, ProductionRank-
ing

14
Lam Binh Dried 
Bamboo Shoot 
(dehydrated pieces)

3 star - Scale of area: 41.9 hectares
- Production: 5,520 kg/year

15 Grilled Chopped 
Hemibagrus Fish 3 star - Scale of area: 54 cages

- Production: 25,000 boxes/year

16 Salted Shredded 
Hemibagrus Fish 3 star - Scale of area: 54 cages

- Production: 6,000 boxes/year

17 Grilled Hemibagrus 
Fish 4 star - Scale of area: 54 cages

- Production: 24,000 boxes/year

18 Duck Egg in Vang 
Seng Stream 3 star - Scale of area: 1,500 pieces (duck)

- Production: 216,000 eggs/year

Business household of Mr. 
Nguyen The Vien 
Lam Binh town, Lam Binh 
district 

Nguyen The Vien 0987.017.429

19 Duy Vuong Black Pig 
Sour Meat 3 star - Scale of area: 1,200 kg

- Production: 1,000 boxes/year

Duy Vuong Agriculture and 
Forestry Co-operative 
Lam Binh town, Lam Binh 
district 

Vi Thi Duy 0967.929.351

20 Hong Thai Shan Tea 
(One-Leaf-One-Bud) 4 star

- Scale of area: a total of 64 hectares, 
including 29 hectares for over-100-
years-old ancient teas and 35 hectares 
for plants over 20 years old.
- Production of fresh tea: > 9,000 kg.
- Production of dry tea: > 1,700 

21 Hong Thai Shan Tea 
(Two-Leave-One-Bud) 3 star - Production of fresh tea: > 40,000 kg.

- Production of dry tea: > 7,000 

22 Hong Thai Loc Tra 
Shan Tea 4 star

- Production of fresh tea: > 3,500 kg.
- Production of dry tea: > 400 - 600 
kg/year.

23 Viet Dung Sinh Long 
Shan Tea 3 star

- Scale of area: 1,100 hectares.
- Production of fresh bud tea: > 9,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 2,000 

Tuyen Quang Viet Dung 
Company, Ltd. 
Group 9, Na Hang Town, Na Hang 
District 

Dang Van Dung 0979062621

Dam Van Bieu 0986.206.414

Trinh Xuan Thanh 0977.676.799

Dang Ngoc Pho 0913548929

Quang Minh Co-operative 
Hong Quang commune, Lam Binh 
district 

Duy Phat Production and 
Commerce Limited Company 
Thuong Lam Commune, Lam 
Binh District 

Son Tra Co-operative, Hong Thai 
Commune
Hong Ba village, Hong Thai 
commune, Na Hang district

6 Lam Binh Bo Khai 
Vegetable 3 star - Scale of area: 20.0 hectares

- Production: 10 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

7 99 Mountain Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Experience: There are boats to take 
tourists to visit the lake and vestiges in 
Lam Binh district.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Thuong Lam 99 Mountains 
Homestay Service Group  
Na Tong village, Thuong Lam 
commune, Lam Binh district 

Hoa Van Phu 0399198981

8 Tho Binh Mountain 
Goat 3 star

- Scale: goats are raised according to 
the VietGAP standards: regularly 
3,515 pieces
- Meat production: 2,000 kg/year.

9 Tho Binh Peanut 3 star - Production of peanuts: 20 - 25 
tons/year.

10 Tho Binh Peanut With 
Shell 3 star - Production of peanuts with shell: 20 - 

25 tons/year.

11 Tho Binh Peanut Oil 4 star - Scale of area: 240 hectares
- Production: 2,012 liters/year

Tho Binh Agro-Forestry Co-
operative  
Tho Binh commune, Lam Binh 
district 

Ma Ngoc Thanh 0972.370.275

12
Lam Binh Dried 
Bamboo Shoot (big 
pieces)

3 star - Scale of area: 41.9 hectares
- Production: 5,500 kg/year

13
Lam Binh Dried 
Bamboo Shoot (tangled 
pieces)

3 star - Scale of area: 41.9 hectares
- Production: 4,600 kg/year

Ma Thi Hoa 0359322301

Vi Van Quan 0388662294

Dam Van Bieu 0986.206.414

Tho Binh Agricultural Forestry Co-
operative  
Na Con village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

Quang Minh Co-operative 
Hong Quang commune, Lam Binh 
district 

14
Lam Binh Dried 
Bamboo Shoot 
(dehydrated pieces)

3 star - Scale of area: 41.9 hectares
- Production: 5,520 kg/year

15 Grilled Chopped 
Hemibagrus Fish 3 star - Scale of area: 54 cages

- Production: 25,000 boxes/year

16 Salted Shredded 
Hemibagrus Fish 3 star - Scale of area: 54 cages

- Production: 6,000 boxes/year

17 Grilled Hemibagrus 
Fish 4 star - Scale of area: 54 cages

- Production: 24,000 boxes/year

18 Duck Egg in Vang 
Seng Stream 3 star - Scale of area: 1,500 pieces (duck)

- Production: 216,000 eggs/year

Business household of Mr. 
Nguyen The Vien 
Lam Binh town, Lam Binh 
district 

Nguyen The Vien 0987.017.429

19 Duy Vuong Black Pig 
Sour Meat 3 star - Scale of area: 1,200 kg

- Production: 1,000 boxes/year

Duy Vuong Agriculture and 
Forestry Co-operative 
Lam Binh town, Lam Binh 
district 

Vi Thi Duy 0967.929.351

20 Hong Thai Shan Tea 
(One-Leaf-One-Bud) 4 star

- Scale of area: a total of 64 hectares, 
including 29 hectares for over-100-
years-old ancient teas and 35 hectares 
for plants over 20 years old.
- Production of fresh tea: > 9,000 kg.
- Production of dry tea: > 1,700 

21 Hong Thai Shan Tea 
(Two-Leave-One-Bud) 3 star - Production of fresh tea: > 40,000 kg.

- Production of dry tea: > 7,000 

22 Hong Thai Loc Tra 
Shan Tea 4 star

- Production of fresh tea: > 3,500 kg.
- Production of dry tea: > 400 - 600 
kg/year.

23 Viet Dung Sinh Long 
Shan Tea 3 star

- Scale of area: 1,100 hectares.
- Production of fresh bud tea: > 9,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 2,000 

Tuyen Quang Viet Dung 
Company, Ltd. 
Group 9, Na Hang Town, Na Hang 
District 

Dang Van Dung 0979062621

Dam Van Bieu 0986.206.414

Trinh Xuan Thanh 0977.676.799

Dang Ngoc Pho 0913548929

Quang Minh Co-operative 
Hong Quang commune, Lam Binh 
district 

Duy Phat Production and 
Commerce Limited Company 
Thuong Lam Commune, Lam 
Binh District 

Son Tra Co-operative, Hong Thai 
Commune
Hong Ba village, Hong Thai 
commune, Na Hang district

24
Viet Dung Sinh Long 
Two-Leaves-One-Bud 
Shan Tea

3 star

- Scale of area: 1,100 hectares.
- Production of fresh bud tea: > 1,500 
kg/year.
- Production of dry tea: > 700 kg/year.

Tuyen Quang Viet Dung 
Company, Ltd. 
Group 9, Na Hang Town, Na Hang 
District 

Dang Van Dung 0979062622

25 Trung Phong Na Hang 
Corn Wine 3 star

- Scale of area: the rice production 
area is 10 hectares following organic 
standards; self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area.
- Using 20-25 tons of corn 
kernels/year to produce wine products; 
produce from 10,000 to 13,000 liters 
of corn wine/year.

Trung Phong Company, Ltd. 
Group 2, Na Hang Town, Na Hang 
District Ha Van Phong 0978214567

26 Da Vi Desiccated Rice 
Vermicelli 3 star

- Scale of area: 92 hectares for 
growing Bao Thai rice
- Production: > 45,000 kg/year.

Da Vi Agricultural Co-operative 
Phai Kham Village, Da Vi 
Commune, Na Hang District 

Ma Thi Thoa 0972133631

27 Butchered Hemibagrus 
Fish 3 star

- Scale: 50 fish cages, fishes are raised 
in the lake of Tuyen Quang 
Hydropower Plant following VietGAP 
standards.

28 Filleted Hemibagrus 3 star - Production: > 10,000 kg/year.

29 Bread Crumb Fried 
Hemibagrus Fish 4 star - Production: > 2,000 kg/year.

30 Grilled Hemibagrus 
Fish 4 star - Production: > 3,000 kg of 

hemibagrus fish/year and > 300 kg of 

31
Thuc Man, Son Phu 
Corn Wine With Yeast 
From Leaves 

3 star

- Scale of area: Corn production area 
more than 20 hectares following 
organic standards; Self-produced leaf 
yeast from natural leaves in the area.
- Using 30-40 tons of corn 
kernels/year for making wine 
products: produce from 10,000 to 

Cooperative group for making 
wine and raising pigs 
Lan village, Son Phu commune, 
Na Hang district 

Ma Van Thuc 0372837295

Tran Thi Nga 0912187487

Nhat Nam Aquaculture Limited 
Company 
Group 2, Thac Mo area, Na Hang 
town, Na Hang district 

Unit's Information Representative Phone 
Number

1 Khau Mut Shan Tea 3 star
- Scale of area: 247 ha, harvest 04 
batches/year
- Production of fresh tea: 25,000 

Dong Tien Cooperative
Tan Lap village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district

Phuong Quy Chu 0979190675

2 Nam Dip Homestay 
Service  3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
 Nam Dip village, Lang Can 
commune, Lam Binh district

Nguyen Van Viet 0975887545

3 Na Muong Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stiit houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
Na Muong village, Khuon Ha 
commune, Lam Binh district Quan Van Tuy 0396520172

4 Lam Binh Grain Rice 
Wine 3 star

- Scale of area: Rice production area is 
10 hectares following organic 
standards; Self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area
- Using from 20 to 30 tons of rice/year 
to produce wine products: produce 
from 9,000 to 10,000 liters of 

Sung Khien Organic Agricultural 
Forestry Co-operative 
Phieng Luong village, Binh An 
commune, Lam Binh district 

Ma Van Sung 0359156493

5 Lam Binh Jiaogulan 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: 8 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

LIST OF OCOP PRODUCTS IN TUYEN QUANG 

No. Products
Producer's Information  

Ma Thi Hoa 0359322301

Scale of area, ProductionRank-
ing
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24
Viet Dung Sinh Long 
Two-Leaves-One-Bud 
Shan Tea

3 star

- Scale of area: 1,100 hectares.
- Production of fresh bud tea: > 1,500 
kg/year.
- Production of dry tea: > 700 kg/year.

Tuyen Quang Viet Dung 
Company, Ltd. 
Group 9, Na Hang Town, Na Hang 
District 

Dang Van Dung 0979062622

25 Trung Phong Na Hang 
Corn Wine 3 star

- Scale of area: the rice production 
area is 10 hectares following organic 
standards; self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area.
- Using 20-25 tons of corn 
kernels/year to produce wine products; 
produce from 10,000 to 13,000 liters 
of corn wine/year.

Trung Phong Company, Ltd. 
Group 2, Na Hang Town, Na Hang 
District Ha Van Phong 0978214567

26 Da Vi Desiccated Rice 
Vermicelli 3 star

- Scale of area: 92 hectares for 
growing Bao Thai rice
- Production: > 45,000 kg/year.

Da Vi Agricultural Co-operative 
Phai Kham Village, Da Vi 
Commune, Na Hang District 

Ma Thi Thoa 0972133631

27 Butchered Hemibagrus 
Fish 3 star

- Scale: 50 fish cages, fishes are raised 
in the lake of Tuyen Quang 
Hydropower Plant following VietGAP 
standards.

28 Filleted Hemibagrus 3 star - Production: > 10,000 kg/year.

29 Bread Crumb Fried 
Hemibagrus Fish 4 star - Production: > 2,000 kg/year.

30 Grilled Hemibagrus 
Fish 4 star - Production: > 3,000 kg of 

hemibagrus fish/year and > 300 kg of 

31
Thuc Man, Son Phu 
Corn Wine With Yeast 
From Leaves 

3 star

- Scale of area: Corn production area 
more than 20 hectares following 
organic standards; Self-produced leaf 
yeast from natural leaves in the area.
- Using 30-40 tons of corn 
kernels/year for making wine 
products: produce from 10,000 to 

Cooperative group for making 
wine and raising pigs 
Lan village, Son Phu commune, 
Na Hang district 

Ma Van Thuc 0372837295

Tran Thi Nga 0912187487

Nhat Nam Aquaculture Limited 
Company 
Group 2, Thac Mo area, Na Hang 
town, Na Hang district 

Unit's Information Representative Phone 
Number

1 Khau Mut Shan Tea 3 star
- Scale of area: 247 ha, harvest 04 
batches/year
- Production of fresh tea: 25,000 

Dong Tien Cooperative
Tan Lap village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district

Phuong Quy Chu 0979190675

2 Nam Dip Homestay 
Service  3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
 Nam Dip village, Lang Can 
commune, Lam Binh district

Nguyen Van Viet 0975887545

3 Na Muong Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stiit houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
Na Muong village, Khuon Ha 
commune, Lam Binh district Quan Van Tuy 0396520172

4 Lam Binh Grain Rice 
Wine 3 star

- Scale of area: Rice production area is 
10 hectares following organic 
standards; Self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area
- Using from 20 to 30 tons of rice/year 
to produce wine products: produce 
from 9,000 to 10,000 liters of 

Sung Khien Organic Agricultural 
Forestry Co-operative 
Phieng Luong village, Binh An 
commune, Lam Binh district 

Ma Van Sung 0359156493

5 Lam Binh Jiaogulan 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: 8 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

LIST OF OCOP PRODUCTS IN TUYEN QUANG 

No. Products
Producer's Information  

Ma Thi Hoa 0359322301

Scale of area, ProductionRank-
ing

32 Na Hang Corn Wine 3 star

- Scale of area: Corn production area 
more than 20 hectares following 
organic standards; Self-produced leaf 
yeast from natural leaves in the area.
- Using from 30 - 50 tons of corn 
kernels/year for making wine 
products: produce from 10,000 to 
15,000 liters of corn wine/year.

Kim Long Agricultural and 
Service Co-operative
Nam Duong village, Sinh Long 
commune, Na Hang district

Ma Cong Duy 0968135329

33 Aromatic Winter Melon 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: > 10 tons/year.

34 Cabbage 3 star - Scale of area: 3.0 hectares
- Production: > 10 tons/year.

35 Khau Trang Pear 3 star - Scale of area: 25.0 hectares
- Production: > 80 tons/year

36 Khau Lang Sticky Rice 3 star - Scale of area: 15 hectares
- Production: 10,000 kg/year"

Thuong Nong Agricultural Co-
operative
Thuong Nong Commune, Na Hang 
District

Hoang Van Nui 0978719361

37 Black Hill Chicken 3 star - Scale of area: 1000 pieces (chicken)
- Production: 1,700 kg/year

38 Nang Kha Hill Chicken 3 star - Scale of area: 10.000 pieces
(chicken)

39 Manh Me Braised Fish 3 star - Production: 6,200 kg/year.

Mr. Nguyen Van Manh's business 
household  
Khuon Hang village, Hoa Phu 
commune, Chiem Hoa district

Nguyen Van Manh 039286789

40 Pa Then - Linh Phu Tea 3 star

- Scale of area: 23 hectares
- Production of fresh tea: > 20,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 2,000 

Pa Then Linh Phu Tea Co-
operative 
Khuoi Hop village, Linh Phu 
commune, Chiem Hoa district 

Ha Ngoc Tho 0985420018

41 Pa Then Young-Leaf-
Tea 3 star

- Scale of area: 23 hectares
- Production of fresh tea: > 5,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 1,000 

Pa Then Linh Phu Tea Co-
operative 
Khuoi Hop village, Linh Phu 
commune, Chiem Hoa district

Ha Ngoc Tho 0985420019

Dang Duc Hau 0968151246

Phan Thanh Ngọc 0984458792

Nang Kha Youth Agricultural Co-
operative
Nang Kha Commune, Na Hang 
District

Tan Hop Agricultural Co-
operative, Hong Thai Commune 
Khau Trang village, Hong Thai 
commune, Na Hang district 

32 Na Hang Corn Wine 3 star

- Scale of area: Corn production area 
more than 20 hectares following 
organic standards; Self-produced leaf 
yeast from natural leaves in the area.
- Using from 30 - 50 tons of corn 
kernels/year for making wine 
products: produce from 10,000 to 
15,000 liters of corn wine/year.

Kim Long Agricultural and 
Service Co-operative
Nam Duong village, Sinh Long 
commune, Na Hang district

Ma Cong Duy 0968135329

33 Aromatic Winter Melon 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: > 10 tons/year.

34 Cabbage 3 star - Scale of area: 3.0 hectares
- Production: > 10 tons/year.

35 Khau Trang Pear 3 star - Scale of area: 25.0 hectares
- Production: > 80 tons/year

36 Khau Lang Sticky Rice 3 star - Scale of area: 15 hectares
- Production: 10,000 kg/year"

Thuong Nong Agricultural Co-
operative
Thuong Nong Commune, Na Hang 
District

Hoang Van Nui 0978719361

37 Black Hill Chicken 3 star - Scale of area: 1000 pieces (chicken)
- Production: 1,700 kg/year

38 Nang Kha Hill Chicken 3 star - Scale of area: 10.000 pieces
(chicken)

39 Manh Me Braised Fish 3 star - Production: 6,200 kg/year.

Mr. Nguyen Van Manh's business 
household  
Khuon Hang village, Hoa Phu 
commune, Chiem Hoa district

Nguyen Van Manh 039286789

40 Pa Then - Linh Phu Tea 3 star

- Scale of area: 23 hectares
- Production of fresh tea: > 20,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 2,000 

Pa Then Linh Phu Tea Co-
operative 
Khuoi Hop village, Linh Phu 
commune, Chiem Hoa district 

Ha Ngoc Tho 0985420018

41 Pa Then Young-Leaf-
Tea 3 star

- Scale of area: 23 hectares
- Production of fresh tea: > 5,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 1,000 

Pa Then Linh Phu Tea Co-
operative 
Khuoi Hop village, Linh Phu 
commune, Chiem Hoa district

Ha Ngoc Tho 0985420019

Dang Duc Hau 0968151246

Phan Thanh Ngọc 0984458792

Nang Kha Youth Agricultural Co-
operative
Nang Kha Commune, Na Hang 
District

Tan Hop Agricultural Co-
operative, Hong Thai Commune 
Khau Trang village, Hong Thai 
commune, Na Hang district 

42
Double-Processed Rice 
Alcohol Namely Mr. 
Chap 

3 star

- Scale of area: Glutinous rice 
produced locally; Self-produced leaf 
yeast from natural leaves in the area.
- Using from > 20 tons of sticky 
rice/year to making wine products: 
produce from 16,000 - 18,000 liters of 
wine/year.

Dao Xuan Chap Business  
Vinh Tien Group, Vinh Loc Town, 
Chiem Hoa District

Dao Xuan Chap 0369658858

43 Trung Ha Orange 4 star - Scale of area: 400 hectares
- Production: 18,000 tons/year.

Trung Ha Agricutural Forestry Co-
operative
Na Lua village, Trung Ha 
commune, Chiem Hoa district

Chu Thanh The 0368684529

44 Ha Lang Orange 3 star - Scale of area: 150 hectares
- Production: 600 tons/year.

Ha Lang Agricutural Forestry Co-
operative
Na Khan village, Ha Lang 
commune, Chiem Hoa district

Ma Van Dien 0974579708

45 Hung My Buffalo Meat  4 star

- Scale of area: buffaloes raised 
following biosecurity process: 250 
pieces/year
- Meat production: >30,000 kg/year.

Thanh Cong Agricutural and 
Service Co-operative 
Dinh village, Hung My commune, 
Chiem Hoa district 

Luong Hai Tuyen 0972219023

46 Kim Binh Banana Wine 3 star

- Scale of area: Banana production 
area is 300 hectares; Output more than 
22,000 kg, self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area.
- Production: produce from 10,000 to 
13,000 liters of wine/year.

Kim Binh Agriculture and Forestry 
Co-operative
Kim Quan village, Kim Binh 
commune, Chiem Hoa district

Cao Van Phuc 0965642888

47 Chiem Hoa Black-Pearl 
Cakes 4 star

- Ingredients: Hemp leaves, glutinous 
rice flour, green beans, sugar, coconut.
- Products: > 100,000 pairs/year, cakes 
are wrapped in banana leaves, packed 
in pairs or put in a bag.

Dong Loc Agriculture and 
Forestry Co-operative 
Vinh Loc town, Chiem Hoa 
district 

Hoang Thi Thao 0378512888

48 Chiem Hoa Groundnuts 
With Shell 3 star Phuc Son Agriculture and Forestry 

Co-operative
Phia Lai village, Phuc Son 
commune, Chiem Hoa district

Ma Phuc Giai 0973205818

- Scale of area: > 700 hectares, output 
of fresh groundnuts over 2,200 
tons/year 
- Production of dried groundnuts: 20-
25 tons/year

Unit's Information Representative Phone 
Number

1 Khau Mut Shan Tea 3 star
- Scale of area: 247 ha, harvest 04 
batches/year
- Production of fresh tea: 25,000 

Dong Tien Cooperative
Tan Lap village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district

Phuong Quy Chu 0979190675

2 Nam Dip Homestay 
Service  3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
 Nam Dip village, Lang Can 
commune, Lam Binh district

Nguyen Van Viet 0975887545

3 Na Muong Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stiit houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
Na Muong village, Khuon Ha 
commune, Lam Binh district Quan Van Tuy 0396520172

4 Lam Binh Grain Rice 
Wine 3 star

- Scale of area: Rice production area is 
10 hectares following organic 
standards; Self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area
- Using from 20 to 30 tons of rice/year 
to produce wine products: produce 
from 9,000 to 10,000 liters of 

Sung Khien Organic Agricultural 
Forestry Co-operative 
Phieng Luong village, Binh An 
commune, Lam Binh district 

Ma Van Sung 0359156493

5 Lam Binh Jiaogulan 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: 8 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

LIST OF OCOP PRODUCTS IN TUYEN QUANG 

No. Products
Producer's Information  

Ma Thi Hoa 0359322301

Scale of area, ProductionRank-
ing
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Unit's Information Representative Phone 
Number

1 Khau Mut Shan Tea 3 star
- Scale of area: 247 ha, harvest 04 
batches/year
- Production of fresh tea: 25,000 

Dong Tien Cooperative
Tan Lap village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district

Phuong Quy Chu 0979190675

2 Nam Dip Homestay 
Service  3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
 Nam Dip village, Lang Can 
commune, Lam Binh district

Nguyen Van Viet 0975887545

3 Na Muong Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stiit houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
Na Muong village, Khuon Ha 
commune, Lam Binh district Quan Van Tuy 0396520172

4 Lam Binh Grain Rice 
Wine 3 star

- Scale of area: Rice production area is 
10 hectares following organic 
standards; Self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area
- Using from 20 to 30 tons of rice/year 
to produce wine products: produce 
from 9,000 to 10,000 liters of 

Sung Khien Organic Agricultural 
Forestry Co-operative 
Phieng Luong village, Binh An 
commune, Lam Binh district 

Ma Van Sung 0359156493

5 Lam Binh Jiaogulan 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: 8 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

LIST OF OCOP PRODUCTS IN TUYEN QUANG 

No. Products
Producer's Information  

Ma Thi Hoa 0359322301

Scale of area, ProductionRank-
ing

49 Chiem Hoa Groundnuts 4 star

50 Yen Nguyen Chien Fish 3 star

- Scale of area: 14 fish cages, fishes 
are raised in the lake of Tuyen Quang 
Hydroelectricity.
- Production: > 8,000 kg/year.

51 Yen Nguyen Quat Fish 3 star - Production: > 8,000 kg/year.

52 Yen Nguyen Bong Fish 3 star - Production: > 6,000 kg/year.

53 Nhan Son Tea 3 star - Scale of material area: 23.7 hectares
- Production: 30 tons/year

Ha Dong Nhan Ly Tea Co-
operative 
Nhan Ly Commune, Chiem Hoa 
District 

Nguyen Thi Tuoi 0383.793.697

54 Tien Quang Dried 
Buffalo Meat 3 star

- Production scale: 90 kg of dried
meat/month
- Production: 1,000 kg/year

Tien Quang Agricultural Service 
Co-operative
Vinh Quang commune, Chiem 
Hoa district

Le Van Thu 0984592902

55 Chiem Hoa Green 
Black Bean Tea Bag 4 star - Scale of area: 30 hectares

- Production: 46,000 boxes/year

Hong Phat Organic Agriculture Co-
operative
Tri Phu Commune, Chiem Hoa 
District

Pham Thi Hong 0975.274.998

56 Yen Lap Hemibagrus 
Fish 3 star - Scale of area: 68 fish cages

- Production: 8,000 kg/year

Yen Lap Aquaculture Co-
operative 
Yen Lap Commune, Chiem Hoa 
District 

Ha Van Cuong 0368.366.253

57 Hung My Dried Buffalo 
Meat 4 star - Production scale: 3,000 kg/year

- Production: 3,000 kg/year

Thanh Cong Agricultural Service 
Co-operative 
Hung My commune, Chiem Hoa 
district 

Luong Hai Tuyen 0972.219.023

58 Ham Yen Oranges 3 star
- Scale of area: > 700 hectares, crops 
are planted following VietGAP 
standards

Ham Yen Orange Corporation 
Village 1 Minh Phu, Yen Phu 
Commune, Ham Yen District 

Doan Xuan An 0977331200

Nguyen Van Thiet 0389662665

Phuc Son Agriculture and Forestry 
Co-operative
Phia Lai village, Phuc Son 
commune, Chiem Hoa district

Ma Phuc Giai 0973205818

- Scale of area: > 700 hectares, output 
of fresh groundnuts over 2,200 
tons/year 
- Production of dried groundnuts: 20-
25 tons/year

Yen Nguyen Aquaculture Co-
operative  
Hop Long 2 village, Yen Nguyen 
commune, Chiem Hoa district 

49 Chiem Hoa Groundnuts 4 star

50 Yen Nguyen Chien Fish 3 star

- Scale of area: 14 fish cages, fishes 
are raised in the lake of Tuyen Quang 
Hydroelectricity.
- Production: > 8,000 kg/year.

51 Yen Nguyen Quat Fish 3 star - Production: > 8,000 kg/year.

52 Yen Nguyen Bong Fish 3 star - Production: > 6,000 kg/year.

53 Nhan Son Tea 3 star - Scale of material area: 23.7 hectares
- Production: 30 tons/year

Ha Dong Nhan Ly Tea Co-
operative 
Nhan Ly Commune, Chiem Hoa 
District 

Nguyen Thi Tuoi 0383.793.697

54 Tien Quang Dried 
Buffalo Meat 3 star

- Production scale: 90 kg of dried
meat/month
- Production: 1,000 kg/year

Tien Quang Agricultural Service 
Co-operative
Vinh Quang commune, Chiem 
Hoa district

Le Van Thu 0984592902

55 Chiem Hoa Green 
Black Bean Tea Bag 4 star - Scale of area: 30 hectares

- Production: 46,000 boxes/year

Hong Phat Organic Agriculture Co-
operative
Tri Phu Commune, Chiem Hoa 
District

Pham Thi Hong 0975.274.998

56 Yen Lap Hemibagrus 
Fish 3 star - Scale of area: 68 fish cages

- Production: 8,000 kg/year

Yen Lap Aquaculture Co-
operative 
Yen Lap Commune, Chiem Hoa 
District 

Ha Van Cuong 0368.366.253

57 Hung My Dried Buffalo 
Meat 4 star - Production scale: 3,000 kg/year

- Production: 3,000 kg/year

Thanh Cong Agricultural Service 
Co-operative 
Hung My commune, Chiem Hoa 
district 

Luong Hai Tuyen 0972.219.023

58 Ham Yen Oranges 3 star
- Scale of area: > 700 hectares, crops 
are planted following VietGAP 
standards

Ham Yen Orange Corporation 
Village 1 Minh Phu, Yen Phu 
Commune, Ham Yen District 

Doan Xuan An 0977331200

Nguyen Van Thiet 0389662665

Phuc Son Agriculture and Forestry 
Co-operative
Phia Lai village, Phuc Son 
commune, Chiem Hoa district

Ma Phuc Giai 0973205818

- Scale of area: > 700 hectares, output 
of fresh groundnuts over 2,200 
tons/year 
- Production of dried groundnuts: 20-
25 tons/year

Yen Nguyen Aquaculture Co-
operative  
Hop Long 2 village, Yen Nguyen 
commune, Chiem Hoa district 

59 Dien Pomelos In Duc 
Ninh 3 star

- Scale of area: > 40 hectares, crops 
are planted following VietGAP 
standards
- Production: >250 tons/year.

Duc Ninh Safe Vegetable 
Cooperative 
Dong Danh village, Duc Ninh 
commune, Ham Yen district 

Nguyen Viet 
Phong 0986995677

60 Tan Thai Duong 168 
Tea 3 star

- Scale of area: 30 hectares
- Production of fresh tea: > 130,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 25,000 
kg/year.

61 Tan Thai Duong 168 
Young-Bud-Tea 3 star

- Production of fresh tea: > 20,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 2,000 

62 Bat Village Green Tea 3 star

- Scale of area: 20 hectares
- Production of fresh tea: > 150,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 25,000 
kg/year.

Lang Bat Tea Cooperative
Hamlet 3, Bat Village, Tan Thanh 
Commune, Ham Yen District 

Pham Van Luan 0389195633

63 Minh Huong Fat Ducks 3 star - Production: > 9,000 kg/year.
Minh Huong Duck Cooperative 
Dong Co village, Binh Xa 
commune, Ham Yen district 

Nong Thi Lich 0975858888

64 Mr. Thang’s Forged 
Knife 3 star

- Scale of raw material: 21,000 steel
billets.
- Production: 21,000 pieces/year

Business household of Mr. Dinh 
Lenh Duc 
Duc Ninh Commune, Ham Yen 
District 

Dinh Lenh Duc 0984724875

65 Minh Huong Specialty 
Rice 3 star - Scale of raw material: 150 tons

- Production: 80 tons/year

Minh Huong Duck Co-operative 
Binh Xa Commune, Ham Yen 
District

Nong Thi Lich 0975.888.219

66 Minh Huong Duck Egg 3 star - Scale of area: 1,500 pieces (ducks)
- Production: 100,000 eggs/year

Ham Yen Duck Co-operative
Minh Huong Commune, Ham Yen 
District

Pham Thi Van 0339.273.345

Ban Van Duong 0969673355
Tan Thai 168 Tea Co-operative 
Village 2 Tan Yen, Tan Thanh 
Commune, Ham Yen District 

Unit's Information Representative Phone 
Number

1 Khau Mut Shan Tea 3 star
- Scale of area: 247 ha, harvest 04 
batches/year
- Production of fresh tea: 25,000 

Dong Tien Cooperative
Tan Lap village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district

Phuong Quy Chu 0979190675

2 Nam Dip Homestay 
Service  3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
 Nam Dip village, Lang Can 
commune, Lam Binh district

Nguyen Van Viet 0975887545

3 Na Muong Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stiit houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
Na Muong village, Khuon Ha 
commune, Lam Binh district Quan Van Tuy 0396520172

4 Lam Binh Grain Rice 
Wine 3 star

- Scale of area: Rice production area is 
10 hectares following organic 
standards; Self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area
- Using from 20 to 30 tons of rice/year 
to produce wine products: produce 
from 9,000 to 10,000 liters of 

Sung Khien Organic Agricultural 
Forestry Co-operative 
Phieng Luong village, Binh An 
commune, Lam Binh district 

Ma Van Sung 0359156493

5 Lam Binh Jiaogulan 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: 8 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

LIST OF OCOP PRODUCTS IN TUYEN QUANG 

No. Products
Producer's Information  

Ma Thi Hoa 0359322301

Scale of area, ProductionRank-
ing

42
Double-Processed Rice 
Alcohol Namely Mr. 
Chap 

3 star

- Scale of area: Glutinous rice 
produced locally; Self-produced leaf 
yeast from natural leaves in the area.
- Using from > 20 tons of sticky 
rice/year to making wine products: 
produce from 16,000 - 18,000 liters of 
wine/year.

Dao Xuan Chap Business  
Vinh Tien Group, Vinh Loc Town, 
Chiem Hoa District

Dao Xuan Chap 0369658858

43 Trung Ha Orange 4 star - Scale of area: 400 hectares
- Production: 18,000 tons/year.

Trung Ha Agricutural Forestry Co-
operative
Na Lua village, Trung Ha 
commune, Chiem Hoa district

Chu Thanh The 0368684529

44 Ha Lang Orange 3 star - Scale of area: 150 hectares
- Production: 600 tons/year.

Ha Lang Agricutural Forestry Co-
operative
Na Khan village, Ha Lang 
commune, Chiem Hoa district

Ma Van Dien 0974579708

45 Hung My Buffalo Meat  4 star

- Scale of area: buffaloes raised 
following biosecurity process: 250 
pieces/year
- Meat production: >30,000 kg/year.

Thanh Cong Agricutural and 
Service Co-operative 
Dinh village, Hung My commune, 
Chiem Hoa district 

Luong Hai Tuyen 0972219023

46 Kim Binh Banana Wine 3 star

- Scale of area: Banana production 
area is 300 hectares; Output more than 
22,000 kg, self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area.
- Production: produce from 10,000 to 
13,000 liters of wine/year.

Kim Binh Agriculture and Forestry 
Co-operative
Kim Quan village, Kim Binh 
commune, Chiem Hoa district

Cao Van Phuc 0965642888

47 Chiem Hoa Black-Pearl 
Cakes 4 star

- Ingredients: Hemp leaves, glutinous 
rice flour, green beans, sugar, coconut.
- Products: > 100,000 pairs/year, cakes 
are wrapped in banana leaves, packed 
in pairs or put in a bag.

Dong Loc Agriculture and 
Forestry Co-operative 
Vinh Loc town, Chiem Hoa 
district 

Hoang Thi Thao 0378512888

48 Chiem Hoa Groundnuts 
With Shell 3 star Phuc Son Agriculture and Forestry 

Co-operative
Phia Lai village, Phuc Son 
commune, Chiem Hoa district

Ma Phuc Giai 0973205818

- Scale of area: > 700 hectares, output 
of fresh groundnuts over 2,200 
tons/year 
- Production of dried groundnuts: 20-
25 tons/year
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67 Ngoc Thuy Green Tea 4 star

- Scale of area: 50 hectares, tea is 
produced on 80% of the area 
following VietGAP standards,  they 
also linked with neighboring raw 
materials.
- Production of fresh tea: > 34,000 
kg/year.

68 Ngoc Thuy Tea 4 star
- Production of fresh tea: > 12,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 2,400 

69 Ngoc Thuy Young Bud 
Green Tea 4 star

- Production of fresh tea: > 20,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 4,000 

70
Ngoc Thuy Two-
Leaves-One-Bud Green 
Tea 

4 star
- Production of fresh tea: > 20,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 4,000 

71 Phu Lam Green Tea 3 star

- Scale of area: 30 hectares, tea is 
produced on 80% of the area 
following VietGAP standards, they are 
also linked with neighboring raw 
materials.
- Production of fresh tea: > 23,000 
kg/year.

72 Phu Lam Two-Leaf-
One-Bud Green Tea 3 star

- Production of fresh tea: > 15,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 3,000 

73 Phu Lam Newborn-
Leaf Green Tea 3 star

- Production of fresh tea: > 10,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 2,000 

74 Xuan Van Sweet 
Pomelos 3 star

- Scale of area: 800 hectares; 13 
hectares of organic production.
- Production of organic pomelo: 780 
million pieces/year.

Xuan Van Agricutural Forestry Co-
operative
Cho village, Xuan Van commune, 
Yen Son district

Pham Trung Van 0989671495

Su Anh Agriculture Production Co-
operative 
Tan Thanh village, My Bang 
commune, Yen Son district 

Su Anh Agriculture Production Co-
operative 
Tan Thanh village, My Bang 
commune, Yen Son district 

Nguyen Cong Su 0914287527

Nguyen Cong Su 0914287529

Unit's Information Representative Phone 
Number

1 Khau Mut Shan Tea 3 star
- Scale of area: 247 ha, harvest 04 
batches/year
- Production of fresh tea: 25,000 

Dong Tien Cooperative
Tan Lap village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district

Phuong Quy Chu 0979190675

2 Nam Dip Homestay 
Service  3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
 Nam Dip village, Lang Can 
commune, Lam Binh district

Nguyen Van Viet 0975887545

3 Na Muong Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stiit houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
Na Muong village, Khuon Ha 
commune, Lam Binh district Quan Van Tuy 0396520172

4 Lam Binh Grain Rice 
Wine 3 star

- Scale of area: Rice production area is 
10 hectares following organic 
standards; Self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area
- Using from 20 to 30 tons of rice/year 
to produce wine products: produce 
from 9,000 to 10,000 liters of 

Sung Khien Organic Agricultural 
Forestry Co-operative 
Phieng Luong village, Binh An 
commune, Lam Binh district 

Ma Van Sung 0359156493

5 Lam Binh Jiaogulan 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: 8 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

LIST OF OCOP PRODUCTS IN TUYEN QUANG 

No. Products
Producer's Information  

Ma Thi Hoa 0359322301

Scale of area, ProductionRank-
ing

75 Phuc Ninh Sweet 
Pomelos 3 star

- Scale of area: 200 hectares of 
production following VietGAP 
standards.
- Production: 200,000 pieces/year.

Phuc Ninh Agricutural Forestry Co-
operative 
Khuon Thong village, Phuc Ninh 
commune, Yen Son district 

Nguyen Bach Hai 0971238669

76 Phuc Ninh Sweet 
Orange 3 star

- Scale of area: > 100 hectares for 
organic production following 
VietGAP standards
- Production of sweet oranges: >30 
tons/year.

Phuc Ninh Organic Fruit 
Cooperative 
Yen So village, Phuc Ninh 
commune, Yen Son district

Ta Huu Quang 0364551988

77 Tien Thanh Dried 
Buffalo Meat 4 star

- Production of fresh buffalo meat: > 
40,000 kg/year
- Production of dried buffalo meat: > 
10,000 kg.

Tien Thanh Hi-tech Agriculture 
Co-operative
Yen My village, Hoang Khai 
commune, Yen Son district

Hoang Van Oanh 0888319888

78 Cuong Dat Dried 
Bamboo Shoot 3 star

- Scale of area: > 300 hectares
- Production of fresh bamboo shoots: 
70 - 80 tons/year
- Production of dried bamboo shoots: 
6-8 tons/year.

Cuong Dat Co-operative
Cuong Dat village, Tan Long 
commune, Yen Son district

Nguyen Van 
Thuong 0969729153

79 Tan Tien Dried 
Bamboo Shoot 3 star

- Scale of area: > 200 hectares
- Production of fresh bamboo shoots: 
>150 tons/year
- Production of dried bamboo shoots: 
>8 tons/year.

Tan Tien Agro-Forestry 
Production Service Co-operative 
Village 5, Tan Tien Commune, 
Yen Son District

Ha Van Ket 0363001699

80 Binh Ca Wild Honey 3 star

81 Binh Ca Longan Honey 3 star

82 Ngoc Thuy Tea in Kim 
Quan Commune 4 star - Scale of area: 3.5 hectares

- Production: 4,600 kg/year

Kim Quan Production and 
Processing Tea Cooperative
Kim Quan Commune, Yen Son 
District

Bang Minh Hanh 0388 630 477

0369705861Trinh Duy Hung
- Scale of area: 1,500 package of bees.
- Production of honey: > 150,000 
liters/year.

Hung Hau Agricultural Service Co-
operative 
Village 6, Thai Binh Commune, 
Yen Son District

83 Da Xanh Pomelo in Tu 
Quan Commune 3 star - Scale of area: 3.5 hectares

- Production: 4,500 pieces/year

Dong Tam Agricultural Service 
Co-operative 
Tu District Commune, Yen Son 
District

Truong Van Minh 0354 827 538

84 Pear Guava in Tu Quan 
Commune 3 star - Scale of area: 10 hectares

- Production: 30,000 kg/year

Dong Tam Agricultural Service 
Co-operative 
Tu District Commune, Yen Son 
District

Truong Van Minh 0354 827 538

85 Tien Phong Da Xanh 
Pomelo 3 star - Scale of material area: 4.0 hectares

- Production: 40,000 pieces/year

Tien Phong Agricultural Co-
operative 
Kien Thiet Commune, Yen Son 
District

Nguyen Cong 
Tham 0332 118 688 

86 Xuan Van Sweet 
Pomelo 3 star - Scale of area: 10 hectares

- Production: 80,000 pieces/year

Xuan Van Agricultural Service & 
Medical Co-operative  
Xuan Van Commune, Yen Son 
District

Hoang Xuan 
Truong 0967 356 371

87 Thang Quan Orange 3 star - Scale of area: 100 hectares
- Production: 135,000 kg/year

Quoc Quan Agricultural Co-
operative 
Yen Son town, Yen Son district 

Tran Quoc Quan 0987 631 188

88 Trung Truc Sweet 
Pomelo 3 star - Scale of area: 15 hectares

- Production: 90,000 pieces/year

Trung Truc Agricultural Co-
operative 
Trung Truc Commune, Yen Son 
District

Nguyen Van Sau 0835 398 358

89 Bat Tien Khe Dang Tea 3 star - Scale of area: 4 hectares
- Production: 5,000 kg/year

90 Nui Soi Khe Dang 
Green Tea 3 star - Scale of area: 10 hectares

- Production: 13,000 kg/year

91 Moc Huong Tea 4 star - Scale of area: 5.2 hectares
- Production: 7,000 kg/year

Duy Phat Production & Trading 
Limited Company 
My Bang Commune, Yen Son 
District 

Trinh Xuan Thanh 0977 676 799

Dang Van Luong 0339 627 845
Khe Dang Bat Tien Tea Co-
operative 
Tu Quan Commune, Yen Son 
District

Unit's Information Representative Phone 
Number

1 Khau Mut Shan Tea 3 star
- Scale of area: 247 ha, harvest 04 
batches/year
- Production of fresh tea: 25,000 

Dong Tien Cooperative
Tan Lap village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district

Phuong Quy Chu 0979190675

2 Nam Dip Homestay 
Service  3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
 Nam Dip village, Lang Can 
commune, Lam Binh district

Nguyen Van Viet 0975887545

3 Na Muong Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stiit houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
Na Muong village, Khuon Ha 
commune, Lam Binh district Quan Van Tuy 0396520172

4 Lam Binh Grain Rice 
Wine 3 star

- Scale of area: Rice production area is 
10 hectares following organic 
standards; Self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area
- Using from 20 to 30 tons of rice/year 
to produce wine products: produce 
from 9,000 to 10,000 liters of 

Sung Khien Organic Agricultural 
Forestry Co-operative 
Phieng Luong village, Binh An 
commune, Lam Binh district 

Ma Van Sung 0359156493

5 Lam Binh Jiaogulan 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: 8 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

LIST OF OCOP PRODUCTS IN TUYEN QUANG 

No. Products
Producer's Information  

Ma Thi Hoa 0359322301

Scale of area, ProductionRank-
ing

59 Dien Pomelos In Duc 
Ninh 3 star

- Scale of area: > 40 hectares, crops 
are planted following VietGAP 
standards
- Production: >250 tons/year.

Duc Ninh Safe Vegetable 
Cooperative 
Dong Danh village, Duc Ninh 
commune, Ham Yen district 

Nguyen Viet 
Phong 0986995677

60 Tan Thai Duong 168 
Tea 3 star

- Scale of area: 30 hectares
- Production of fresh tea: > 130,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 25,000 
kg/year.

61 Tan Thai Duong 168 
Young-Bud-Tea 3 star

- Production of fresh tea: > 20,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 2,000 

62 Bat Village Green Tea 3 star

- Scale of area: 20 hectares
- Production of fresh tea: > 150,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 25,000 
kg/year.

Lang Bat Tea Cooperative
Hamlet 3, Bat Village, Tan Thanh 
Commune, Ham Yen District 

Pham Van Luan 0389195633

63 Minh Huong Fat Ducks 3 star - Production: > 9,000 kg/year.
Minh Huong Duck Cooperative 
Dong Co village, Binh Xa 
commune, Ham Yen district 

Nong Thi Lich 0975858888

64 Mr. Thang’s Forged 
Knife 3 star

- Scale of raw material: 21,000 steel
billets.
- Production: 21,000 pieces/year

Business household of Mr. Dinh 
Lenh Duc 
Duc Ninh Commune, Ham Yen 
District 

Dinh Lenh Duc 0984724875

65 Minh Huong Specialty 
Rice 3 star - Scale of raw material: 150 tons

- Production: 80 tons/year

Minh Huong Duck Co-operative 
Binh Xa Commune, Ham Yen 
District

Nong Thi Lich 0975.888.219

66 Minh Huong Duck Egg 3 star - Scale of area: 1,500 pieces (ducks)
- Production: 100,000 eggs/year

Ham Yen Duck Co-operative
Minh Huong Commune, Ham Yen 
District

Pham Thi Van 0339.273.345

Ban Van Duong 0969673355
Tan Thai 168 Tea Co-operative 
Village 2 Tan Yen, Tan Thanh 
Commune, Ham Yen District 
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83 Da Xanh Pomelo in Tu 
Quan Commune 3 star - Scale of area: 3.5 hectares

- Production: 4,500 pieces/year

Dong Tam Agricultural Service 
Co-operative 
Tu District Commune, Yen Son 
District

Truong Van Minh 0354 827 538

84 Pear Guava in Tu Quan 
Commune 3 star - Scale of area: 10 hectares

- Production: 30,000 kg/year

Dong Tam Agricultural Service 
Co-operative 
Tu District Commune, Yen Son 
District

Truong Van Minh 0354 827 538

85 Tien Phong Da Xanh 
Pomelo 3 star - Scale of material area: 4.0 hectares

- Production: 40,000 pieces/year

Tien Phong Agricultural Co-
operative 
Kien Thiet Commune, Yen Son 
District

Nguyen Cong 
Tham 0332 118 688 

86 Xuan Van Sweet 
Pomelo 3 star - Scale of area: 10 hectares

- Production: 80,000 pieces/year

Xuan Van Agricultural Service & 
Medical Co-operative  
Xuan Van Commune, Yen Son 
District

Hoang Xuan 
Truong 0967 356 371

87 Thang Quan Orange 3 star - Scale of area: 100 hectares
- Production: 135,000 kg/year

Quoc Quan Agricultural Co-
operative 
Yen Son town, Yen Son district 

Tran Quoc Quan 0987 631 188

88 Trung Truc Sweet 
Pomelo 3 star - Scale of area: 15 hectares

- Production: 90,000 pieces/year

Trung Truc Agricultural Co-
operative 
Trung Truc Commune, Yen Son 
District

Nguyen Van Sau 0835 398 358

89 Bat Tien Khe Dang Tea 3 star - Scale of area: 4 hectares
- Production: 5,000 kg/year

90 Nui Soi Khe Dang 
Green Tea 3 star - Scale of area: 10 hectares

- Production: 13,000 kg/year

91 Moc Huong Tea 4 star - Scale of area: 5.2 hectares
- Production: 7,000 kg/year

Duy Phat Production & Trading 
Limited Company 
My Bang Commune, Yen Son 
District 

Trinh Xuan Thanh 0977 676 799

Dang Van Luong 0339 627 845
Khe Dang Bat Tien Tea Co-
operative 
Tu Quan Commune, Yen Son 
District

Unit's Information Representative Phone 
Number

1 Khau Mut Shan Tea 3 star
- Scale of area: 247 ha, harvest 04 
batches/year
- Production of fresh tea: 25,000 

Dong Tien Cooperative
Tan Lap village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district

Phuong Quy Chu 0979190675

2 Nam Dip Homestay 
Service  3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
 Nam Dip village, Lang Can 
commune, Lam Binh district

Nguyen Van Viet 0975887545

3 Na Muong Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stiit houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
Na Muong village, Khuon Ha 
commune, Lam Binh district Quan Van Tuy 0396520172

4 Lam Binh Grain Rice 
Wine 3 star

- Scale of area: Rice production area is 
10 hectares following organic 
standards; Self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area
- Using from 20 to 30 tons of rice/year 
to produce wine products: produce 
from 9,000 to 10,000 liters of 

Sung Khien Organic Agricultural 
Forestry Co-operative 
Phieng Luong village, Binh An 
commune, Lam Binh district 

Ma Van Sung 0359156493

5 Lam Binh Jiaogulan 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: 8 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

LIST OF OCOP PRODUCTS IN TUYEN QUANG 

No. Products
Producer's Information  

Ma Thi Hoa 0359322301

Scale of area, ProductionRank-
ing

92 Nui May Fresh Goat 3 star - Scale of area: 1,000 pieces.
- Production: 30,000 kg/year

Nui May Safe Agricultural Co-
operative
Thai Binh commune, Yen Son 
district

Hoang Thi Thoa 0934 302 413

93 Trung Long Green Tea 3 star

- Scale of area: > 20 hectares, 
following VietGAP standards.
- Production of fresh tea: > 15,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 8,000 

94 Trung Long Organic 
Green Tea 4 star

- Scale of area: >4 hectares, following 
organic standards.
- Production of fresh tea: > 10,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 5,000 

95 Thuc Son Tapioca 
Starch - Son Duong 3 star - Scale of area: > 10 hectares

- Production: 8,000 kg/year.

Tapioca Starch Production 
Cooperative  
Mang Ngot residential group, Son 
Duong town, Son Duong district. 

Tong Van Chau 0986304836

96 Tien Phat Turmeric 
Starch 3 star

- Scale of area: > 5 hectares
- Production of fresh turmeric: > 300 
tons/year.

Mr. Dao Huy Tien's business 
household  
Phu Luong village, Cap Tien 
commune, Son Duong district 

Dao Huy Tien 0978090959

97 Sixty Three Pomelos 3 star

- Scale of area: > 13 hectares, crops 
are planted following VietGAP 
standards
- Production: > 60,000 pieces/year

Chi Thiet Agriculture and Forestry 
Co-operative 
Chi Thiet village, Chi Thiet 
commune, Son Duong district

Nguyen Xuan 
Hang 0366154859

98 Tam Tra Green Tea 4 star

- Scale of area: >150 hectares
- Production of fresh tea: > 150 
tons/year.
- Production of dry tea: > 20 tons/year.

Vinh Tan Tea Production Co-
operative 
Vinh Tan village, Tan Trao 
commune, Son Duong district

Hoang Thanh Tung 0945239239

99 Truong Thinh Peanut 
Oil 4 star

- Production of dried peanuts: > 80 
tons/year
- Production of peanut oil: > 28,000 
liters/year.

Truong Sinh Agro-Forestry 
Cooperative 
Phu Tho 1, Truong Sinh 
Commune, Son Duong District

Dang Xuan Giang 0984981014

0396615999Nguyen Manh 
Thang

Ngan Son Trung Long 
Cooperative 
Trung Long village, Trung Yen 
commune, Son Duong district 

100 Fresh Abalone 
Mushroom 3 star - Production: > 24 tons/year

Binh Yen Safe Mushroom Co-
operative 
Lap Binh village, Binh Yen 
commune, Son Duong district

Luu Van Khuya 0975167586

101 Tuan Beo Deep Fried 
Pork Sausage 3 star - Production: > 5 tons/year.

Mrs. Dinh Thi Bich Thuy's 
business household  
Quyet Tien residential group, Son 
Duong town, Son Duong district 

Dinh Thi Bich 
Thuy 0916166290

102 La Khai Specialty Rice 3 star
- Scale of area:  > 2 hectares for 
organic rice
- Production: 8,000 kg/year.

Minh Thanh Agriculture and 
Forestry Cooperative 
Don village, Minh Thanh 
commune, Son Duong district

Ma Xuan Nhat 0855664665

103 Duc Duong Farm’s 
Baby Cucumber 4 star

- Scale of area: 0.5 hectares of net
house.
- Production: 22,000 kg/year

104 Duc Duong Farm’s 
Melon 4 star

- Scale of area: 0.5 hectares of net
house.
- Production: 45,000 kg/year

105 Hop Hoa Solanum 
Procumbens Tea 4 star - Scale of area: 10 hectares

- Production: 20,000 boxes/year

Hop Hoa Corporation of 
Agricultural and Forestry 
Production Services Co-
operation 
Hop Hoa Commune, Son Duong 
District

Bui Van Hoang 0326838383

106 Son Thuy Khao Cake 4 star - Production: 14,000 kg/year

107 Holy Basil Essential Oil 3 star - Scale of area: 08 hectares
- Production: 400 liters/year

108 Hung Phat Leaf Yeast 
Rice Wine 3 star - Production: 32,000 liters/year

Hung Phat Agricultural 
Cooperative
Tan Thanh Commune, Son Duong 
District

Ha Xuan Hung 0399156028

Nguyen Viet Lam 0983623553

Bui Thi Thuy 0986728698

Son Duong Green Farm Limited 
Company 
Khang Nhat Commune, Son 
Duong District

Son Thinh Agriculture Co-
operative 
Tu Thinh Commune, Son Duong 
District

92 Nui May Fresh Goat 3 star - Scale of area: 1,000 pieces.
- Production: 30,000 kg/year

Nui May Safe Agricultural Co-
operative
Thai Binh commune, Yen Son 
district

Hoang Thi Thoa 0934 302 413

93 Trung Long Green Tea 3 star

- Scale of area: > 20 hectares, 
following VietGAP standards.
- Production of fresh tea: > 15,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 8,000 

94 Trung Long Organic 
Green Tea 4 star

- Scale of area: >4 hectares, following 
organic standards.
- Production of fresh tea: > 10,000 
kg/year.
- Production of dry tea: > 5,000 

95 Thuc Son Tapioca 
Starch - Son Duong 3 star - Scale of area: > 10 hectares

- Production: 8,000 kg/year.

Tapioca Starch Production 
Cooperative  
Mang Ngot residential group, Son 
Duong town, Son Duong district. 

Tong Van Chau 0986304836

96 Tien Phat Turmeric 
Starch 3 star

- Scale of area: > 5 hectares
- Production of fresh turmeric: > 300 
tons/year.

Mr. Dao Huy Tien's business 
household  
Phu Luong village, Cap Tien 
commune, Son Duong district 

Dao Huy Tien 0978090959

97 Sixty Three Pomelos 3 star

- Scale of area: > 13 hectares, crops 
are planted following VietGAP 
standards
- Production: > 60,000 pieces/year

Chi Thiet Agriculture and Forestry 
Co-operative 
Chi Thiet village, Chi Thiet 
commune, Son Duong district

Nguyen Xuan 
Hang 0366154859

98 Tam Tra Green Tea 4 star

- Scale of area: >150 hectares
- Production of fresh tea: > 150 
tons/year.
- Production of dry tea: > 20 tons/year.

Vinh Tan Tea Production Co-
operative 
Vinh Tan village, Tan Trao 
commune, Son Duong district

Hoang Thanh Tung 0945239239

99 Truong Thinh Peanut 
Oil 4 star

- Production of dried peanuts: > 80 
tons/year
- Production of peanut oil: > 28,000 
liters/year.

Truong Sinh Agro-Forestry 
Cooperative 
Phu Tho 1, Truong Sinh 
Commune, Son Duong District

Dang Xuan Giang 0984981014

0396615999Nguyen Manh 
Thang

Ngan Son Trung Long 
Cooperative 
Trung Long village, Trung Yen 
commune, Son Duong district 

Unit's Information Representative Phone 
Number

1 Khau Mut Shan Tea 3 star
- Scale of area: 247 ha, harvest 04 
batches/year
- Production of fresh tea: 25,000 

Dong Tien Cooperative
Tan Lap village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district

Phuong Quy Chu 0979190675

2 Nam Dip Homestay 
Service  3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
 Nam Dip village, Lang Can 
commune, Lam Binh district

Nguyen Van Viet 0975887545

3 Na Muong Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stiit houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
Na Muong village, Khuon Ha 
commune, Lam Binh district Quan Van Tuy 0396520172

4 Lam Binh Grain Rice 
Wine 3 star

- Scale of area: Rice production area is 
10 hectares following organic 
standards; Self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area
- Using from 20 to 30 tons of rice/year 
to produce wine products: produce 
from 9,000 to 10,000 liters of 

Sung Khien Organic Agricultural 
Forestry Co-operative 
Phieng Luong village, Binh An 
commune, Lam Binh district 

Ma Van Sung 0359156493

5 Lam Binh Jiaogulan 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: 8 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

LIST OF OCOP PRODUCTS IN TUYEN QUANG 

No. Products
Producer's Information  

Ma Thi Hoa 0359322301

Scale of area, ProductionRank-
ing
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100 Fresh Abalone 
Mushroom 3 star - Production: > 24 tons/year

Binh Yen Safe Mushroom Co-
operative 
Lap Binh village, Binh Yen 
commune, Son Duong district

Luu Van Khuya 0975167586

101 Tuan Beo Deep Fried 
Pork Sausage 3 star - Production: > 5 tons/year.

Mrs. Dinh Thi Bich Thuy's 
business household  
Quyet Tien residential group, Son 
Duong town, Son Duong district 

Dinh Thi Bich 
Thuy 0916166290

102 La Khai Specialty Rice 3 star
- Scale of area:  > 2 hectares for 
organic rice
- Production: 8,000 kg/year.

Minh Thanh Agriculture and 
Forestry Cooperative 
Don village, Minh Thanh 
commune, Son Duong district

Ma Xuan Nhat 0855664665

103 Duc Duong Farm’s 
Baby Cucumber 4 star

- Scale of area: 0.5 hectares of net
house.
- Production: 22,000 kg/year

104 Duc Duong Farm’s 
Melon 4 star

- Scale of area: 0.5 hectares of net
house.
- Production: 45,000 kg/year

105 Hop Hoa Solanum 
Procumbens Tea 4 star - Scale of area: 10 hectares

- Production: 20,000 boxes/year

Hop Hoa Corporation of 
Agricultural and Forestry 
Production Services Co-
operation 
Hop Hoa Commune, Son Duong 
District

Bui Van Hoang 0326838383

106 Son Thuy Khao Cake 4 star - Production: 14,000 kg/year

107 Holy Basil Essential Oil 3 star - Scale of area: 08 hectares
- Production: 400 liters/year

108 Hung Phat Leaf Yeast 
Rice Wine 3 star - Production: 32,000 liters/year

Hung Phat Agricultural 
Cooperative
Tan Thanh Commune, Son Duong 
District

Ha Xuan Hung 0399156028

Nguyen Viet Lam 0983623553

Bui Thi Thuy 0986728698

Son Duong Green Farm Limited 
Company 
Khang Nhat Commune, Son 
Duong District

Son Thinh Agriculture Co-
operative 
Tu Thinh Commune, Son Duong 
District

Unit's Information Representative Phone 
Number

1 Khau Mut Shan Tea 3 star
- Scale of area: 247 ha, harvest 04 
batches/year
- Production of fresh tea: 25,000 

Dong Tien Cooperative
Tan Lap village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district

Phuong Quy Chu 0979190675

2 Nam Dip Homestay 
Service  3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
 Nam Dip village, Lang Can 
commune, Lam Binh district

Nguyen Van Viet 0975887545

3 Na Muong Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stiit houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
Na Muong village, Khuon Ha 
commune, Lam Binh district Quan Van Tuy 0396520172

4 Lam Binh Grain Rice 
Wine 3 star

- Scale of area: Rice production area is 
10 hectares following organic 
standards; Self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area
- Using from 20 to 30 tons of rice/year 
to produce wine products: produce 
from 9,000 to 10,000 liters of 

Sung Khien Organic Agricultural 
Forestry Co-operative 
Phieng Luong village, Binh An 
commune, Lam Binh district 

Ma Van Sung 0359156493

5 Lam Binh Jiaogulan 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: 8 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

LIST OF OCOP PRODUCTS IN TUYEN QUANG 

No. Products
Producer's Information  

Ma Thi Hoa 0359322301

Scale of area, ProductionRank-
ing

109 Tham Lien Leaf Yeast 
Wine 3 star - Production: 7,000 liters/year

Mr. Ma Cong Lien's household 
business
Tan Trao Commune, Son Duong 
District

Ma Cong Lien 0983217283

110 Dried Banana 4 star - Scale of area: 31.5 hectares
- Production: 40,000 kg/year

An Quang Co-operative 
Son Duong town, Son Duong 
district 

Ho Van Tam 0369850675

111 Thinh Nien Dragon 
Fruit 3 star - Scale of material area: 10.8 hectares

- Production: 60,000 kg/year

Hung Thinh Co-operative 
Son Nam Commune, Son Duong 
District

Tran Van Thinh 0367066277

112 Long Dai Tea 4 star - Scale of area: 3.3 hectares
- Production: 2,500 kg/year

Son Tra Dong Dai Production 
Service Co-operative 
Hop Thanh Commune, Son Duong 
District

Le The Uy 0398476373

113 Thanh Tra Tea 3 star - Scale of area: 10 hectares
- Production: 6,000 kg of tea/yea

Cay Village Tea Cooperative 
Minh Thanh Commune, Son 
Duong District

Pham Van Minh 0366606603

114 Tan Trao Honey 3 star - Production: 2,000 liters/year.

Tan Trao High-Quality 
Beekeeping Co-operative
Tan Trao Commune, Son Duong 
District

Trieu Sinh Tien 0399156028

115 Trang Da Ripe 
Persimmons  3 star - Scale of area: > 12 hectares

- Production: > 35 tons/year

Trang Da Agricultural Service 
Cooperative
Village 5, Trang Da Commune, 
Tuyen Quang City.

Ngo Quang Ich 0364761962

116 Thai Long Pink 
Pomelos 3 star

- Scale of area: > 40 hectares; crops
are planted following VietGAP
standards
- Production of pomelos: >250 

Quang Vinh Fruit Planting Co-
operative 
Hoa Muc village, Thai Long 
commune, Tuyen Quang city

Nguyen Van Vinh 0972189100

117

Thai Long Special 
Pomelos (The Ones 
With Outstanding 
Appearance)

3 star

- Scale of area: > 40 hectares; crops 
are planted following VietGAP 
standards
- Production of pomelos: >250 

Quang Vinh Fruit Planting Co-
operative 
Hoa Muc village, Thai Long 
commune, Tuyen Quang city

Nguyen Van Vinh 0972189101

118 Wild Scent Honey 4 star

119 Wild Flower Honey 3 star

120 Whole Hemibagrus 
Fish 3 star

121 Fillet Hemibagrus Fish 3 star

122 Sliced Hemibagrus Fish 3 star

123 Thuat Yen Dry Noodle 4 star - Scale of area: 200 hectares
- Production: 312 tons/year

Thuat Yen Agricultural Service Co-
operative 
Kim Phu Commune, Tuyen Quang 
City

Nguyen Van Thuat 094922033

124 Quynh Nhi Sachi Oil 3 star - Scale of area: 10 hectares
- Production: 1,000 liters/year

Quynh Nhi Production - Service - 
Trade Co-operative 
Doi Can Ward, Tuyen Quang City

Nguyen Thi Huyen 0978364109

125 Luong Vuong Pomelo 3 star - Scale of area: 20 hectares
- Production: 25,000 pieces/year

Luong Vuong Agricultural Co-
operative
Luong Vuong Commune, Tuyen 
Quang City

Nguyen Quang 
Lam 0985919626

126 Bo Gan Tue Tam (Liver 
Tonic) 4 star - Scale of area: 7.0 hectares

- Production: 5,000 boxes/year

127 Ha Thu O Tue Tam 
(made from flowery 3 star - Scale of area: 8.0 hectares

- Production: 3,000 boxes/year

128 Xuong Khop Tue Tam 
(good for joints) 3 star - Scale of area: 12.0 hectares

- Production: 5,000 boxes/year

Phong Tho Bee Raising 
Cooperative 
Phuc Loc A village, An Khang 
commune, Tuyen Quang city

- Scale of area: 13,000 bee hives.
- Production of honey: > 12,000 
tons/year.

Tran Xuan Phong 0974011252

- Scale of area: 40 fish cages, fish is 
raised in the lake of Tuyen Quang 
Hydroelectricity following VietGAP 
standards .
- Production: > 5,000 kg/year.

Duc Nguyen Seafood Sole 
Liability Limited Company 
Group 5, Minh Xuan Ward, Tuyen 
Quang City

Pham Van Luan 0912531839

Ban Thi Lien 0973632975

Tue Tam Herbal Limited 
Company 
Kim Phu Commune, Tuyen Quang 
City

Unit's Information Representative Phone 
Number

1 Khau Mut Shan Tea 3 star
- Scale of area: 247 ha, harvest 04 
batches/year
- Production of fresh tea: 25,000 

Dong Tien Cooperative
Tan Lap village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district

Phuong Quy Chu 0979190675

2 Nam Dip Homestay 
Service  3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stilt houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
 Nam Dip village, Lang Can 
commune, Lam Binh district

Nguyen Van Viet 0975887545

3 Na Muong Homestay 3 star

- Bedrooms: 20 rooms/4 stiit houses; 
serving up to 80 guests.
- Food: Local dishes, ordered dishes 
following customer needs.
- Agricultural products: Local 
specialty products meet OCOP 
standards from 3 to 4 stars.

Homestay Service Group 
Na Muong village, Khuon Ha 
commune, Lam Binh district Quan Van Tuy 0396520172

4 Lam Binh Grain Rice 
Wine 3 star

- Scale of area: Rice production area is 
10 hectares following organic 
standards; Self-produced leaf yeast 
from natural leaves in the area
- Using from 20 to 30 tons of rice/year 
to produce wine products: produce 
from 9,000 to 10,000 liters of 

Sung Khien Organic Agricultural 
Forestry Co-operative 
Phieng Luong village, Binh An 
commune, Lam Binh district 

Ma Van Sung 0359156493

5 Lam Binh Jiaogulan 3 star - Scale of area: 5.0 hectares
- Production: 8 tons/year.

Vinh Hoa Agricutural Forestry Co-
operative 
Na Bo village, Tho Binh 
commune, Lam Binh district 

LIST OF OCOP PRODUCTS IN TUYEN QUANG 

No. Products
Producer's Information  

Ma Thi Hoa 0359322301

Scale of area, ProductionRank-
ing
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